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MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết

Thành phố Đà Nẵng là một đô thị lớn của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, bên cạnh những thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, thành phố có nhiều tiềm năng trong việc phát triển kinh tế thủy sản. Đà Nẵng có chiều dài bờ biển trên 70 km, vịnh nước sâu và các cửa ra biển, diện tích ngư trường đặc quyền khoảng 15.000km2. Với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lợi thủy sản dồi dào, Đà Nẵng có điều kiện phát triển ngành thủy sản và thủy sản cũng là  ngành truyền thống lâu đời của địa phương. 

Thời gian qua, ngành thủy sản của Đà Nẵng đã có sự phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp (DN) thủy sản của Đà Nẵng ban đầu được thành lập chỉ là các DN nhà nước, hợp tác xã, đến nay đã phát triển đa dạng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Sản phẩm của các DN ngày càng phong phú, đã có mặt ở khắp các thị trường trong nước và quốc tế. Các DN thủy sản của Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh và cải thiện khả năng cạnh tranh. 

Tuy nhiên, trên thực tế, DN hoạt động trọng ngành thủy sản của Đà Nẵng chủ yếu vấn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (sau đây viết tắt là DNNVV). Trong quá trình phát triển của mình, các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cải thiện được khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng thủy sản trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, các DN này còn tồn tại những hạn chế như: thiếu các nguồn lực để phát triển, thiếu vốn và khó tiếp cận các nguồn vốn chính thức, chịu nhiều rủi ro trong kinh doanh, thiếu thông tin thị trường, chấp lượng lao động, thiếu kinh nghiệm quản lý,.. Đây cũng là một số nguyên nhân dẫn đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa cao. Vấn đề đặt ra để phát triển ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng nói chung và nâng cao NLCT cho DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố là phải xây dựng và thực hiện những giải pháp có tính khoa học và thực tiễn cao để triệt tiêu các nguyên nhân nói trên, tạo điều kiện và môi trường để cải thiện và nâng cao NLCT cho các DN. 

Mặt khác, theo tìm hiểu của nghiên cứu sinh, vấn đề nâng cao NLCT nói chung và nâng cao NLCT cho DN một ngành nói riêng đã được khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập, phân tích và công bố. Tuy nhiên, vấn đề lý luận về NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên một địa phương với những đặc thù, điều kiện cụ thể như thành phố Đà Nẵng còn khá kiêm tốn, cần được bổ sung, hoàn thiện.    

Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu luận cứ khoa học nhằm đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, các nhiệm vụ của luận án là:

Thứ nhất, hệ thống hoá, làm rõ cơ sở lý luận, xác lập khung khổ lý thuyết về nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Thứ hai, đánh giá thực trạng NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Năng theo các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Thứ ba, đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao NLCT cho  các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về thời gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu thực trạng NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021 và đề xuất giải pháp đến năm 2030
- Về không gian: địa bàn thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa và cả nước để thực hiện những so sánh, đối chiếu, nhận định và đánh giá. 
- Về nội dung: luận án tập trung đánh giá thực trạng về NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dựa trên các yếu tố cấu thành, như: (1) Nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp thủy sản của Đà Nẵng; (2) Nguồn lực con người của các doanh nghiệp; (3) Thương hiệu, nhãn hiệu của các doanh nghiệp; (4) Trình độ tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh; (5) Hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing; (6) Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ. Luận án đánh giá 03 yếu tố chính ảnh hưởng đến NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: Năng lực sản xuất của doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản và môi trường chính sách.
4. Phương pháp nghiên cứu của luận án

- Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Căn cứ vào đối tượng nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp này nhằm làm rõ cơ sở lý luận về NLCT của DN nói chung, DNNVV nói riêng. 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu (tại bàn): Phương pháp này được nghiên cứu sinh sử dụng để tổng hợp các tài liệu, số liệu thứ cấp liên quan đến luận án. Thông qua nghiên cứu tài liệu, đề tài sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận, và thực tiễn về nâng cao NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản nói chung và DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng.

- Phương, khảo sát: Phương pháp này được nghiên cứu sinh sử dụng nhằm làm rõ thực trạng NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nội dung khảo sát tập trung vào ba yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các DN ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được lựa chọn nghiên cứu theo phạm vi về nội dung. 

+ Mục đích khảo sát: Nhằm củng cố, cập nhật thêm thông tin, số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phương pháp điều tra, khảo sát thực tế được tiến hành trên cơ sở phỏng vấn các DN thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thu thập thông tin bằng các phiếu điều tra, cụ thể: 
+ Nội dung khảo sát: Xây dựng bảng hỏi về thực trạng NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số kiến nghị đề xuất từ phía đối tượng khảo sát.

+ Đối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý của một số Sở/ngành, các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Mẫu Bản câu hỏi khảo sát dự kiến gồm 2 loại áp dụng cho DN và các cơ quan quản lý Nhà nước. 

+ Quy mô khảo sát: Số phiếu bảng hỏi khảo sát: 74 phiếu, trong đó, doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản 14 phiếu; doanh nghiệp nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản 10 phiếu; cán bộ các Sở/ngành, chuyên gia: 50 phiếu.

+ Xây dựng kế hoạch, phương án khảo sát:  Xây dựng kế hoạch, phương án khảo sát, cơ cấu mẫu phiểu theo địa bàn và chủ thể tham gia khảo sát; Xây dựng và hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát.

+ Thời gian và địa bàn khảo sát: Địa bàn khảo sát chủ yếu DN sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian tiến hành điều tra thực tế từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. 

+ Tổng hợp, xử lý phiếu, phân tích kết quả khảo sát: sau khi thu thập ý các phiếu, nghiên cứu sinh xử lý phiếu và phân tích kết quả điều tra.

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Phương pháp này được sử dụng nhằm làm rõ bản chất của và trạng thái thực tế của đối tượng nghiên cứu, từ đó đưa ra những đánh giá về thành công, tồn tại và nêu lên nguyên nhân của những tồn tại đó.

 - Phương pháp so sánh, đối chứng được sử dụng để phân tích và đánh giá về mức độ thay đổi về NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng qua các giai đoạn khác nhau cũng như với các DN cùng ngành ở một số địa phương khác.

- Phương pháp dự báo: Dựa trên chuỗi số liệu thực tiễn về NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kết hợp với xin ý kiến của các chuyên gia, đưa ra những dự báo về các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

- Phương pháp chuyên gia: Trong quá trình xây dựng luận án, phương pháp này được sử dụng để tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và một số đối tượng khác về một số nội dung của luận án.

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm, qua đó xác lập khung khổ lý thuyết về đánh giá NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên cơ sở các yếu tố cấu thành NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng làm cơ sở cho phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp. 
Thứ hai, trên cơ sở khung khổ lý thuyết về NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận án đã phân tích và đưa ra những nhận định về những thành công, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng NLCT các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2017 - 2021.
Thứ ba, dựa trên luận cứ khoa học được đưa ra, kết hợp với phân tích SWOT và dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới, luận án đã đề xuất được hệ thống các quan điểm, định hướng và giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
6. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu của luận án được chia làm 04 chương gồm:

Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án;
Chương 2: Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thuỷ sản;
Chương 3: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng;
Chương 4: Đinh hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU                                              CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 
Liên quan đến vấn đề NLCT của doah nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng là vấn đề tuy không mới nhưng vấn có nhiều ý nghĩa trong việc định vị và nâng cao năng lực cho những loại hình doanh nghiệp này. Do vậy, thời gian qua, vấn đề này đã được nhiều nhà nghiên cứu trong nước quan tâm và thực hiện nghiên cứu trên nhiều bình diện khác nhau, vì vậy, số lượng các công trình nghiên cứu liên quan là khá lớn. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh chỉ thực hiện tổng quan các nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến chủ đề nghiên cứu của đề tài luận án, đó là các công trình sau:

- Lê Mạnh Hùng (2022), “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”, Tạp chí Công thương Số tháng 7/2022. Tác giả đã phân tích thực trạng phát triển DNNVV của Việt Nam trong thời gian gần đây và chỉ ra những tồn tại hạn chế về NLCT của đối tượng DN này, đó là: Trình độ công nghệ và khoa học kỹ thuật thấp; Năng lực nghiên cứu và triển khai yếu kém. Năng lực tài chính hạn chế; Mức độ liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của các DN chưa cao; Trình độ quản lý, điều hành và kỹ năng kinh doanh trên thị trường quốc tế kém; Khả năng nắm bắt cơ hội thị trường hạn chế. Tác giả khuyến nghị các DNNVV cần sớm khắc phục những hạn chế này để nâng cao NLCT, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại song phương, đa phương. Tác giả đã đề xuất những giải pháp về phía nhà nước, về phía DN nhằm nâng cao NLCT của DNNVV Việt Nam trong thời gian tới. Những giải pháp này là khả thi và có thể thực hiện được trên thực tế, đây sẽ là một trong những nội dung mà nghiên cứu sinh có thể kế thừa trong việc xây dựng những giải pháp để nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng.

- Đặng Minh Luân (2021), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương¸ Tạp Chí Công Thương, số 17, tháng 7 năm 2021. Bài viết đã đề cập một số vấn đề lý luận về cạnh tranh như các lý thuyết về cạnh tranh cổ điện, lý thuyết về cạnh tranh tân cổ điển và lý thuyết về cạnh tranh hiện đại, khái niệm về năng lực cạnh tranh của DN. Bên cạnh đó, tác giả đã trình bày phương pháp nghiên cứu của mình để thực hiện phân tích đánh giá về năng lực cạnh tranh của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từ đó rút ra những hàm ý về quản trị đối với các DN của tỉnh.
- Phan Thị Vân Anh (2020), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập, Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 6/2020. Tác giả đã đưa ra khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp một cách khái quát như sau “NLCT của DN là khả năng duy trì, triển khai, phối hợp các nguồn lực nhằm giúp DN đạt được mục tiêu đề ra, tạo ra lợi thế cạnh tranh, năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững”. Tác giả đã nêu hiện trạng NLCT của DN Việt Nam hiện nay, phân tích các yếu tố hiện tại ảnh hưởng đến NLCT của DN Việt Nam và rút ra một số đánh giá có tính đại diện về NLCT hiện tại của doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả bài viết cũng đã đưa ra những giải pháp đối với nhà nước, đối với DN nhằm nâng cao NLCT của DN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đối với nhà nước, cần thực hiện các giải pháp như: hoàn thiện khung khổ pháp lý, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho DN, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí phi chính thức cho DN,... Đối với DN, cần thực hiện các giải pháp như: đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường liên kết, chú trọng phát triển nguồn nhân lực,...

- Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Thiện Phong (2019), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuỷ sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tập 55, Số 6B - Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Nhóm tác giả đã đề xuất cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của bài viết. Trên cơ sở thu thập thông tin từ 155 DN hoạt động trong ngành thuỷ sản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tác giả đã thực hiện biện pháp kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi qui tuyến tính. Kết quả cho thấy có bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các DN thủy hải sản trong vùng đồng bằng sông Cửu Long là: nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực, đặc điểm và khả năng của DN và đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nhóm tác giả đã phân tích đánh giá NLCT của các DN này làm cơ sở đề xuất bốn hàm ý quản trị góp phần hoàn thiện NLCT của các DN thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.  

- Phạm Thu Hương (2017), “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Mỏ Địa chất. Luận án đã đề cập đến những vấn đề của cơ sở lý luận về NLCT của các DNNVV như: khái niệm về năng lực cạnh tranh của DNNVV; các tiêu chí xác định NLCT của DNNV; các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các DNNVV; nghiên cứu các mô hình lý thuyết về đo lường NLCT của các DNNVV từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm xác định năng lực cạnh tranh của DNNVV. Tác giả đã xác định phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án, thực hiện phân tích và đánh giá NLCT của các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao NLCT của DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

- Nguyễn Thành Long (2016), "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre", Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Luận án đã thực hiện hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đề xuất một số mô hình nghiên cứu về NLCT của DN kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, luận án cũng xác định 8 yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các DN kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre đó là: (1) Năng lực marketing; (2) Thương hiệu; (3) Năng lực tổ chức, quản lý; (4) Trách nhiệm xã hội; (5) Chất lượng sản phẩm, dịch vụ; (6) Nguồn nhân lực; (7) Cạnh tranh về giá; (8) Điều kiện môi trường điểm đến (cơ chế chính sách, người dân địa phương, môi trường tự nhiên). Trên cơ sở phân tích thực trạng các yếu tố này, tác giả luận án đã rút ra nhữ đánh giá về thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch Bến Tre, từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị.  

- Nguyễn Duy Hùng (2016), "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam",  Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân. Bằng việc vận dụng mô hình đánh giá các yếu tố nội bộ của Thompson và Strickland (2001) để xác định hệ thống bảy yếu tố bên trong tác động đến năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam, bao gồm: yếu tố về tiềm lực tài chính; vốn trí tuệ; chất lượng sản phẩm; trình độ công nghệ; chất lượng dịch vụ; thương hiêu, uy tín và hoạt động xúc tiến; mạng lưới hoạt động. Trên cơ sở đó, kết quả đánh giá của luận án là đã lượng hóa được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố bên trong đến năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam. Từ kết quả đánh giá đó, tác giả luận án đã đề xuất được những giải pháp để nâng cao NLCT cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam, đặt trong bối cảnh tự do hoá và hội nhập. 

- Hoàng Nguyên Khai (2016), "Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương", Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Luận án đã đề cập đến một số vấn đề về mặt lý luận của vấn đề nghiên cứu như: khái niệm về NLCT của ngân hàng thương mại; Các chỉ tiêu đánh giá NLCT của ngân hàng thương mại (năng lực tài chính, năng lực về sản phẩm dịch vụ, trình độ công nghệ ngân hàng; nguồn nhân lực và năng lực quản trị điều hành, thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần của ngân hàng thương mại); Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng (chất lượng dịch vụ, nỗ lực xúc tiến bán hàng, công nghệ, phí dịch vụ). Trên cơ sở những tiêu chí, yếu tố tác động, tác giả luận án đã phân tích về NLCT Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, rút ra những đánh giá về NLVT của ngân hàng này và đề xuất một số kiến nghị.

- Trần Thị Thanh Tâm (2015), “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 12. Tác giả tập trung đánh giá chính sách hỗ trợ đối với các DNNVV. Theo đó, khung pháp lý hỗ trợ DNNVV còn chung chung và thiếu cụ thể và chủ yếu mang tính định hướng. Chính sách hỗ trợ tuy nhiều nhưng còn manh mún, thiếu đồng bộ, các ưu đãi được thực hiện nhỏ lẻ, không tạo được đột phá. Hệ thống các chính sách hỗ trợ DNNVV còn tản mát, thiếu trọng tâm. Mục tiêu chính sách chưa nhất quán, các chính sách hiện hành dường như chưa tập trung hỗ trợ việc đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện cho khởi nghiệp chứ chưa có nhiều vai trò trong hỗ trợ sự tăng trưởng của các DNNVV. Trong một số trường hợp, DNNVV có thể được ưu đãi hơn so với các DN lớn nhưng chính do sự ưu đãi này thường làm cho các DNNVV có tâm lý trông đợi nhiều hơn là tiếp cận nguồn lực. Trên cơ sở nhận diện nguyên nhân của những hạn chế này, tác giả đề xuất sáu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DNNVV của Việt Nam. 

- Nguyễn Trung Hiếu (2014), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trương ương. Luận án đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về NLCT của DN trong ngành phân phối bán lẻ như: Xác định lựa chọn 02 nhóm tiêu chí đánh giá NLCT của DN phân phối bán lẻ là nhóm tiêu chí đánh giá các yếu tố quyết định NLCT của các DN phân phối bán lẻ và nhóm tiêu chí đánh giá các tiêu chí cấu thành NLCT và kết quả cạnh tranh của DN phân phối bán lẻ; Các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài tác động đến NLCT của các DN phân phối bán lẻ. Luận án đã phân tích, đánh giá về thực trạng NLCT của DN phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng, Luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao NLCT của DN phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đó là: Giải pháp về tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao NLCT của các DN phân phối bán lẻ trên địa bàn; Giải pháp về việc rà soát cơ chế, chính sách, hoàn chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các loại kết cấu kinh tế, thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó, tác giả luận án đề xuất những kiến nghị đối với Nhà nước và Chính quyền thành phố để hoàn thiện các chính sách, góp phần nâng cao NLCT của DN phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố. 

- Lê Thị Hằng (2013), "Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ thông tin di động của các công ty viễn thông Việt Nam", Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân. Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận về năng NLCT cung ứng dịch vụ thông tin di động của doanh nghiệp. Cụ thể: xây dựng khái niệm về NLCT trong cung ứng dịch vụ thông tin di động của DN; xác định các tiêu chí đánh giá NLCT của DN trong cung ứng dịch vụ thông tin di động (chất lượng dịch vụ, giá cước dịch vụ, sự khác biệt hóa dịch vụ, hệ thống kênh phân phối dịch vụ, thông tin và xúc tiến thương mại, thương hiệu và uy tín dịch vụ). Luận án đã thực hiện phân tích, đánh giá về thực trạng NLCT của các công ty viễn thông Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ thông tin di động, từ đó rút ra những đánh giá và đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị.

- Bùi Đức Tuân (2011), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chế biến thủy sản Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân. Luận án đánh giá được những yếu tố rào cản ảnh hưởng đến nâng cao NLCT của ngành chế biến thủy sản Việt Nam hiện nay, bên cạnh một số lợi thế cạnh tranh nhất định so với các quốc gia khác trên thế giới như: lợi thế tự nhiên, sức cầu trong nước, môi trường cạnh tranh trong nước… Luận án đánh giá lợi thế trong cạnh tranh của ngành thuỷ sản Việt Nam mới chủ yếu đạt được trên cơ sở khai thác và tận dụng các lợi thế tự nhiên (ưu đãi về nguồn tài nguyên thiên nhiên, lợi thế về lao động) mà chưa được đặt trên một nền móng vững chắc của các lợi thế quốc gia khác (sức cầu trong nước, môi trường cạnh tranh trong nước, các ngành phụ trợ). 

- Võ Thị Thuý Anh, Đặng Hữu Mẫn (2010), Tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Ngân Hàng, số 24/2010. Bài viết đã nêu tổng quan về sự phát tiển của DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của của lực lượng DN này qua các chỉ tiêu: Năng lực về vốn, nguồn nhân lực (NNL), công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của DN; và hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu của DN. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, nhóm tác giả đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2020 và một số kiến nghị đối với chính quyền thành phố và các cơ quan quản lý.

- Võ Thị Hồng Lan (2008), Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận án đã hệ thống hoá sự phát triển về lý thuyết cạnh tranh của doanh nghiệp, luận giải và xây dựng các phương pháp và sử dụng vào đo lường các yếu tố cấu thành NLCT của DN xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. Luận án đã phân tích một số yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến NLCT của DN xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, phân tích thực trạng các điểm mạnh, điểm yếu, để từ đó đề xuất các nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao NLCT của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, luận án cũng nêu ra các kiến nghị đối với nhà nước và ngành thuỷ sản để tạo điều kiện khả thi thực hiện các giải pháp. 

- Nguyễn Thị Thu Hương (2008), “Phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản theo định hướng xuất khẩu tại Đà Nẵng”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Luận án đã hệ thống hoá vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản theo hướng xuất khẩu như: khái niệm về phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chế biến thuỷ sản. Trên cơ sở đó, luận án đã đánh giá thực trạng phát triển của ngành công nghiệp chế thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Từ đó, Luận án đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành chế biến thuỷ sản theo định hướng xuất khẩu của Đà Nẵng.

- Võ Hoàn Hải (2023), “Phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Khánh Hòa”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nội dung của luận án đã: xây dựng khung lý thuyết phát triển nuôi trồng thủy sản theo cách vận hành hoạt động nuôi trồng thủy sản trong điều kiện kinh tế thị trường; kết hợp các phương pháp phân tích khác nhau cả định tính và định lượng để giải quyết nhiệm vụ đặt ra trong trường hợp của một địa phương cụ thể của Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án đã khái quát được quy mô nuôi trồng thủy sản của tỉnh Khánh Hòa đã đạt mức ổn định (diện tích mặt nước nuôi trồng, số lượng cơ sở nuôi và nhân lực…). Để phát triển ngành này khó có thể mở rộng quy mô về lượng mà phải chuyển sang tăng cường đầu tư chiều sâu thâm canh; nuôi trồng thủy sản đã chuyển dần sang áp dụng hình thức nuôi thâm canh nhưng chủ yếu theo chiều rộng, dư địa thâm canh theo chiều sâu nhất là siêu thâm canh rất lớn nhờ tăng cường đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật và tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, nâng cao chất lượng nhân lực; cơ cấu nuôi trồng thủy sản đang có sự thay đổi về chất khi giới hạn về lượng đã hết dư địa thay đổi. Cơ cấu theo địa phương NTTS có xu hướng tập trung vào những nơi có lợi thế lớn như thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa. Bước đầu cho sự hình thành vùng chuyên canh nuôi trồng quy mô lớn làm cơ sở phát triển cụm ngành nuôi trồng chế biến thủy sản ở tỉnh và vùng; trong nuôi trồng thủy sản của tỉnh Khánh Hòa, các hình thức tổ chức sản xuất được áp dụng khá đa dạng nhưng hình thức hộ nuôi trồng vẫn là phổ biến nên quy mô nuôi trồng nhỏ lẻ, phân tán, năng lực quản trị kinh doanh chưa cao. Ở đây cũng đã hình thành các chuỗi liên kết ngành - mô hình chuỗi cung cấp thủy sản nuôi an toàn theo VietGAP thông qua các tổ hợp tác, tổ đội nghề nghiệp hay liên kết dọc theo mô hình chuỗi giá trị; kết quả nuôi trồng thủy sản tăng khá nhưng giá trị gia tăng tăng nhanh hơn nhờ giảm bớt chi phí trung gian. Sản lượng nuôi trồng thủy sản gia tăng theo chiều rộng đã hết dư địa và chỉ có thể dựa trên tăng năng suất nhờ cải tiến kỹ thuật và công nghệ. Kết quả nuôi trồng thủy sản được tạo ra ở các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Năng suất nuôi trồng thủy sản ở mức trung bình ở Việt Nam, tăng đều nhưng dư địa tăng năng suất theo chiều rộng không còn nhiều nên cần tập trung vào các nhân tố chiều sâu. Dư địa nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản khá rộng nhờ tiết giảm chi phí thức ăn và thiết bị thiết yếu nuôi trồng, con giống và nhân công; nhận diện 09 nhóm nhân tố tác động tới phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh gồm: Điều kiện đầu vào; Cấu trúc ngành và cạnh tranh; Điều kiện cầu; Cơ sở nuôi trồng thủy sản; Môi trường dịch bệnh; Điều kiện tự nhiên; Dịch vụ hỗ trợ; Điều kiện lao động; Hỗ trợ chính quyền. 

1.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước
Trên thế giới, vấn đề về năng lực cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng (trong đó có năng lực cạnh tranh của các donh nghiệp nhỏ và vừa) được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, có thể kể đến một số công trình tiêu biểu sau:

- Michael E Porter (1979), “How competitive force shape strategy – các áp lực cạnh tranh định hình chiến lược như thế nào?”, Harvard Business Review. Tác giả đưa ra năm áp lực trong cạnh tranh của các DN gồm: đối thủ tiềm tàng (new entrants), sản phẩm và dịch vụ thay thế (substitute products or services), khách hàng (customers/buyers), nhà cung cấp (suppliers) và cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành (competitive rivalry). Tác giả xây đựng mô hình năm áp lực cạnh tranh của trên quan điểm cho rằng chiến lược doanh nghiệp phải tận dụng được các cơ hội và giảm thiểu mối đe dọa từ môi trường bên ngoài. Đặc biệt, cạnh tranh cần phù hợp với cấu trúc ngành hiện tại và những thay đổi tương lai. Trong ngành, mỗi DN sẽ đạt được một mức lợi nhuận khác nhau và một DN hiệu quả phải vận dụng năng lực của mình một cách hiệu quả để đạt được mức lợi nhuận trên mức trung bình ngành. Theo tác giả, năm áp lực kể trên thuộc hay cấu thành môi trường vi mô của DN, tách biệt với các môi trường. Chúng liên quan chặt chẽ và tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các DN trong ngành, từ đó quyết định sức hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành. Khi một áp lực thay đổi, DN cần đánh giá lại thị trường, nắm bắt thay đổi trong ngành. Dựa trên những thông tin phân tích từ mô hình năm áp lực, các nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định hành động chiến lược, thích ứng các mục tiêu phù hợp để duy trì và nâng cao vị thế của DN.

- Michael E Porter (1985), “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”. Tác giả cho rằng, chuỗi giá trị gồm có 9 hoạt động, trong đó có 5 hoạt động cơ bản và 4 hoạt động bổ trợ. Những hoạt động cơ bản thể hiện một chuỗi những công việc từ cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, gia công sản phẩm, phân phối sản phẩm, đến hoạt động bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng. Các hoạt động cơ bản này trực tiếp liên quan đến luồng di chuyển (vật lý) của quá trình tạo ra giá trị sử dụng của sản phẩm và đưa sản phẩm đến với người sử dụng. Hoạt động hậu cần đầu vào liên quan đến việc tiếp nhận, lưu kho và đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất. Hoạt động sản xuất liên quan đến quá trình chế biến nguyên vật liệu đầu vào thành sản phẩm cuối cùng. Hoạt động hậu cần đầu ra liên quan đến tiếp nhận, lưu kho và phân phối thành phẩm đến nơi tiêu thụ. Hoạt động marketing và bán hàng liên quan đến việc tạo ra những phương thức và khuyến khích người mua. Dịch vụ (sau bán hàng) liên quan đến các hoạt động nhằm duy trì hoặc tăng cường giá trị của sản phẩm. Vì vậy, đây có thể coi là các hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến NLCT của DN, làm tốt các hoạt động cơ bản này cũng đồng nghĩa sẽ tạo ra NLCT vượt trội so với đối thủ. 

- Michael E Porter (1990), “The advantage competitiveness of Nations – Năng lực cạnh tranh quốc gia”, Harvard Business School Press. Tác giả đã đưa ra mô hình Kim cương, nêu lên các yếu tố ảnh hưởng đến sự cạnh tranh thương mại trong hội nhập quốc tế của quốc gia, gồm những yếu tố: (i) yếu tố về cầu, (ii) các yếu tố sản xuất, (iii) các yếu tố liên quan đến các ngành phụ trợ; (iv) chiến lược, cơ cấu, cạnh tranh ngành. Tác giả khẳng định, trong nền kinh tế thế giới như hiện nay, nền tảng cạnh tranh sẽ có sự dịch chuyển từ các lợi thế tuyệt đối hay lợi thế so sánh mà tự nhiên ban cho, dịch chuyển sang những lợi thế cạnh tranh quốc gia được tạo ra và duy trì vị thế cạnh tranh lâu dài của các DN trên thương trường quốc tế. Trong mô hình Kim cương, các nhóm yếu tố có mối quan hệ, liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Điều này dẫn đến việc xây dựng và phát triển khả năng cạnh tranh của các công ty cùng một ngành kinh tế trong hoàn cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Để tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh của một ngành và giúp cho sự phát triển bền vững ngành thì cần huy động các nguồn lực cả bên trong lẫn bên ngoài. Đồng thời, giúp DN tận dụng và nắm bắt được những thời cơ, vận hội một cách kịp thời, có các chiến lược phát triển, linh hoạt đáp ứng sự biến động cạnh tranh trong hội nhập. Bên cạnh đó, các yếu tố như quan điểm đường lối, chiến lược quản trị, điều hành, nhân sự… sẽ thôi thúc các DN đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ, hàng hóa để kịp thời đáp ứng phục vụ người tiêu dùng và thị trường. Các chính sách của DN trong việc khai thác, phân phối linh động các nguồn lực là rất quan trọng. Đặc biệt ở đây, tiêu chí điều hành và quản lý nhà nước có vị trí quan trọng, ảnh hưởng đến các những nhóm yếu tố cạnh tranh của mô hình kim cương; đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, công bằng và thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và trên thế giới.

- Ajitabh Ambastha, K. Momaya (2004), “Competitivenes of firms: review of theory, frameworks, and models” - Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp: xem xét lý thuyết, khuôn khổ và mô hình, Singapore Management Review, January 1. Các tách giả đã đưa ra lý thuyết về năng lực cạnh tranh ở cấp độ DN. Công trình nghiên cứu đã nêu rõ năng lực cạnh tranh của DN chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau: (1) Nguồn lực (nguồn nhân lực, cấu trúc, văn hóa, trình độ công nghệ, tài sản của DN; (2) Quy trình (chiến lược, quy trình quản lý, quy trình công nghệ, quy trình tiếp thị); (3) Hiệu suất (chi phí, giá cả, thị phần, phát triển sản phẩm mới). Trong nghiên cứu này, các tác giả đã đề cập đến năng lực cạnh tranh của DN trên bình diện chung.

- Thompson, Strickland and Gamble (2007), “Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases - Chiến lược chế tạo và thực thi: Nhiệm vụ cho lợi thế cạnh tranh: Khái niệm và trường hợp”, McGraw-Hill Irwin Publisher, New York. Các tác giả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một DN dựa trên 10 yếu tố là: hình ảnh/uy tín của DN, công nghệ DN ứng dụng, mạng lưới phân phối của DN, khả năng phát triển và đổi mới sản phẩm, chi phí sản xuất, dịch vụ khách hàng, nguồn nhân lực, tình hình tài chính và trình độ quảng cáo, khả năng quản lý. Trong nghiên cứu này, các tác giả mới chỉ dừng lại ở việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DN và đánh giá nó dựa trên phương pháp cho điểm nhằm so sánh năng lực giữa các DN.

- Chandra và Sastry (1998), “Competitiveness of Indian Manufacturing: Findings of the 1997 Manufacturing Futures Survey”, Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department. Các tác giả đã thực hiện khảo để nghiên cứu khả năng cạnh tranh của lĩnh vực sản xuất Ấn Độ. Các tác giả đã nghiên cứu thực trạng, chiến lược, điểm mạnh và điểm yếu của các DN trong lĩnh vực sản xuất Ấn Độ. Mục tiêu là giúp các công ty đánh giá hiệu suất của họ bằng cách phổ biến các thông lệ tốt nhất trong ngành. Nghiên cứu cũng đưa ra so sánh các DN Ấn Độ với với các DN lớn trên thế giới và chỉ ra rằng các công ty Ấn Độ không coi trọng các hoạt động như thời gian (JIT), gia công chiến lược, hợp tác khách hàng và nhà cung cấp, sử dụng kiểm soát quy trình thống kê, thiết kế lại sản phẩm... Tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này, Hayopadhyay (2010) đã cho thấy xu thế tụt hậu của  ngành sản xuất Ấn Độ. Chỉ ra nhiều lý do dẫn đến làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất Ấn Độ như : bảo hộ doanh nghiệp trong nước, năng suất lao động thấp, cơ sở hạ tầng kém phát triển,... Một điểm tác giả chỉ ra rất đáng lưu ý là các quốc gia mới nổi thiếu các hoạt động thương mại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở các nước đang phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể có ý nghĩa về số lượng, nhưng về khả năng cạnh tranh công nghiệp, đóng góp của họ khá thấp. Cái này có thể được giải thích bởi hai lý do chính: môi trường kinh doanh và thiếu khả năng tiếp cận tài chính bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ này.

- Ho (2005), “Corporate Governance and Corporate Competitiveness: An international analysis, Corporate Governance An International Review. Nghiên cứu này đã phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh. Tác giả đưa ra mô hình đo lường các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp thông qua năm khía cạnh, đó là: Cơ cấu hội đồng quản trị; Cương vị quản lý; Chiến lược lãnh đạo; Trách nhiệm xã hội có mối quan hệ với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả của phân tích trong công trình cho thấy có sự ảnh hưởng của hoạt động quản trị trong doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh, số điểm hoạt động quản trị trong doanh nghiệp càng cao thì đánh giá năng lực cạnh tranh sẽ càng cao, mối quan hệ giữa hoạt động quản trị trong doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh sẽ cao hơn khi quản trị được đánh giá trên cơ sở toàn diện (tất cả năm thông số đặt cùng nhau) thay vì đánh giá riêng lẻ. Tuy nhiên, Ho (2005) chỉ tập trung vào các công ty kinh doanh hàng đầu bao gồm trong danh sách 500 công ty Fortune và danh sách 1.000 công ty Business Week. Nghiên cứu chỉ tập trung làm rõ mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh và năng lực quản trị trong doanh nghiệp mà không xét đến những khía cạnh khác. Nghiên cứu chưa thực hiện khảo sát để đưa ra đánh giá mối quan hệ này ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Sauka (2015), “Shadow Economy in the Construction Industry in Latvia, 2015 - 2016”, Project: Productive and Unproductive Entrepreneurship. Nghiên cứu đã xác định bảy nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp, bao gồm: Thứ nhất, băng lực tiếp cận các nguồn lực; Thứ hai, năng lực làm việc của nhân viên; Thứ ba, nguồn lực tài chính; Thứ tư, chiến lược kinh doanh; Thứ năm, tác động của môi trường; Thứ sáu, năng lực kinh doanh so với đối thủ; Thứ bảy, sử dụng các mạng lưới thông tin liên lạc. Những yếu tố này được tác giả đo lường thông qua khảo sát và được đánh giá trên bình diện chung và không đề cập đến mối quan hệ với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu được phân tích, đánh giá cho các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Latvian, không thực hiện sự so sánh với các ngành khác.

- Eve D. Rosenzweig, Aleda V. Roth, James W. Dean Jr (2003), The influence of an integration strategy on competitive capabilities and business performance: An exploratory study of consumer products manufacturers, Journal of Operations Management. Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về NLCT của DN cũng như xây dựng mô hình nghiên cứu về NLCT của DN qua các thang đo, đó là: (1) Thang đo chất lượng sản phẩm (sự phù hợp của sản phẩm; độ bền sản phẩm; độ tin cậy của sản phẩm; hiệu quả sản phẩm; và mức hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm); (2) Thang đo năng lực sản xuất (Khả năng thay đổi về cấu trúc sản phẩm; Khả năng sản xuất số lượng sản phẩm lớn; Khả năng tận dụng một công nghệ cho nhiều sản phẩm và nâng cao tính tiêu chuẩn hóa của sản phẩm); (3) Năng Mức độ tích hợp chuỗi cung ứng Năng lực cạnh tranh - Chất lượng sản phẩm - Chi phí thấp - Giao hàng tin cậy - Quy trình linh hoạt Hiệu quả kinh doanh - ROA - Tăng trưởng doanh thu - Mức độ hài lòng của khách hàng - % doanh thu từ sản phẩm mới 14 lực giao hàng tin cậy được thể hiện qua các biến đo lường (Giao hàng đúng thời gian cam kết với khách hàng và giải quyết tốt các phàn nàn của khách hàng); (4) Năng lực giảm chi phí (Năng lực định giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh; Mức chi phí sản xuất tối ưu hơn so v với đối thủ cạnh tranh) và (5) hiệu quả kinh doanh (ROA; Tỷ lệ % doanh thu từ sản phẩm mới và mức độ hài lòng của khách hàng). Kết quả sát đã chỉ ra có mối quan hệ tác động tích cực giữa năng lực cạnh tranh của DN và hiệu quả kinh doanh của DN.

- G.Gurkan Inan & Umit S.Bititci (2015), “Understanding Organizational Capabilities and Dynamic Capabilities in the Context of Micro Enterprises: A Research Agenda”, Công trình nghiên cứu về năng lực tổ chức và năng lực động trong bối cảnh của các DN có quy mô nhỏ. Các tác giả chỉ ra rằng những nghiên cứu đi trước chưa tập trung vào các DN nhóm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trong khi đó các DN có quy mô nhỏ có những đặc điểm riêng, không đồng nhất với những đặc điểm của các DN vừa và lớn. Nghiên cứu này đã đưa ra 8 thành tố của năng lực động của các DN quy mô nhỏ bao gồm: năng lực kết nối; năng lực nhận dạng môi trường kinh doanh, năng lực sáng tạo và phát triển sản phẩm; năng lực sao chép và bắt chước; năng lực marketing và bán hàng; năng lực học hỏi; năng lực tái định dạng và năng lực ra quyết định. Tuy độ tin cậy chưa cao do các tác giả của nghiên cứu này không sự dụng phương pháp định tính để đánh giá năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp nhỏ nhưng kết quả của nghiên cứu này có giá trị tham khảo cao đối với luận án bởi sự tương đồng về đối tượng khảo sát nghiên cứu. 

- Vijaya Sunder, Ganesh & Rahul Marathe (2018), “A morphological analysis of research literature on Lean Six Sigma for services”, International Journal of Operations & Production Management. Các tác giả của công trình này đã tổng hợp và hệ thống từ 171 bài viết nghiên cứu trước đó về năng lực động trong giai đoạn 1999 - 2016 và rút là các nhóm vấn đề của năng lực động là: (i) các biến số đầu vào của năng lực động; (ii) các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực động và (iii) các kết quả đạt được từ việc sử dụng và phát triển năng lực động. Các biến số đầu vào của năng lực động gồm các nguồn lực của DN (nguồn nhân lực; tài chính; cơ sở hạ tầng và công nghệ kỹ thuật; thông tin, tri thức và các hệ thống của tổ chức; và mạng lưới hoạt động & các mối quan hệ); các quy trình của tổ chức (công việc - quy trình; hành vi - quy trình; sự thay đổi - quy trình). Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực động gồm các yếu tố nội bộ DN (văn hóa của tổ chức, lãnh đạo, các yếu tố cụ thể của doanh nghiệp và các hành động quản trị) và các yếu tố bên ngoài (đối thủ cạnh tranh; nhà cung ứng; khách hàng; các đặc điểm của thị trường; các yếu tố văn hóa, kinh tế, xã hội, luật pháp). Các kết quả đạt được từ việc sử dụng và phát triển năng lực động của DN gồm các kết quả trong ngắn hạn (tạo lập lợi thế cạnh tranh ngắn hạn, tạo ra hiệu suất và lợi nhuận cho DN, sáng tạo giá trị cho khách hàng và các kết quả trong dài hạn (tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn, thị phần và duy trì giá trị trong DN).

Ngoài ra, một số công trình nghiên cứu ở nước ngoài còn đề cập đến góc độ nâng cao chất lượng nguồn lao động trong các DNNVV như: Jim Steart và Graham Beaver (2004). Công trình tổng quan những vấn đề lý luận cũng như các cách tiếp cận để phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức quy mô nhỏ. Đề xuất các phương pháp phát triển nguồn nhân lực áp dụng cho các tổ chức quy mô nhỏ; Juliet MacMahon (1999), đề cập đến sự ảnh hưởng của của quản lý đến phát triển nguồn nhân lực trong các DN nhỏ; Janice Jones (2004), nghiên cứu về cách thức đào tạo nguồn nhân lực để phát triển của các DN sản xuất nhỏ và vừa ở Úc; David Devins và Steven Johnson (2003), nêu lên kinh nghiệm đào tạo và phát triển trong các DNNVV ở Anh.

1.3. Nhận xét về tổng quan các công trình nghiên cứu 
1.3.1. Những ưu điểm và những vấn đề đã được giải quyết

Qua đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án, có thể thấy một số nội dung liên quan đến đề tài luận án đã được giải quyết, kế thừa như sau:

- Về mặt lý luận, các công trình nghiên cứu trên đã khái quát được một số vấn lý luận như: khái niệm về cạnh tranh, NLCT cả trên bình diện quốc gia, ngành và cả DN và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với DNNVV. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của DN và phân tích tương đối rõ nét về từng nhân tố. Những luận cứ này có thể sẽ được kế thừa trong việc bổ sung và phát triển trong luận án.    

- Về mặt thực tiễn, một số công trình đã những tổng kết, đánh giá về thực trạng NLCT của DN Việt Nam hoạt động trong một số ngành nhất định như: ngành tài chính, ngân hàng; ngành du lịch; ngành viễn thông,… Bên cạnh đó, các công trình ở nước ngoài cũng đã đề cập đến năng lực cạnh tranh của DN hoạt động trong những ngành như dịch vụ, xây dựng, công nghiệp,... ở một số nước như Ân Độ, Livia. Ở khía cạnh NLCT của DNNVV cũng đã được một số công trình đề cập. Những thông tin, đánh giá về thực trạng NLCT của DN Việt Nam nói chung sẽ được luận án sử dụng để phân tích, so sánh trong quá trình nghiên cứu thực trạng NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Về mặt giải pháp và kiến nghị, trong một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đã thực hiện xây dựng những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao NLCT của nhóm DN thuộc đối tượng được nghiên cứu. Hầu hết các giải pháp, kiến nghị này chủ yếu tập trung vào việc phát triển các yếu tố bên trong của DN như nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo,…   
1.3.2. Những vấn đề liên quan đến chủ đề luận án chưa được giải quyết 

- Về mặt lý luận, mặt dù những vấn đề lý luận về nâng cao NLCT của DN đã được đề cập tương đối đầy đủ trong các công trình nghiên cứu được tổng quan, tuy nhiên cơ sở lý luận cho việc xác lập khung khổ lý thuyết về về nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thủy sản của một địa phương chưa được đề cập một cách rõ nét, cần bổ sung và phát triển thêm. 

- Về mặt thực tiễn, việc đánh giá NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo các yếu tố cấu thành chưa có trong các công trình nghiên cứu đã được công bố cả ở trong và ngoài nước.

- Về giải pháp, kiến nghị, các giải pháp, kiến nghị trong các công trình nghiên cứu đã được tổng quan về nâng cao NLCT của DN nói chung, DN hoạt động trong một số ngành, trên một số địa phương cũng đã được đề xuất. Tuy nhiên, với tính chất đặc thù của ngành thủy sản và đặc điểm của mỗi địa phương khác nhau, do vậy hệ thống các quan điểm, giải pháp và kiến nghị đồng bộ nhằm nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thủy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có thể nói đến nay vẫn chưa có.

1.3.3. Khoảng trống nghiên cứu luận án 
Từ những phân tích về các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chủ đề của luận án như trên, nghiên cứu sinh nhận thấy những vấn đề sau cần phải được nghiên cứu và giải quyết trong luận án:

Thứ nhất, cần phải xác định phương pháp tiếp cận, hệ thống hoá, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận và xác lập được khung khổ lý thuyết về nâng cao NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn của một địa phương làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng; 

Thứ hai, xem xét, xác định và tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Năng theo các yếu tố cấu thành làm cơ sở khoa học thực tiễn cho đề xuất các giải pháp;

Thứ ba, trên cơ sở lý thuyết, thực tiễn và dự báo các nhân tố ảnh hưởng, luận án cần xác lập được hệ thống các quan điểm, định hướng và giải pháp khắc phục được những tồn tại, hạn chế, có tính khả thi nhằm nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
CHƯƠNG 2:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NLCT CỦA DNNVV NGÀNH THUỶ SẢN
2.1. Khái niệm về NLCT của DNNVV ngành thủy sản
2.1.1. Khái niệm DNNVV 
2.1.1.1. Khái niệm DN
Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp được hiểu là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân được tổ chức ra để thực hiện các hoạt động công ích hoặc thu lợi nhuận.

Theo Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành: DN là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

Trong xu hướng nền kinh tế phát triển như hiện nay, DN cũng tồn tại dưới nhiều  loại hình hết sức phong phú và đa dạng, tuỳ theo từng cách tiếp cận khác nhau người ta có thể chia DN thành những loại sau:

+ Theo cấp độ quản lý: có DN trung ương và DN địa phương.
+ Theo quan hệ sở hữu về vốn và tài sản: có DN nhà nước, DN tư nhân, doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp.

+ Theo ngành kinh tế - kỹ thuật: có DN công nghiệp, DN thương mại - dịch vụ, DN nông nghiệp.

+ Theo quy mô sản xuất kinh doanh: có DN lớn và DNNVV.

2.1.1.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Việc đưa ra tiêu thức để xác định DN nào được coi là lớn, DN nào được coi là DNNVV thì tuỳ vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của từng quốc gia và nó cũng thay đổi trong từng thời kỳ từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Song nhìn chung có thể có 2 cách tiếp cận sau đây:

- Theo chức năng: người ta dựa vào những đặc trưng cơ bản của DN như: trình độ chuyên môn hoá sản xuất kinh doanh của DN, phương thức tổ chức quản lý quan hệ giữa chủ và thợ, giữa người quản lý và người làm công trong hoạt động kinh doanh. Cách tiếp cận này có nhiều hạn chế vì nó mới chỉ nêu được mặt định tính còn mặt định lượng rất cần thiết thì nó lại chưa thể hiện được.

- Theo tính ứng dụng: Người ta căn cứ vào số lượng vốn, số lượng lao động mà DN đó thường xuyên sử dụng. Trên cơ sở đó, mỗi nước lại lựa chọn cho mình những tiêu chí khác nhau để phân chia DN lớn và DNNVV cho phù hợp với sự tăng trưởng và phát triển  kinh tế của đất nước trong từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, chẳng hạn: 
+ Ở Nhật Bản: doanh nghiệp sản xuất có dưới 300 lao động hoặc có vốn đầu tư dưới 100 triệu Yên được coi là DNNVV;
+ Ở Mỹ: DNNVV là doanh nghiệp có dưới 500 lao động hoặc có số vốn đầu tư dưới 3,5 triệu USD;
+ Ở Italia: DNNVV là doanh nghiệp tư nhân và độc lập có số công nhân dưới 200 người và có tổng doanh thu hàng năm dưới 400 triệu EUR;
+ Ở Đài Loan: Theo qui định hiện nay thì trong ngành xây dựng các DN có vốn dưới 1,4 triệu USD, lao động dưới 300 người; trong công nghiệp khai khoáng các DN có vốn dưới 1,4 triệu USD, 500 lao động và trong thương mại dịch vụ có doanh số dưới 1,4 tỷ USD và dưới 50 lao động là những DNNVV;
+ Ở Hàn Quốc: Trong công nghiệp và xây dựng các DN có số lao động nhỏ hơn 300 người và vốn dưới 0.6 triệu USD, trong thương mại dịch vụ DN có số lao động dưới 20 người và số vốn dưới 0.25 triệu USD là những DNNVV;
+ Ở EU: DNNVV là những DN có số lao động dưới 250 người, vốn dưới 27 triệu EUR và doanh thu đạt khoảng 40.000 EUR.

Qua việc xem xét, xác định qui mô DNNVV của một số nước trên thế giới thì tiêu thức lao động và tiêu thức vốn đầu tư là hai tiêu thức thường được nhiều nước lựa chọn, sử dụng để xác định quy mô DN.

- Ở Việt Nam, khái niệm DNNVV được đưa ra với những điều kiện cụ thể, đặc điểm riêng biệt về quan điểm phát triển kinh tế nhiều thành phần và các chính sách, qui định phát triển kinh tế của nước ta, với nội dung:

DNNVV là những cơ sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân,  không phân biệt thành phần kinh tế, có quy mô về vốn hoặc lao động thoả mãn các qui định của Chính phủ đối với từng ngành nghề, tương ứng với từng thời kỳ phát triển  của nền kinh tế.

Trước năm 1998, do chưa có quy định chính thức của Chính phủ nên ở nước ta chủ yếu sử dụng hai tiêu thức là lao động và vốn, tuỳ theo qui định của từng cơ quan như: Ngân hàng Công thương Việt Nam qui định các DNNVV là doanh nghiệp có từ 500 - 1.000 người. Trong khi Liên minh các Hợp tác xã lại qui định các DN có vốn  đầu tư từ 100 - 300 triệu đồng và số lao động từ 5 - 10 người là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có số vốn sản xuất kinh doanh trên 300 triệu đồng và lao động trên 50 người. Thành phố Hồ Chí Minh lại qui định các doanh nghiệp có vốn trên 1 tỉ đồng, lao động trên 1.000 người và doanh thu trên 10 tỷ đồng/ năm là DN vừa và dưới tiêu chí trên là doanh nghiệp nhỏ.

Ngày 20/06/1998 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 681/CP-KTN xây dựng tiêu thức DNNVV tạm thời qui định trong giai đoạn hiện nay là những doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 5 tỉ đồng và có số lao động trung bình hàng năm dưới 200 người.

Như vậy, tất cả các DN thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh như: các DN Nhà nước đăng ký theo Luật DN Nhà nước; các công ty cổ phần, công ty tránh nhiệm hữu hạn và các DN tư nhân đăng ký hoạt động theo Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các hợp tác xã đăng ký hoạt động theo Luật Hợp tác xã các cá nhân và nhóm sản xuất - kinh doanh đăng ký theo Nghị định 66-HĐBT, đồng thời các DN này thoả mãn hai tiêu thức về vốn và lao động theo công văn 681/ CP đều được coi là DNNVV. Với cách phân loại này, ở Việt Nam số DNNVV chiếm khoảng 93% tổng số DN hiện có.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển  nhanh của nền kinh tế  khi bước vào kỷ nguyên mới, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các DNNVV, các chỉ tiêu đánh giá DNNVV cũng được nâng lên một bậc nhằm khuyến khích các DN mở rộng sản xuất và giảm tỉ lệ thất nghiệp. Ngày 23/11/2001, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 90/ 2001/ NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV. Theo Nghị định này thì DNNVV được hiểu là: “DNNVV là cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỉ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người. Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội cụ thể của ngành, địa phương, trong quá trình thực hiện các biện pháp, chương trình trợ giúp có thể linh hoạt áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu về vốn và lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu”. Tuy nhiên qua thực tiễn áp dụng, khái niệm DNNVV của Nghị định 90 đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý “có những DN có số lao động vượt xa con số 300 (có trường hợp 500 - 600 lao động), nhưng vì vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng nên vẫn được coi DNNVV. Ngược lại, có DN có mức vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng, nhưng số lao động thường xuyên thấp hơn 300 cũng được xếp vào nhóm DNNVV”. Mặt khác, khái niệm DNNVV không phân theo lĩnh vực sản xuất cũng có hạn chế, vì “lĩnh vực sản xuất thì 10 tỷ đồng là ít, nhưng trong một số lĩnh vực dịch vụ thì lại nhiều”. Hơn nữa, tiêu chí phân loại DN theo vốn đăng ký do DN tự khai thường “mang tính chủ quan, không chính xác và khó kiểm soát”. Điều này sẽ làm việc vận dụng chính sách hỗ trợ cụ thể cho DNNVV gặp nhiều khó khăn. 

Để khắc phục các nhược điểm trên, Chính phủ đã ban hành quy đinh mới về DNNVV trong Nghị định số 56/ 2009/ NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển DNNVV. Theo Nghị định này, DNNVV đã được phân theo khu vực kinh doanh và có phân loại cụ thể cho DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa. 

DNNVV là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của DN) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).  

DN siêu nhỏ là DN có số lao động từ 10 người trở xuống; DN nhỏ là DN có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc có số lao động từ trên 10 người đến 200 người (đối với DN hoạt động thương mại và dịch vụ thì tiêu chí tổng nguồn vốn được xác định là từ 10 tỷ đồng trở xuống hoặc có số lao động từ trên 10 người đến 50 người); DN vừa là DN có tổng nguồn vốn từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng hoặc có số lao động từ trên 200 người đến 300 người (đối với DN hoạt động thương mại và dịch vụ thì tiêu chí tổng nguồn vốn được xác định là từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng hoặc có số lao động từ trên 50 người đến 100 người).

Tiếu chí để xác định DNNVV được quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Khoản 1, Điều 4 quy định “DNNVV bao gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây: a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng”. Đồng thời việc xác định theo DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa được xác định theo từng lĩnh vực là nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp và xây dựng, thương mại và dịch vụ.

Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/ 2018/ NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, nay được thay thế bởi Nghị định số 80/ 2021/ NĐ-CP. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định này là hệ thống các quy định mới về tiêu chí xác định DNNVV từ Điều 5 đến Điều 10 Nghị định số 80/ 2021/ NĐCP. Theo đó, DNNVV được phân loại thành DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa. Theo đó, những tiêu chí để xác định là: 

1) Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (Điều 6): lĩnh vực hoạt động của mình căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà DN đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. DN có thể tìm thấy thông tin này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN. Với mục đích xác định DN siêu nhỏ, DN nhỏ hay DN vừa, DN cần xác định mình thuộc nhóm nào trong 02 nhóm lĩnh vực: (1) nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; hay (2) thương mại và dịch vụ.

2) Xác định số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp (Điều 7): Tiếp theo, DN cần căn cứ vào chứng từ nộp bảo hiểm xã hội mà DN nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. DN cần xác định tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của mỗi tháng trong 12 tháng của năm trước liền kề, sau đó chia cho 12 để lấy số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm. 

Trường hợp DN hoạt động dưới 01 năm, DN lấy tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng chia cho số tháng đã hoạt động. 
3) Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (Điều 8): Để có thể xác định tổng nguồn vốn, DN cần căn cứ vào Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà DN nộp cho cơ quan quản lý thuế. Cụ thể, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính (tính tại thời điểm cuối năm).
Trường hợp DN hoạt động dưới 01 năm, DN xác định tổng nguồn vốn dựa trên bảng cân đối kế toán của DN tại thời điểm cuối quý liền kề. 

4) Xác định tổng doanh thu của DN (Điều 9): DN xác định tổng doanh thu dựa trên báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà DN nộp cho cơ quan quản lý thuế. Trường hợp DN hoạt động dưới 01 năm hoặc chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp không căn cứ vào tổng doanh thu để xác định quy mô DN. 

Trên cơ sở các quy định đó, có thể xác định quy mô DN lĩnh vực nông, lâm thuỷ sản như sau:
- DN vửa là DN thoả mãn các điều kiện sau: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ hơn 100 người đến 200 người và có tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm lớn hơn 50 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng.

- DN nhỏ là thoả mãn các điều kiện sau: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ hơn 10 người đến 100 người và có tổng nguồn vốn của năm lớn hơn 3 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm lớn hơn 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

- DN siêu nhỏ là thoả mãn các điều kiện sau: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 trở xuống và có tổng nguồn vốn của năm từ 3 tỷ đồng trở xuống hoặc tổng doanh thu của năm từ 3 tỷ đồng trở xuống.

2.1.1.3. Đặc điểm của DNNVV 
Nhìn chung hiện nay các DNNVV có một số đặc điểm cơ bản sau:

- Nhạy cảm, linh hoạt, thích ứng nhanh với sự biến động của thị trường: Thông thường, các DNNVV năng động và linh hoạt hơn so với các DN lớn trong sản xuất kinh doanh qua hệ thống tổ chức sản xuất, quản lý gọn nhẹ, công việc điều hành mang tính trực tiếp, đồng thời DNNVV có khả năng đổi mới nhanh trang thiết bị kỹ thuật, thích ứng nhanh với thị trường biến động. Do đó, DNNVV lựa chọn mô hình TMĐT linh hoạt hơn.

- Vốn đầu tư vào DNNVV không nhiều: Do là loại hình DN có quy mô sản xuất không lớn về mặt bằng sản xuất, số lao động, doanh số... nên vốn đầu tư vào DNNVV không nhiều, có thể bằng vốn tự có hay vay mượn nhỏ. do đó chúng tạo ra cơ hội đầu tư đối với nhiều người, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân trong nước dù ở điều kiện văn hoá, giáo dục khác nhau đều có thể tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Chính vì thế mà ở các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển, số lượng DNNVV tăng rất nhanh và chiếm tỉ lệ tuyệt đối trong tổng số các DN trong nền kinh tế.

- Khả năng thu hồi vốn nhanh: Các DNNVV chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến thực phẩm, thương mại dịch vụ... vốn là những ngành thu hồi vốn nhanh. Theo thống kê, ở các nước phát triển  các DNNVV hàng năm có thể khấu hao đến 50 - 60% giá trị tài sản cố định và thời gian hoàn vốn không quá 2 năm. ở các nước đang phát triển, việc thu hồi vốn cũng tương đối nhanh, tuỳ thuộc vào khả năng điều hành của chủ DN và đặc điểm từng lĩnh vực kinh doanh cũng như chính sách khấu hao tài sản cố định của Nhà nước. Do đó, các DNNVV nâng cao được hiệu quả ứng dụng của TMĐT.

- Sử dụng các loại máy móc thiết bị không đòi hỏi công nghệ hiện đại và mang tính trung gian, đòi hỏi sử dụng nhiều lao động. Các DNNVV gắn liền với các công nghệ trung gian vốn là cầu nối giữa công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại. Và lợi thế đặc biệt của công nghệ trung gian là sử dụng nhiều lao động, từ đó tạo nhiều cơ hội việc làm cho người  dân. Điều này không những cần thiết đối với các nước đang phát triển như Việt Nam mà còn cần thiết đối với các nước phát triển. Vì thế, các DNNVV lựa chọn các mô hình TMĐT đơn giản, nâng cấp mạng máy tính phù hợp với khả năng.

- Quan hệ chủ - thợ thường tốt đẹp: Quan hệ giữa người lao động và người  quản lý trong các DNNVV khá chặt chẽ, gần gũi thân thiết so với các DN lớn. điều này tạo điều kiện rất thuận lợi trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khả năng hợp tác với các DN lớn là rất tốt: Các DNNVV dễ dàng nhanh chóng đổi mới thiết bị công nghệ, sản phẩm, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, thích hợp với sự biến động đa dạng của thị trường, thích ứng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay. Từ đó tạo ra cơ hội hợp tác, cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn là rất cao. Do vậy, các DNNVV tích hợp với hệ thống TMĐT của các DN lớn.

- Ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và ngược lại cũng ít ảnh hưởng đến nền kinh tế  khi rơi vào khủng hoảng: DNNVV ít chịu ảnh hưởng, tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế dây chuyền. Sự đình trệ, thua lỗ, thậm chí phá sản của cá DNNVV có ảnh hưởng không đáng kể đến đời sống kinh tế  xã hội.

- DNNVV cần diện tích nhỏ, đòi hỏi về cơ sở hạ tầng không quá cao. Vì thế nó có thể được đặt ở nhiều nơi trong nước, từ thành thị cho tới các vùng nông thôn, miền núi và hải đảo... Đó chính là đặc điểm quan trọng nhất của DNNVV để có thể giảm bớt sự chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các vùng trong một nước, giảm bớt sự chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các vùng trong một nước, giảm bớt luồng chảy lao động tập trung vào các thành phố, để tiến hành công nghiệp hoá nông thôn.

- Nguồn vốn tài chính hạn chế, đặc biệt là nguồn vốn tự có cũng như bổ sung để thực hiện quá trình tích tụ, tập trung nhằm duy trì hoặc phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh. DNNVV khó có khả năng tiếp cận đến các nguồn vốn của ngân hàng vì bản thân DN thiếu tài sản thế chấp, khó xây dựng phương án kinh doanh, chưa tạo được sự tin cậy tín dụng cần thiết xuất phát từ quy mô kinh doanh nhỏ của mình. Cũng vì vậy mà các DNNVV trang bị công nghệ thông tin để ứng dụng TMĐT ban đầu gặp khó khăn.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ kỹ thuật công nghệ còn yếu kém, lạc hậu, khó có khả năng đầu tư công nghệ mới do vốn ít, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Năng lực quản lý hạn chế. Đa số các chủ DN nhỏ chưa được đào tạo cơ bản, đặc biệt là những kiến thức về kinh tế  thị trường, về quản trị kinh doanh, họ quản lý bằng kinh nghiệm, thực tiễn là chủ yếu. DNNVV thường thiếu những nhà quản lý có trình độ, thiếu đội ngũ lao động lành nghề, thiếu chuyên gia có trình độ cao.

- Khả năng tiếp cận thông tin và tiếp cận thị trường của các DNNVV bị hạn chế rất nhiều. DNNVV khó cập nhật được các thông tin trong kinh doanh và dễ bị các công ty lớn thôn tính.

- Hoạt động của các DNNVV phân tán, rải rác nên khó quản lý và hỗ trợ.
- Các DNVVN có năng suất lao động và sức cạnh tranh về kinh tế  thấp hơn nhiều so với các DN lớn. DNNNVV thiếu khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ quốc tế, khó khăn trong việc thiết lập và mở rộng hợp tác với bên ngoài.

Ở Việt Nam, ngoài những đặc điểm của các DNNVV nói chung như đã đề cập ở trên, các DNNVV Việt Nam còn có một số đặc trưng đó là:

- Các DNNVV ở Việt Nam rất đa dạng về loại hình tổ chức  kinh doanh, về lĩnh vực kinh doanh, về hình thức sở hữu, về địa bàn hoạt động. Trước kia trong thời kỳ kế hoạch hoá, tập trung quan liêu bao cấp, các DNNVV tồn tại chủ yếu dưới hai loại là DNNVV và hợp tác xã thì hiện nay chúng tồn tại, phát triển  ở mọi thành phần kinh tế  như DNNN, công ty liên doanh, DN tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần.

- Tuy tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau nhưng khi nói đến các DNNVV tại Việt Nam là chủ yếu nói đến các DN thuộc khu vực ngoài quốc doanh. Do tính lịch sử của quá trình hình thành, phát triển các thành phần kinh tế  của nước ta, đại bộ phận các DNNVV đều thuộc khu vực ngoài quốc doanh mà điển hình nhất là kinh tế tư nhân. Bởi vậy, đặc điểm và tính chất của các DN khu vực ngoài quốc doanh - trong đó chủ yếu là khu vực tư nhân - mang tính đại diện cho các DNNVV Việt Nam. Các con số thống kê về DNNVV tại Việt Nam không có riêng biệt mà chủ yếu tổng kết cho khu vực ngoài quốc doanh mà đại diện là khu vực kinh tế  tư nhân.

- Các DNNVV Việt Nam hiện nay gắn liền với công nghệ lạc hậu, trình độ nhân lực không cao, khả năng tiếp cận thông tin chưa tốt.

- Môi trường pháp lý cho sự phát triển của các DNNVV Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều sự chồng chéo.

Thêm vào đó, giới hạn dưới của DNNVV không được qui định rõ và lúc đó rất có thể coi các hộ gia đình có đăng ký kinh doanh ở Việt Nam - một số lượng rất nhiều - là các DNNVV, lúc đó thì sẽ khó khăn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ do sự dàn trải số lượng quá đông.

2.1.1.4. Khái niệm DNNVV ngành thuỷ sản
Trên cơ sở các khái niệm, đặc điểm và các tiêu chí xác định DNNVV như trên, tác giả luận án đưa ra khái niệm “DNNVV ngành thuỷ sản” như sau: DNNVV ngành thuỷ sản là DNN hoạt động trong ngành thủy sản có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 200 người trở xuống và có tổng nguồn vốn của năm từ 100 tỷ đồng trở xuống hoặc tổng doanh thu của năm từ 200 tỷ đồng trở xuống.

Thực tế cho thấy, đa số các DN hoạt động trong ngành thủy sản ở Việt Nam hiện nay là DNNVV, chính vì vậy, chúng ta có thể hiểu đây là số DN đại diện cho ngành.

2.1.2. Khái niệm về NLCT của DNNVV
2.1.2.1. Khái niệm cạnh tranh

Cạnh tranh là một thuật ngữ rất phổ biến trong kinh tế, là một đặc trưng của nền sản xuất hàng hóa. Theo ý nghĩa kinh tế, cạnh tranh là quá trình kinh tế trong đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau, tìm mọi biện pháp (cả nghệ thuật kinh doanh lẫn thủ đoạn) để đạt được mục tiêu kinh tế chủ yếu của mình như chiếm lĩnh thị trường, tối đa hóa lợi ích, nâng cao vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, những mục tiêu này mới chỉ đúng trong phạm vi cấp doanh nghiệp. Mục tiêu cạnh tranh xét trên tầm vĩ mô còn phải kể đến khả năng tạo thêm thu nhập, việc làm và nâng cao phúc lợi cho người dân.

Khái niệm cạnh tranh ra đời khi nền kinh tế thị trường xuất hiện. Trong lịch sử phát triển của nền kinh tế thế giới đã có rất nhiều quan điểm khác nhau về cạnh tranh:

Các nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển cho rằng cạnh tranh là quá trình bao gồm các hành vi phản ứng. Quá trình này tạo ra trong mỗi thành viên trong thị trường một dư địa hoạt động nhất định và mang lại cho mỗi thành viên một phần xứng đáng so với khả năng của mình.

Cạnh tranh theo hàm nghĩa kinh tế học là chỉ quá trình tranh đấu tiến hành không ngừng giữa các chủ thể kinh tế trong thị trường nhằm thực hiện lợi ích kinh tế và mục tiêu đã định của bản thân. Động lực nội tại của cạnh tranh là lợi ích kinh tế của tự thân chủ kinh tế, biểu hiện cụ thể trong quá trình cạnh tranh là giữ hoặc mở rộng mức chiếm hữu thị trường, gia tăng mức tiêu thụ, nâng cao lợi nhuận. Áp lực bên ngoài của cạnh tranh là đọ sức kịch liệt giữa các đối thủ cạnh tranh, kẻ bại tất sẽ bị đào thải.

Theo Từ điển kinh doanh của Anh (xuất bản năm 1992): Cạnh tranh được xem là sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình.

Theo Karl Marx, khi nghiên cứu sự hình thành lợi nhuận bình quân và sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá trị thị trường và giá cả sản xuất, Ông cũng đã đề cập cạnh tranh gắn với quan hệ cung cầu của hàng hoá. Karl Marx đã chia cạnh tranh thành cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành với nhau; cạnh tranh giữa các người bán với nhau khi mà cung lớn hơn cầu và cạnh tranh giữa những người mua với nhau khi mà cầu lớn hơn cung.

Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: Cạnh tranh là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan hệ cung - cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất. Cạnh tranh buộc những người sản xuất và buôn bán phải cải tiến kỹ thuật, tổ chức quản lý để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hoá, thay đổi mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu của khách hàng; giữ tín nhiệm; cải tiến nghiệp vụ thương mại và dịch vụ, giảm giá thành, giữ ổn định hay giảm giá bán và tăng doanh lợi.

“Cạnh tranh” được định nghĩa khác nhau, tuy nhiên có thể hiểu hiểu là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp trong việc giành một số nhân tố sản xuất hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, để đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể, ví dụ như lợi nhuận, doanh số hoặc thị phần (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, 2002).

Như vậy, có thể hiểu một cách đầy đủ: Cạnh tranh là quá trình kinh tế mà trong đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau để chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng và các điều kiện thuận lợi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thực chất của cạnh tranh là sự tranh giành về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể khi tham gia thị trường.

 Trên mọi phương diện, cạnh tranh đều có vai trò rất lớn để mọi hoạt động kinh tế diễn ra một cách hiệu quả, qua đó thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Trên bình diện quốc tế: Cạnh tranh kích thích các doanh nghiệp mở rộng  quy mô hoạt động và thị trường. Thông qua cạnh tranh, giao thương quốc tế ngày càng được mở rộng, thúc đầy quá trình chuyên môn hóa sản xuất. 

Trên bình diện quốc gia: Cạnh tranh khiến các nguồn lực được phân bổ một cách hiệu quả nhất, cạnh tranh giúp các nhà sản xuất luôn sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm nhất. Cạnh tranh còn góp phần phân phối lại thu nhập và nâng cao phúc lợi xã hội.
Trên bình diện doanh nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh luôn là mục tiêu phát triển thường trực và lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Bằng sự thúc đẩy của lợi nhuận, doanh nghiệp luôn muốn đi đầu về chất lượng, giá cả, mẫu mã, dưới áp lực phá sản, cạnh tranh buộc các doanh nghiệp không ngừng cải tiến phương thức sản xuất, nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới cách quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.  

2.1.2.2. Khái niệm NLCT của DN 
- Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì NLCT là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia, khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện kinh tế quốc tế.

- “NLCT đồng nghĩa với sự hoạt động mang lại lợi nhuận dài hạn của một công ty và khả năng của nó trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động và mang lại một khoản sinh lời cao hơn cho những chủ DN”, Báo cáo về hoạt động thương mại ở hải ngoại của một số chi nhánh của Loyds (Flanagan, 2005). 

- NLCT của DN có thể được định nghĩa như là “khả năng của DN trong việc thiết kế, sản xuất và Marketing các sản phẩm vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh, xét cả về khía cạnh giá cả lẫn các khía cạnh phi giá”, D’Cruz (Ambastha & Momaya, 2004). 

- “NLCT là khả năng của DN trong việc đạt được và duy trì mức năng suất ngang bằng hoặc cao hơn so với đối thủ cạnh tranh”, Markusen (Yanno, 2007). 

- Theo Uỷ ban Cộng đồng châu Âu, năng lực cạnh tranh của DN có thể được hiểu là khả năng của nó trong việc đương đầu với cạnh tranh để đảm bảo một mức thu nhập tương đối cho các yếu tố đầu vào và một mức việc làm tương đối cao trên một nền tảng bền vững (Flanagan và cộng sự, 2005).
- “Một công ty có NLCT nếu nó sản xuất ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn và chi phí thấp hơn các đối thủ trong và ngoài nước”, Sách trắng về cạnh tranh của Anh (Flanagan và cộng sự, 2005). 

- “NLCT của công ty là khả năng cơ bản trong việc nhận thức được những thay đổi từ môi trường bên ngoài lẫn bên trong và khả năng thích nghi với những thay đổi đó và tạo lợi nhuận dài hạn cho công ty”, (Chickan, 2001). 

- “NLCT là khả năng của một công ty đứng vững trong kinh doanh và đạt được những kết quả mong đợi trên khía cạnh lợi nhuận, giá, tỷ suất sinh lời hay chất lượng sản phẩm và có năng lực trong việc khai thác các thị trường hiện tại và tạo ra thị trường mới”, (Asian Development Outlook, 2003). 

- “Khả năng cạnh tranh của DN thể hiện ở khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo mới các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng (so với các đối thủ cạnh tranh) và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế” (Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Kế Tuấn và cộng sự, 2006). 

Ngoài tính đa cấp của khái niệm NLCT, các cách định nghĩa về NLCT có các đặc tính sau:
+ NLCT là một khái niệm đa nghĩa. Từ các khái niệm về NLCT của DN, có thể thấy tồn tại hai trường phái khái niệm về NLCT (mà trong đó bộc lộ bản chất của năng lực). Trường phái thứ nhất xem NLCT là các nhân tố điều khiển hiệu quả hoạt động của DN (hay còn được gọi là các tiềm năng cạnh tranh) như thiết kế tốt, chất lượng đảm bảo, chi phí thấp, thương hiệu được biết đến… Trong khi đó, trường phái thứ hai lại cho rằng biểu hiện của năng lực cạnh tranh chính là ở kết quả mà DN có được từ lợi thế cạnh tranh: tăng trưởng lợi nhuận, thị phần, hiệu quả sử dụng vốn… 

+ NLCT là một khái niệm đa trị. Do cách quan niệm khác nhau nên hệ quả là giá trị của NLCT cũng có nhiều các đo lường. Hay nói cách khác, có nhiều chỉ báo cho năng lực cạnh tranh. Có khi NLCT được đo lường bằng các chỉ tiêu như thị phần, lợi nhuận. Trong trường hợp khác, nó được đánh giá thông qua năng suất, giá sản phẩm, chi phí sản xuất… 

+ NLCT là một khái niệm có tính phụ thuộc. Các khái niệm về NLCT điển hình như của EU thể hiện  nội hàm của khái niệm này từ góc nhìn của nhiều chủ thể (DN, người lao động) trong khi đó, khái niệm của Asian Development Outlook 2003 lại quan niệm về NLCT dưới góc nhìn của DN và khách hàng. Như vậy, nghĩa của khái niệm này phụ thuộc vào những giá trị của các đối tượng liên quan. 

+ NLCT là một khái niệm có tính tương đối. Mọi đo lường NLCT đều có tính tương đối. Nó dựa trên hệ quy chiếu mà người/tổ chức đánh giá sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh của các chủ thể. Hệ quy chiếu đó chính là một hệ thống chỉ tiêu đánh giá được đặt trong một không gian và thời gian xác định. Một DN có thể được coi là có NLCT cao hơn khi so sánh với một tập hợp các DN trong một phạm vi không gian nào đó nhưng lại thấp hơn khi so trong một phạm vi không gian khác. Vì vậy, khi đánh giá NLCT, một trong những vấn đề quan trọng nhất là xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá cũng như phạm vi không gian và thời gian.
+ NLCT là một khái niệm có tính động. Ảnh hưởng đến NLCT có nhiều nhân tố: các nhân tố vĩ mô, các nhân tố vi mô; các nhân tố bên trong DN, các nhân tố bên ngoài DN,… Các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT thay đổi theo thời gian và không gian. Sự tác động của những nhân tố này sẽ khác nhau qua những giai đoạn khác nhau, ở các nước khác nhau và trong phạm vi toàn cầu thì sự ảnh hưởng đó lại càng thay đổi.
Với quan điểm nghiên cứu NLCT của DN dựa trên hiệu quả hoạt động, kế thừa tinh thần của các nhà nghiên cứu đi trước về NLCT, khái niệm này trong luận án sẽ được hiểu là khả năng của doanh nghiệp trong việc đương đầu với các đối thủ cạnh tranh nhằm duy trì và nâng cao giá trị của doanh nghiệp cho các bên liên quan.
Khái niệm này bao hàm những ý nghĩa sau: 

Thứ nhất, theo quan điểm hiệu quả hoạt động, một DN có NLCT phải là một DN đạt được giá trị của DN cao hơn hoặc ít nhất là duy trì. Và vì vậy, năng lực cạnh tranh luôn hàm ý một sự so sánh; 

Thứ hai, hoạt động kinh doanh của DN liên đới lợi ích với nhiều bên, vì vậy, cách nhìn nhận về giá trị của DN cũng khác nhau xét từ góc độ của các bên liên quan. Có 3 bên liên quan thường được tính đến khi xem xét giá trị của DN: nhà đầu tư, khách hàng và người lao động. Trên quan điểm của nhà đầu tư, giá trị của DN thể hiện rõ ràng nhất ở những gì họ nhận được từ những khoản đầu tư vào DN. Từ phía người lao động, giá trị DN thể hiện ở những gì mà DN mang lại cho họ sau khi họ đã cống hiến cho DN. Trong con mắt của khách hàng, giá trị của DN thể hiện ở sự thoả mãn mà DN đem lại cho họ từ nhiều yếu tố khác nhau và đáp lại, khách hàng sẽ mua sản phẩm của DN một cách trung thành. 

Thứ ba, vì khái niệm NLCT luôn hàm ý một sự so sánh nên trạng thái của năng lực cạnh tranh tuỳ thuộc và đối thủ được lựa chọn để tham chiếu. Khi đánh giá năng lực cạnh tranh, sự so sánh tham chiếu có thể được thực hiện với chính DN theo chuỗi thời gian, với các đối thủ cạnh tranh trên các thị trường xác định và đối với những sản phẩm xác định. Trong xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, dù có hoặc không tham gia xuất khẩu thì các DN vẫn luôn phải đối mặt với không chỉ các đối thủ trong nước mà còn có các đối thủ ngoài nước. 

Thứ tư, do NLCT sẽ được nhìn nhận khác nhau từ giác độ của các bên liên quan khác nhau nên NLCT sẽ phải được đo lường bằng nhiều chỉ tiêu.

2.1.2.3. Khái niệm NLCT của DNNVV ngành thủy sản

Tổng hợp các khái niệm theo một trình tự logic, có thể định nghĩa về NLCT của DNNVV ngành thủy sản như sau: “NLCT của DNNVV ngành thủy sản là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất của ngành thủy sản nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững của ngành thủy sản. Đó là việc khai thác, sử dụng thực lực và lợi thế bên trong, bên ngoài nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn khách hàng để tồn tại và phát triển, thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thủy sản".

2.1.3. Các yếu tố cấu thành NLCT của DNNVV ngành thủy sản

NLCT của DN là thể hiện thực lực và lợi thế của DN so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao hơn. Như vậy, NLCT của DN trước hết phải được tạo ra từ thực lực của DN. Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị DN,… một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối tác cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường. Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm mạnh và điểm yếu bên trong DN được đánh giá không thông qua việc so sánh một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh. Trên cơ sở các so sánh đó, muốn tạo nên NLCT, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối tác của mình. Nhờ lợi thế này, DN có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh.

Để đánh giá thực trạng NLCT của DN ta phải đánh giá tổng thể tất cả các mặt sau:

(1) Nguồn lực tài chính: Vốn là nguồn lực mà DN cần có trước tiên vì không có vốn không thể thành lập được DN và không thể tiến hành hoạt động được. Một DN có năng lực cạnh tranh là DN có nguồn vốn dồi dào luôn đảm bảo huy động được vốn trong những trường hợp cần thiết, DN đó phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả và hạch toán chi phí một cách rõ ràng. Như vậy DN cần đa dạng nguồn cung vốn bởi nếu thiếu vốn thì hạn chế rất lớn đến kết quả hoạt động của DN như đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, hạn chế đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công nhân, nghiên cứu thị trường,…
(2) Nguồn lực con người: Trong kinh doanh, con người là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm thành công. Kenichi Ohmae đã đặt con người lên vị trí số một trên cả vốn và tài sản khi đánh giá sức mạnh của một DN. Nguồn lực con người là yếu tố quyết định ưu thế cạnh tranh đặc biệt là đối với các DN thương mại để cung ứng các dịch vụ cho khách hàng hiệu quả nhất. 

(3) Thương hiệu, nhãn hiệu: Thương hiệu, nhãn hiệu được coi là sức mạnh vô hình của DN.

Nhãn hiệu có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của DN. Nhãn hiệu của DN có thể trải qua các thứ bậc đó là: nhãn hiệu bị loại bỏ, nhãn hiệu không được chấp nhận, chấp nhận nhãn hiệu, nhãn hiệu ưa thích và nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu ở thứ bậc càng cao thì khả năng tiêu thụ sản phẩm càng cao, DN càng có lợi thế cạnh tranh cao hơn đối thủ.

Một DN khi bắt đầu kinh doanh đã có nhãn hiệu sản phẩm của mình nhưng để có được thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DN là việc làm lâu dài và liên tục không thể một sớm một chiều. Một thương hiệu được người tiêu dùng chấp nhận và yêu mếm là cả một thành công rực rỡ của DN. Đây là một lợi thế cạnh tranh lớn mà các đối thủ khác khó lòng có được. Một khách hàng đã quen dùng một loại thương hiệu nào đó thì rất khó làm cho họ rời bỏ nó. Thương hiệu doanh nghiệp được tạo nên bởi nhiều yếu tố như uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, hình ảnh nhà lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp… Vì vậy mà có rất ít doanh nghiệp trên thương trường có được lợi thế cạnh tranh từ thương hiệu sản phẩm hay thương hiệu DN. DN nào có được lợi thế này đã giành được năng lực cạnh tranh cao vượt trội hơn các đối thủ khác.

(4) Trình độ tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Trình độ tổ chức quản lý là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên tính cạnh tranh cao của sản phẩm. Muốn tổ chức và quản lý tốt thì trước hết DN phải có ban lãnh đạo giỏi vừa có tâm, có tầm và có tài. Ban lãnh đạo của một tổ chức có vai trò rất quan trọng, là bộ phận điều hành, nắm toàn bộ nguồn lực của tổ chức, vạch ra đường lối chiến lược, chính sách, kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá mọi hoạt động của các phòng, ban để đưa hoạt động của tổ chức do mình quản lý đạt hiệu quả cao nhất. Ban lãnh đạo có vai trò rất quan trọng như vậy, nên phải chọn lựa người lãnh đạo, người đứng đầu ban lãnh đạo đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để có thể điều hành quản lý DN hoạt động đạt hiệu quả cao. Nhìn chung người lãnh đạo giỏi là người có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng về quan hệ với con người, hiểu con người và biết thu phục lòng người, có kỹ năng nhận thức chiến lược, tức là nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường kinh doanh để dự báo và xây dựng chiến lược thích ứng.

Để tổ chức quản lý tốt thì vấn đề thứ hai mà DN cần phải có là một phương pháp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tốt. Đó là phương pháp quản lý hiện đại mà các phương pháp đó đã được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng thành công như phương pháp quản lý theo tình huống, quản lý theo chất lượng…

Ngoài ra để tổ chức quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh thì DN cần phải có hệ thống tổ chức gọn nhẹ. Hệ thống tổ chức gọn nhẹ là hệ thống tổ chức ít cấp, linh hoạt, dễ thay đổi khi môi trường kinh doanh thay đổi, quyền lực được phân chia để mệnh lệnh truyền đạt được nhanh chóng, góp phần tạo ra năng suất cao.

Mặt khác, DN cần có văn hóa DN tốt, vững mạnh và có bản sắc, cố kết được các thành viên trong tổ chức nhìn về một hướng, tạo ra một tập thể mạnh. Nghĩa là có cam kết chất lượng minh bạch giữa DN và xã hội, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phải theo pháp luật, có lương tâm và đạo đức trong kinh doanh, làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, môi trường bên trong và bên ngoài phải xanh, sạch, đẹp…

(5) Hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing: Nghiên cứu thị trường là một nghiệp vụ vô cùng quan trọng. Để kinh doanh thành công, doanh nghiệp phải thực hiện nghiên cứu thị trường để lựa chọn thị trường mục tiêu. Nếu thực hiện việc nghiên cứu thị trường một cách có bài bản giúp DN giảm thiểu được các rủi ro trong hoạt động kinh doanh, giảm được các chi phí không cần thiết, đưa ra được các quyết định về bán cái gì, tập trung vào ai, khuyến mại và định giá sản phẩm như thế nào, sử dụng những nhà cung cấp nào, sẽ gặp khó khăn gì về pháp luật thủ tục hành chính và làm thế nào để xác định những cơ hội mới hoặc những lỗ hổng trên thị trường. Ngược lại, nếu công tác nghiên cứu thị trường thu thập về những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế thị trường, và do không dựa trên cơ sở thông tin vững chắc nên quyết định được đưa ra sẽ không sát với thực tế, dẫn đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ không hiệu quả, lãng phí nhân, vật lực.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay hoạt động marketing trở nên vô cùng quan trọng đối với các DN. Marketing tốt là thoả mãn các nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đảm bảo được cung cấp sản phẩm dịch vụ ổn định với chất lượng theo yêu cầu, giá cả phù hợp giúp DN giành thắng lợi trong cạnh tranh và đạt được lợi nhuận cao trong dài hạn. Marketing giúp cho DN lựa chọn được khách hàng, xác định được đối thủ cạnh tranh của mình là ai, khuyếch trương được hình ảnh uy tín của doanh nghiệp mình trên thị trường. Hoạt động Marketing của DN càng có chất lượng và ở phạm vi rộng bao nhiêu DN càng có thể tạo ra các lợi thế chiến thắng đối thủ cạnh tranh bấy nhiêu.

(6). Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ: Công nghệ là phương pháp, là bí mật, là công thức tạo sản phẩm. Để sử dụng công nghệ có hiệu quả doanh nghiệp cần lựa chọn công nghệ thích hợp để tạo ra các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường; phải đào tạo công nhân có đủ trình độ để điều khiển và kiểm soát công nghệ, nếu không thì công nghệ hiện đại mà sử dụng lại không hiệu quả. Để đánh giá về công nghệ của DN ta cần đánh giá nội dung sau:

Thứ nhất, chi phí cho nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ mới. Sức cạnh tranh hàng hoá của DN sẽ tăng lên khi giá cả hàng hoá của họ thấp hơn giá cả trung bình trên thị trường. Để có lợi nhuận đòi hỏi các DN phải tăng năng suất lao động, hạ thấp chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng hàng hoá. Muốn vậy các DN phải thường xuyên cải tiến công nghệ. Thực tế đã chứng minh các DN muốn tồn tại và cạnh tranh được trên thị trường cần có dây chuyền công nghệ mới. Do đó DN càng quan tâm, đầu tư nhiều cho nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất thì NLCT của DN càng tăng.

Thứ hai, mức độ hiện đại của công nghệ. Để có NLCT, DN phải trang bị những công nghệ hiện đại đó là những công nghệ sử dụng ít nhân lực, thời gian tạo ra sản phẩm ngắn, tiêu hao năng lượng, nguyên liệu thấp, năng suất cao, tính linh hoạt cao, chất lượng sản phẩm tốt, không gây ô nhiễm môi trường. Công nghệ của công ty càng hiện đại sẽ giúp cho DN tăng năng suất lao động, giảm giá thành, chất lượng sản phẩm tốt do đó làm cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm tăng và qua đó nâng cao NLCT cho DN.

2.2. Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT của các DN ngành thủy sản 
2.2.1. Vai trò của nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thủy sản

Thứ nhất, nâng cao NLCT cho DNNVV ngành thủy sản góp phần mở rộng thị phần và tăng khả năng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ. Tiêu thụ là một tiêu chí đánh giá kết quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của DN. Căn cứ vào kết quả tiêu thụ là doanh thu có thể xác định thị phần của các DN trên thị trường. Thị phần thường xác định bằng thị phần tuyệt đối và thị phần tương đối.

Thứ hai, nâng cao NLCT cho DNNVV ngành thủy sản góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Hiệu quả là chỉ tiêu đánh giá kết quả đạt được và chi phí bỏ ra. Hiệu quả kinh doanh được đánh giá trên nhiều tiêu chí khác nhau, có thể là về kinh tế hoặc xã hội. Thành phố Đà Nẵng là địa phương có tiềm năng phát triển thủy sản, hiện nay có một số trung tâm thu mua và chế biến, các DN nghề cá được thành lập… Xuất khẩu thủy sản chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả cả nước và địa phương. Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản tăng qua các năm song số lượng DN còn rất hạn chế. Hiệu quả kinh doanh của các DN còn được thể hiện thông qua nguồn lực cũng như hiệu quả sử dụng các nguồn lực của DN. Hiện nay, DNXK thủy sản theo quy mô công nghiệp và một số các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Các DN này tập trung nhiều ở TP. Đà Nẵng (khoảng 22 DN), sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là thủy sản đông lạnh (chiếm hơn 60%) còn các sản phẩm thủy sản khô có tỷ trọng thấp. Nguồn vốn ít, thiếu vốn là bài toán cần có lời giải cho các DNXK thủy sản của Đà Nẵng. Các quy định cũng như thủ tục hành chính còn gây nhiều cản trở, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của các DN.

Thứ ba, nâng cao NLCT cho DNNVV ngành thủy sản góp phần tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao trình độ quản lý và chất lượng lao động của ngành. Bên cạnh nguồn vốn, nguồn lao động của DNNVV thủy sản cũng là vấn đề cần được quan tâm. Hàng loạt DN thiếu lao động, đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn. Một số DN giảm các tiêu chuẩn lao động để tuyển lao động phổ thông nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ. Thực trạng thiếu hụt lao động trong vùng khó có thể giải quyết nhanh, vì gần như công tác đào tạo của các trường chuyên ngành thủy sản còn hạn chế. Nhìn chung, các DNNVV thủy sản Đà Nẵng hoạt động tương đối ổn định, trong đó nhiều DN đạt được kết quả kinh doanh tương đối tốt.

Thứ tư, nâng cao NLCT cho DNNVV ngành thủy sản góp phần nâng cao năng lực cho DN trong việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chính sách, luật pháp về bảo vệ môi trường. Trong các nhà máy sản xuất luôn sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát. Quy trình sản xuất khép kín theo công nghệ hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn và có tính tự động hóa cao. Nguồn nguyên liệu sử dụng bảo đảm yêu cầu tươi, sạch, ít phát sinh chất thải. Các DNNVV của Đà Nẵng  luôn thực hiện phân loại chất thải đúng quy trình và đều được cấp các chứng chỉ ISO 9001:2008, BAP, BRC, HACCP, IFS, GAP về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, số lượng DNNVV có chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định chưa nhiều. Điều này cho thấy, DN cần đầu tư công nghệ, tăng cường quản lý nguồn nguyên liệu để nâng cao chất lượng, đảm bảo quy định của thị trường quốc tế.

2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thủy sản 
2.2.2.1 Yếu tố lợi thế cạnh tranh quốc gia 

- Mô hình kim cương về đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành/doanh nghiệp của Michael Porter. Nhằm giải thích tại sao một số quốc gia rất thành công nhưng một số lại thất bại trong cạnh tranh quốc tế, Porter (1990) đã đề xuất mô hình cấu trúc kim cương với 4 yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh là: (1) Điều kiện các yếu tố sản xuất (factor conditions), (2) Điều kiện nhu cầu (demand conditions), (3) Các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan (related and supporting industries), (4) Chiến lược, cấu trúc và các yếu tố cạnh tranh trong ngành (firm strategy, structure, and rivalry). Ngoài ra, (5) Cơ hội (chance) và (6) Chính phủ (government) là hai yếu tố quyết định ảnh hưởng đến môi trường, có tác động gián tiếp đến bốn yếu tố chính. Dù chưa phản ánh vai trò của toàn cầu hóa, sự hợp tác xuyên biên giới (Dunning, 1993) hay tính cụ thể trong các mối liên kết cũng như cách chúng quyết định năng lực cạnh tranh hoặc hạn chế nó trong các ngành công nghiệp quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài (Davies & Ellis, 2000) hay những hoài nghi về khả năng dự báo tương lai của mô hình (Grant, 2010)… tuy nhiên mô hình này vẫn là cấu trúc duy nhất kết hợp 3 cấp độ phân tích là công ty, ngành công nghiệp và quốc gia (Grant, 2010) và là mô hình phân tích chiến lược nổi bật nhất (Dunning, 1993; Harzing & Giroud 2014; Afzal & cộng sự, 2019).

Mô hình kim cương của Michael Porter đã đưa ra những công cụ, yếu tố để phân tích những yếu tố tác động năng lực cạnh của cấp quốc gia, cấp ngành và cấp doanh nghiệp. Mô hình kim cương đã được áp dụng trong nhiều nghiên cứu để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành/doanh nghiệp. 

Các nhân tố trong mô hình Kim cương của Michael Porter có mối liên kết và sự tương trợ, quan hệ với nhau, dẫn đến việc xây dựng và phát triển khả năng cạnh tranh của các DN cùng ngành kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trong một ngành thì việc huy động các thế mạnh bên trong và bên ngoài là rất cần thiết, đảm bảo cho sự phát triển bền vững ngành. Đồng thời, việc tận dụng và nắm bắt được những thời cơ, vận hội một cách kịp thời giúp DN có các chiến lược thích hợp đáp ứng khả năng cạnh tranh tình hình mới. Ngoài ra, các yếu tố như quan điểm đường lối, tư duy quản trị, điều hành, nhân sự… đều có thể phát huy và thôi thúc các DN đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường và khách hàng. Chiến lược tổng thể của DN trong việc khai thác, phân phối hài hòa các nguồn lực đóng vai trò rất quan trọng. Bênh cạnh đó, yếu tố điều hành và quản lý nhà nước giữ một vị trí trọng yếu, ảnh hưởng đến tất cả các những nhóm yếu tố cạnh tranh của mô hình kim cương; việc này đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, công bằng và thuận lợi nhất cho các DN tăng cường NLCT trong nước và trên thương trường quốc tế. 

Tuy cách tiếp cận khác nhau nhưng có thể thấy đa số các nhà nghiên cứu đều đánh giá năng lực cạnh tranh của DN có thể được đánh giá xung quanh các tiêu chí như: Chiến lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh nội địa, điều kiện yếu tố sản xuất, các điều kiện cầu, các ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan, chính phủ, cơ hội, chiến lược, cơ cấu và cạnh tranh thị phần cung cấp trên địa bàn, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, doanh thu, năng suất lao động, thu nhập bình quân, trình độ quản lý, thương hiệu và uy tín của công ty, bảo vệ môi trường, tài sản của công ty nhất là tài sản vô hình, tỷ lệ đội ngũ quản lý giỏi, tỷ lệ công nhân lành nghề, giá cả hàng hóa, dịch vụ... Những tiêu chí này tạo cho công ty có lợi thế cạnh tranh, tức là giúp DN có khả năng triển khai các hoạt động với hiệu suất cao hơn các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh.

Về cơ bản mô hình đánh giá NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phỏng theo mô hình của Michael Porter, nghiên cứu sinh có lược đi một vài yếu tố “ngoại vi” và thêm vào yếu tố “nội vi” cho phù hợp với mục đích nghiên cứu của đề tài luận án. 

Mô hình này xem xét NLCT của ngành/donah nghiệp dưới 3 tác động:  Năng lực sản xuất; Thị trường tiêu thụ và các đối thủ cạnh tranh; Môi trường cơ chế, chính sách. Theo đó, nhân tố năng lực sản xuất được xem như là yếu tố nội bộ để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành/ doanh nghiệp thuỷ sản thành phố Đà Nẵng, hai nhân tố còn lại là những yếu tố bên ngoài.

Năng lực sản xuất: Là nhân tố bên trong quan trọng nhất để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành. Năng lực sản xuất được cấu thành từ các yếu tố: Nguồn nhân lực, công nghệ sản xuất, và quy mô sản xuất. Còn yếu tố giá cả, chất lượng, sản lượng sản phẩm là những nhân tố biểu hiện hay đo lường năng lực sản xuất. 

Thị trường tiêu thụ và đối thủ cạnh tranh: Thị trường tiêu thụ quyết định mức cầu của ngành. Thị trường tiêu thụ ở đây xét trên quy mô quốc tế nghĩa là cả thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, luận án chỉ nghiên cứu năng lực cạnh tranh ngành/ DN thuỷ sản thành phố Đà Nẵng ở ngoài nước. Đối thủ cạnh tranh là những đối tượng hiện tại và tiềm ẩn sản xuất kinh doanh những mặt hàng tương tự của ngành. Đó là những doanh nghiệp/ ngành của nước khác đang dành giật thị phần trên thị trường thế giới, từ đó mà ảnh hưởng đến lợi nhuận, doanh thu hay nói chung là năng lực cạnh tranh của các DN ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng. Đối thủ cạnh tranh vừa là nhân tố ảnh hưởng, vừa là nhân tố đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành. Trong luận án này, nghiên cứu sinh đi sâu phân tích đối thủ cạnh tranh của nước khác trong ngành thủy sản trên thị trường quốc tế.

Môi trường cơ chế chính sách: Có thể nói đây là yếu tố bên ngoài quan trọng nhất đối với khả năng phát triển của ngành/ DN. Mỗi một quốc gia đều lựa chọn cho mình một số ngành mũi nhọn và đưa ra những chính sách thích hợp để tạo môi trường thuận lợi nhằm mở rộng quy mô của ngành, tăng lợi thế cạnh tranh của ngành/ DN trong ngành như: Xây dựng một chiến lược dài hạn cho phát triển ngành, xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, quy hoạch vùng nguyên liệu nhằm tạo điều kiện phát triển cho ngành, hay tạo ra các rào cảng thuế và phi thuế làm giảm áp lực cạnh tranh từ bên ngoài, và không thể không nhắc tới các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới… Trong luận án này, tác giả thực hiện phân tích môi trường cơ chế chính sách của Việt Nam tác động đến đến năng lực cạnh tranh của ngành/ DN, bên cạnh đó, đối tượng nghiên cứu là các DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng nên luận án thực hiện phân tích hai nhóm chính sách chính đó là chính sách phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV và chính sách phát triển ngành thủy sản nói chung cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản nói riêng. 

- Phân tích các yếu tố lợi thế cạnh tranh quốc gia ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành. Bên cạnh bốn thuộc tính cơ bản nêu trên, đối với nhiều quốc gia, vai trò của chính phủ trong việc tạo điều kiện phát huy các thuộc tính cạnh tranh cũng được coi là chất xúc tác để “tinh thể kim cương” được củng cố vững vàng hơn.

+ Các điều kiện về yếu tố sản xuất: Các yếu tố đầu vào là tình trạng của một quốc gia về mặt các yếu tố sản xuất, như là chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng, giữ vai trò quan trọng trong việc cạnh tranh ở bất kỳ một ngành công nghiệp nào.

+ Các điều kiện về cầu trong nước: Thị trường trong nước cung cấp cho các nhà DN trong nước một bức tranh rõ ràng hơn về sự thay đổi nhu cầu của khách hàng, vào tạo áp lực buộc các DN phải đổi mới.

+ Các ngành hỗ trợ và liên quan: Các ngành hỗ trợ là sự tồn tại của các nhà cung cấp và các ngành công nghiệp liên quan có khả năng cạnh tranh quốc tế. Các nhà cung cấp và ngành liên quan giúp cho ngành công nghiệp chính tạo ra các lợi thế cạnh tranh.

+ Chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc và cạnh tranh trong nước.
+ Vai trò của chính phủ: Chính sách của chính phủ có thể tạo ra một môi trường cho phép doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh.

2.2.2.2. Các yếu tố quốc tế ảnh hưởng đến NLCT của DN ngành thủy sản
- Nhu cầu thế giới đối với các sản phẩm của ngành: Nhu cầu của thị trường luôn được xem là yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng quan trọng, đôi khi quyết định đến khả năng thành công của mỗi DN, mỗi ngành kinh doanh. Sự biến động của thị trường không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội kinh doanh của mỗi ngành, mỗi DN mà nó còn ảnh hưởng đến khả năng duy trì vị thế của mỗi DN, mỗi ngành trên bản đồ cạnh tranh của ngành.

- Môi trường cạnh tranh quốc tế: Trước bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng sôi động, mỗi ngành, mỗi quốc gia sẽ cần phải đầu tư nhiều hơn vào việc tạo lập những lợi thế cạnh tranh mới, qua đó thích ứng tốt hơn với mỗi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng có nhiều biến động.
2.3. Phương pháp phân tích, đánh giá NLCT của DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng
- Phương pháp 1: Phân tích lợi thế cạnh tranh trên cơ sở đánh giá lợi thế so sánh hay khả năng sinh lời trên một đơn vị sản phẩm

Phương pháp này đánh giá NLCT trong trạng thái động dựa trên hệ thống các chỉ số. Các chỉ số này cho phép xác định được mức độ đóng góp của ngành/ DN vào nền kinh tế. Khi phân tích NLCT theo phương pháp này cần tính đến một số dự báo như: Biến động chu kỳ sản phẩm, mức độ phổ biến công nghệ và tích lũy kinh nghiệm, chi phí đầu vào, những thay đổi trong chính sách của Chính phủ và khuynh hướng phát triển…

Ưu điểm của phương pháp này là đưa ra được những phân tích định lượng để đánh giá năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, phương pháp này khá phức tạp và khó thực hiện, ít được áp dụng trong thực tế, đặc biệt rất khó ứng dụng vào việc phân tích năng lực cạnh tranh của các DN của một ngành ở nước ta.

- Phương pháp 2: Phân tích theo quan điểm tổng hợp
Hầu hết các khái niệm cạnh tranh xét từ phạm vi của ngành/ DN đều đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên cơ sở chi phí thấp, sản phẩm tốt, công nghệ cao hoặc là tổ hợp của các yếu tố này. Một nhà sản xuất thường được gọi là nhà sản xuất cạnh tranh nếu có khả năng cung ứng một sản phẩm có chất lượng tốt với mức giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh. Một DN được xem là có năng lực cạnh tranh khi DN đó duy trì được vị thế của mình trên thị trường cùng các DN khác với các sản phẩm thay thế, hoặc đưa ra thị trường các sản phẩm tương tự với mức giá thấp hơn, hoặc cung cấp các sản phẩm tương tự với các đặc tính về chất lượng hay dịch vụ ngang bằng hoặc cao hơn.

Ưu thế cạnh tranh của một nhà sản xuất hay một DN so với các đối thủ cạnh tranh trong một ngành được thể hiện trên hai mặt: ưu thế cạnh tranh bên trong (ưu thế về chi phí) và ưu thế cạnh tranh bên ngoài (ưu thế về mức độ khác biệt hoá).

Ưu thế cạnh tranh bên trong (ưu thế về chi phí) là ưu thế được thể hiện trong việc làm giảm các chi phí sản xuất, chi phí quản lý của nhà sản xuất hay các giải pháp nâng cao năng suất lao động nhờ áp dụng những công nghệ hiện đại… Ưu thế này nhằm nâng cao NLCT nhờ giá cả và chất lượng sản phẩm.

Ưu thế cạnh tranh bên ngoài (ưu thế về mức độ khác biệt hoá) là ưu thế dựa vào khác biệt của các sản phẩm mà nhà sản xuất tạo ra so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Chất lượng khác biệt của sản phẩm phụ thuộc vào năng lực marketing của nhà sản xuất. Chất lượng khác biệt của sản phẩm tạo nên “giá trị cho người mua” thể hiện qua việc giảm chi phí sử dụng sản phẩm hay tính tuyệt hảo khi sử dụng sản phẩm. Ưu thế cạnh tranh bên ngoài tạo cho nhà sản xuất “quyền lực thị trường” ngày càng tăng.

Phương pháp này là một công cụ mạnh, ưu điểm là phân tích bằng định lượng, vừa chỉ ra được những nhân tố thúc đẩy hay kìm kãm tính cạnh tranh bằng phân tích định tính. Phương pháp này cho phép đánh giá năng lực cạnh tranh từ bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp hay của ngành. Song, có một hạn chế là phương pháp này thường được sử dụng nhiều để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hơn là năng lực cạnh tranh của một ngành.

- Phương pháp 3: Phân tích năng lực cạnh tranh theo cấu trúc ngành của Michael Porter

Đây chính là phương pháp phân tích theo “Quan điểm quản trị chiến lược” của Michael Porter. Theo phương pháp này, đối với mỗi ngành, năng lực cạnh tranh được xem xét theo 5 yếu tố:

· Sự thâm nhập của các tổ chức mới vào lĩnh vực kinh doanh;

· Các sản phẩm hay dịch vụ thay thế;

· Sức mạnh của nhà cung ứng;

· Sức mạnh của người mua;

· Mức độ cạnh tranh trong nội bộ ngành.

Đây là một phương pháp phân tích sâu những nhân tố chính tác động đến lợi thế cạnh tranh của ngành. Tuy nhiên, cả năm nhân tố trên đây là những nhân tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của ngành. Sẽ rất thiếu xót nếu đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngành nếu không xét đến yếu tố bên trong của ngành (năng lực sản xuất của ngành). Hơn nữa, trong mô hình có xét đến sự cạnh tranh trong nội bộ ngành, nhưng trong phạm vi luận án, nghiên cứu sinh không thực hiện nghiên cứu sự cạnh tranh trong ngành, cụ thể là không nghiên cứu sự cạnh tranh giữa các DN của ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng.

Lựa chọn phương pháp phân tích NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng
Có nhiều phương pháp để đánh giá NLCT của DN, tuy nhiên, dưới góc độ cách tiếp cận chuyên ngành kinh doanh thương mại, luận án thực hiện đánh giá về mức độ ảnh hưởng đến nâng lực cạnh tranh của DNNVV ngành thuỷ sản của các yếu tố được lựa chọn. Vì vậy, để đánh giá NLCT, luận án sử dụng kết hợp 02 phương pháp chính là: 
(1) Mô hình kim cương của Michael Porter, trong đó tập trung vào 3 yếu tố chính là: năng lực sản xuất của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng; thị trường xuất khẩu và đối thủ cạnh tranh; Môi trường thể chế chính sách.
 (2) Sử dụng ma trận SWOT, trên cơ sở phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng, luận án đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này đến năm 2030.
Hình 2.1. Khung khổ lý thuyết về nâng cao NLCT của các DN thủy sản                 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
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CHƯƠNG 3:
THỰC TRẠNG NLCT CÁC DNNVV NGÀNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

3.1. Khái quát chung về ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng nằm ở 15o55’ đến 16o14’ vĩ bắc, 107o18’ đến 108o20’ kinh Đông, Bắc giáp Thừa thiên Huế, Tây Nam giáp tỉnh Quảng Nam, Đông giáp Biển Đông, Nằm ở vào trung độ nước Việt Nam, trên trục giao thông về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, cách thủ đô Hà Nội khoảng 764 km về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 964km về phía Nam. 

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên là 1.284,88 km2, trong đó diện tích các quận nội thành là 246,70 km2, diện tích huyện Hòa Vang 733,18 km2 và diện tích huyện đảo Hoàng Sa là 305km2. Đà Nẵng là thành phố lớn thứ 4 ở Việt Nam sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng về đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Nằm trên bờ Biển Đông có cửa sông Hàn, Đà Nẵng là một trong những thành phố cảng có vị trí chiến lược của miền Trung Việt Nam và là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng, nằm ở trung tâm địa lý của Việt Nam, là một trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam và là đơn vị kinh tế xã hội lớn của miền Trung Việt Nam. 

Đà Nẵng giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế ở phía Bắc, phía Nam giáp với tỉnh Quảng Nam, tiếp đó là Quảng Ngãi. Ngoài ra, Đà Nẵng còn là trung điểm của 3 di sản văn hoá thế giới nổi tiếng là Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Trong phạm vi khu vực và quốc tế, Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) với điểm kết thúc là Cảng Tiên Sa. Nằm trên một trong những tuyến đường biển và đường hàng không quốc tế trọngyếu, thành phố Đà Nẵng có một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho việc phát triển sôi động và bền vững.

Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu Miền Bắc và Miền Nam. Mỗi năm có hai mùa rỏ rệt, mùa mưa kéo dài từ thàng 08 đến tháng 12 và mùa khô từ thàng 01 đến tháng 07, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài. Đà Nẵng vào cuối năm thường xuất hiện những cơn bão dữ dội vào tháng 09,10,11,12; các đợt bão thương kèm theo mưa to, gây lũ lụt cho một số khu vực, làm ảnh hưởng mùa màng và thiệt hại về vật chất rất lớn cho người dân. 

3.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng

- Tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng

Trong giai đoạn 2011 - 2020, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng trưởng bình quân đạt mức 6,4%/năm (giai đoạn 2011 - 2019 tăng bình quân 8,01%/ năm), trong đó giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 8,26%/ năm, giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 4,53%/ năm (riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,71%/ năm). Nguyên nhân là do năm 2020, thành phố Đà Nẵng phải chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng âm năm 2020 (-8,20%) và quy mô kinh tế theo giá hiện hành bị thu hẹp gần 8 nghìn tỷ đồng so với năm 2019. Khu vực công nghiệp và xây dựng (CN&XD), và Dịch vụ (DV) là hai khu vực có tốc độ tăng trưởng cao. Nếu không tính năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bình quân giai đoạn 2011 - 2019 tốc độ tăng trưởng của khu vực CN&XD là 8,36%/ năm (tính cả năm 2020 là 6,28%/ năm, riêng năm 2020 là -12,43%) và tăng trưởng khu vực Dịch vụ là 7,94%/ năm (tính cả năm 2020 là 6,61%/năm, riêng năm 2020 là -5,39%). Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) có mức tăng trưởng ổn định trong thời gian dài. Tính bình quân giai đoạn 2013 - 2020 tăng trưởng bình quân của khu vực NLTS đạt mức 3,34%/ năm và tương đối ổn định qua các năm (Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, 2021). 

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thuy nhập bình quân đầu người cũng tăng cao. Năm 2010 GRDP bình quân đầu người của Đà Nẵng đạt 37 triệu đồng/ người/ năm thì đến năm 2019 đạt 97 triệu đồng/ người/ năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.725 USD thấp hơn 10,7% so với năm 2019 (4.171 USD) do tác động của đại dịch nhưng vẫn gấp 1,37 lần so với mức bình quân cả nước, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2011 và gấp 1,2 lần so với năm 2015. Khoảng cách GRDP bình quân một lao động khi so sánh với cả nước thì mức tăng của Đà Nẵng cũng có sự chênh lệch đáng kể so với GRDP bình quân lao động của cả nước. Khoảng cách giữa thành phố Đà Nẵng và cả nước năm 2010 là 38 triệu đồng/ người/ năm thì đến năm 2019 tăng lên là 80 triệu đồng/ người/ năm (bình quân cả nước là 110 triệu đồng/ người/ năm và Thành phố Đà Nẵng là 190 triệu đồng/ người/ năm).

- Thực trạng phát triển các ngành kinh tế của Đà Nẵng:

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) đạt được tốc độ tăng trưởng khá và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố, đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP và nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất. Nhờ vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi, tác động của biến đổi khí hậu, dich bệnh Covid-19 nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn 2016 - 2020 vẫn đạt tốt độ tăng trưởng giá trị gia tăng hay GRDP ngành bình quân trên 3,1%/ năm. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp trong ngành nông lâm thuỷ sản giảm từ 37,75% năm 2010 xuống còn 27,53% năm 2020, tương ứng ngành thủy sản tăng từ 59,08% lên 65,65%, ngành lâm nghiệp tăng từ 3,18% lên 6,56%. Quy mô GRDP ngành nông nghiệp năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010), gấp 2,09 lần năm 2010, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 1,29 lần so với năm 2010. Trong nội bộ ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản thì ngành thủy sản chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào khai thác hải sản, đây là lĩnh vực đóng góp cao vào điểm tăng trưởng của ngành.

Công nghiệp và xây dựng có chuyển dịch theo hướng gia tăng nhanh tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CNCBCT) và sự giảm dần tỷ trọng của ngành xây dựng. Theo đó, tỷ trọng CNCBCT tăng từ mức 60,66% năm 2010 lên mức 64,75% năm 2020 và ngành xây dựng giảm từ 32,57% năm 2010 xuống còn 27,94% năm 2020. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng cao nhưng đang có xu hướng giảm. Chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 6,99% (giai đoạn 2011 - 2019 đạt 9,13%) và ngành CNCBCT đạt 7,24% (giai đoạn 2011 - 2019 đạt 9,44%). Tuy nhiên, chỉ số IIP đang có xu hướng giảm từ năm 2018 đến nay, trong đó năm 2018 chỉ đạt 6,63% và năm 2019 đạt 4,25%.

GTGT khu vực dịch vụ của Đà Nẵng đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Theo đó, năm 2011 giá trị dịch vụ 24.965 tỷ đồng tăng lên 40.871 tỷ đồng vào năm 2020 và trong đó, giá trị thương mại năm 2011 là 3.866 tỷ đồng đã tăng lên lên 7.151 tỷ đồng (năm 2020). Tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2011 - 2020 là 7,3%/năm; trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 có tốc độ tăng trưởng bình quân 7,7%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 có tốc độ tăng trưởng bình quân 6,8%/năm. Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 4,05% (giai đoạn 2011 - 2019 đạt 5,11%). Năm 2020 tăng trưởng của khu vực dịch vụ là -5,45% là do bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19. Các ngành có tỷ trọng GTGT ngành trong GTGT của ngành dịch vụ lớn và có mức đóng góp lớn vào mức tăng trưởng (trung bình trên 0,5 điểm %/ năm giai đoạn 2011 - 2019) của khu vực dịch vụ bao gồm: Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (0,8 điểm %/năm), thông tin và truyền thông (0,795 điểm %/năm). Vận tải kho bãi (0,69 5 điểm %/ năm) và dịch vụ lưu trú và ăn uống (0,6 5 điểm %/ năm). Tuy nhiên, ba ngành sau mức đóng góp vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ có xu hướng giảm. Các ngành còn lại có quy mô GTGT trong khu vực dịch vụ là lớn và có mức độ đóng góp vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ khá (từ 0,4 điểm % đến dưới 1 điểm %) nhưng đóng góp vào tăng trưởng lại đang có xu hướng giảm rõ rệt trong vòng một thập kỷ qua gồm hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (0,48 điểm %), hoạt động kinh doanh bất động sản (0,5 điểm %), giáo dục và đào tạo (0,29 điểm %), hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (0,24 điểm %), Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (0,24 điểm %). 

- Thu ngân sách nhà nước:
Thành phố Đà Nẵng đóng góp gần 1,8% GDP và gần 2% thu ngân sách nhà nước (NSNN) của cả nước, đứng thứ 9/63 về nguồn thu NSNN. Cơ cấu nguồn thu chuyển dịch theo hướng bền vững, giai đoạn 2011 - 2020 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 185,664 nghìn tỷ đồng (trong đó, thu NSNN trên địa bàn là 154,025 nghìn tỷ đồng); tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân đạt 8,71%/ năm (giai đoạn 2011 - 2019 đạt 11,15%). Thu NSNN trên địa bàn từ thu nội địa là nguồn thu chính của ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Tình hình dân số, lao động:
Dân số trung bình của Đà Nẵng năm 2020 gần 1,17 triệu người, tốc độ tăng dân số bình quân giai đoạn 2011 - 2020 vào khoảng 2,17%/ năm. Đà Nẵng hiện là địa phương có tỷ lệ dân cư sống trong khu vực thành thị cao nhất nước đạt 87,4% năm 2020 (dân số thành thị cả nước là 36,8%, Thành phố Hồ Chí Minh là 80,1%, Hà Nội là 49,3%) nhưng thực chất là kết quả của quá trình xác lập địa giới hành chính, không phải là của luồng di cư nông thôn. 

Tuy vậy tốc độ tăng dân số trong giai đoạn hiện nay đang chiếm tỷ trọng cao của việc tăng dân số tự nhiên (khoảng 1,0%); Tỷ suất nhập cư vào Đà Nẵng không còn duy trì tốc độ cao (từ 1,42% giai đoạn 2011 - 2015 xuống 0,92% trong giai đoạn 2016 - 2020) trong khi tỷ suất xuất cư của Đà Nẵng vẫn còn ở mức cao.

Lực lượng lao động của Thành phố Đà Nẵng năm 2020 là 589,8 ngàn người với tỷ lệ lao động có việc làm là 50,4%, trong giai đoạn 2011 - 2020 đã giải quyết việc làm cho 147,1 ngàn lao động, bình quân mỗi năm là 14,7 ngàn lao động có việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 3,55%.

Số lượng lao động có trình độ có sự chuyển biến lớn, cụ thể năm 2019 lao động sơ cấp là 6,36%, trung cấp 6,34%, cao đẳng 7,47% và đại học trở lên 24,41%. Với sự cải thiện về chất lượng lao động, NSLĐ cũng có sự gia tăng nhanh, năm 2020 tăng gấp hơn 2,2 lần so với đầu năm 2011, từ 77,23 triệu đồng tăng lên 171,6 triệu đồng năm 2020, cao gấp gần 1,45 lần so với NSLĐ bình quân chung của cả nước (năm 2020 đạt hơn 117 triệu đồng).

Cơ cấu lao động đang làm việc theo loại hình kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ và chuyển dịch theo hướng tăng số lượng lao động trong các ngành thương mại dịch vụ, giảm lao động trong ngành nông nghiệp theo sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế thành phố. Cơ cấu lao động phân theo loại hình kinh tế cũng có sự dịch chuyển mạnh mẽ, số lao động làm việc cho DNNN ngày càng tăng (từ 71,3% năm 2011 lên 76,8% năm 2020).

3.1.2. Tổng quan về ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng có tiềm năng lớn để phát triển ngành thuỷ sản. Với chiều dai bờ biển khoảng 90km, có vịnh nước sâu, với các cửa ra biển như: Liên Chiểu, Tiên Sa với diện tích ngư trường khoảng 15.000 m2. Có vùng lãnh hải thềm lục địa trải dài 125 km tạo thành vành đai nước nông rộng lớn thích hợp cho phát triển kinh tế tổng hợp biển. Biển Đà Nẵng có trữ lượng nguồn lợi thủy sản khoảng 1.140.000 tấn, chiếm 43% tổng trữ lượng của cả nước; có trên 670 loài động thực vật sinh sống có giá trị kinh tế cao. Vùng biển Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà có hệ sinh thái phong phú, đa dạng như: rạn san hô, thảm cỏ biển, rong biển,…
Thành phố có hơn 2.100 ha mặt nước với nhiều ao, hồ, vịnh biển thuận lợi cho nghề nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và nước lợ với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: Tôm sú, tôm hùm, cá cam,... tạo nguyên liệu cung cấp cho nhu cầu chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa ngày càng tăng.
3.1.2.1. Về khai thác thuỷ, hải sản 
Khai thác hải sản của thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh chủ yếu ở các quận: Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn. Năm 2020, toàn thành phố có 1.765 tàu cá, với tổng công suất là 387,531 CV, bình quân 219,56 CV/ 01 tàu. Tính riêng từ năm 2016 đến năm 2020, thành phố đã đóng mới 157 tàu.

Bảng 3.1. Cơ cấu tàu thuyền khai thác hải sản của thành phố Đà Nẵng

	Danh mục
	ĐVT
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Tổng tàu thuyền
	chiếc
	1.608
	1.444
	1.702
	1.871
	1765

	Loại 10> 90 CV
	“
	1.907
	1.888
	1.895
	1.882
	1.893

	Loại từ 90> 500 CV
	“
	98
	125
	132
	137
	142

	Tổng công suất
	CV
	63.000
	66.300
	70.650
	67.535
	79.950



Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2021 

Quá trình khai thác được tổ chức theo mô hình tổ, đội, có sự liên kết, hỗ trợ nhau bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển. Theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, đến nay toàn thành phố đã thành lập được 129 tổ đoàn kết hoạt động khai thác thủy sản với 840 tàu cá thành viên tham gia, trong đó có 94 tổ (575 tàu) hoạt động vùng khơi, 35 tổ (265 tàu) hoạt động vùng lộng và ven bờ. Việc ra đời các tổ đoàn kết này đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của bà con ngư dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn thành phố.

Sản lượng khai thác thủy sản 5 năm (2016 - 2020) đạt 214.464 tấn, bình quân 42.892 tấn/ năm. Giá trị kinh tế tổng sản lượng khai thác tăng theo từng năm, năm 2011 bình quân 1 tấn sản phẩm có giá là 20.662.000 đồng; đến năm 2015 đã tăng lên 36.432.000đ/ tấn, tăng 76,32%, bình quân giá trị sản phẩm khai thác tăng từ 4 - 5%. Sản lượng khai thác cá chọn (chủ yếu là cá ngừ, dũa, chuồn, cờ, nục) chiếm tỷ trọng cao, từ 66 - 75% và có xu hướng tăng dần qua các năm; cơ cấu nghề khai thác tại thành phố Đà Nẵng có sự chuyển biến đáng kể theo hướng tích cực, giảm mạnh các nghề khai thác cấm, hủy diệt nguồn lợi thuỷ sản (lưới kéo đôi, kéo đơn), nghề khai thác có tính rủi ro cao (câu mực), chuyển đổi sang các nghề khai thác có hiệu quả kinh tế, như chụp mực, rê 3 lớp, câu cá, lồng bẫy; khai thác vùng lộng và vùng khơi (lưới vây, lưới cản, rê hỗn hợp, lưới chuồn), tăng thu nhập cho người lao động.

3.1.2.2. Nuôi trồng thuỷ sản

Năm 2020, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng là 234 ha. Trong đó, diện tích nuôi cá là 198 ha, tôm là 36 ha, diện tích nuôi trồng thuỷ sản tại quận Liên Chiểu là 47 ha; diện tích nuôi trồng thuỷ sản tại quận Ngũ Hành Sơn là 13 ha; diện tích nuôi trồng thuỷ sản tại quận Cẩm Lệ là 1 ha; diện tích nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Hòa Vang là 173 ha. 

Sản lượng năm 2021 đạt 1.060 tấn (trong đó tôm Sú 520 tấn, cá nước ngọt 540 tấn), tăng1,69 lần so năm 2020. Từ khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc TW, nghề nuôi mới được chú ý đầu tư, và trở thành một trung tâm phát triển toàn diện nghề nuôi nhất là nuôi tôm sú và cá nước ngọt như cá Ba sa, Cá rô phi đơn tính... Riêng trong việc sản xuất tôm sú giống và thức ăn nuôi tôm tại chổ, với trên 200 trại sản xuất và cung cấp 1,2 >1,5 triệu con giống P15 cho các doanh nghiệp nuôi tôm cả nước.

Đà Nẵng vừa có sông, vừa có biển nên rất phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên 3 loại mặt nước: Mặn, lợ, và ngọt, qua đó 1.500 lao động được giải quyết công ăn việc làm và mức thu nhập so với ngành nghề nông khác tăng từ 4 đến 10 lần, sử dụng hợp lý các tài nguyên mặt nước hiện có, góp phần tạo ra giá trị sản lượng 24 > 25 tỉ đồng/ năm, đóng góp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu. 

Nhìn chung, giai đoạn 2017 - 2021 nuôi trồng thuỷ sản của Đà Nẵng phát triển nhưng ở quy mô nhỏ và có xu hướng thu hẹp dần do xu hướng đô thị hóa ngày càng tăng nhanh và tập trung chủ yếu sản tại huyện Hòa Vang.

Bảng 3.2. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng                           giai đoạn 2017 - 2021
Đơn vị: ha
	 Năm
	2015
	2017
	2019
	2020

	Diện tích nuôi trồng thuỷ sản phân theo quận/huyện

	Tổng số
	470
	483
	476,2
	         234

	Phân theo đơn vị cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	Quận Liên Chiểu
	60
	60
	48
	           47

	Quận Thanh Khê
	 
	 
	 
	 

	Quận Hải Châu
	 
	 
	 
	 

	Quận Sơn Trà
	 
	 
	 
	 

	Quận Ngũ Hành Sơn
	10
	15
	13
	           13

	Quận Cẩm Lệ
	1
	2
	1
	             1

	Huyện Hòa Vang
	399
	406
	414
	         173

	Huyện Hoàng Sa
	 
	 
	 
	 

	Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

	Tổng số
	99,79
	100,42
	99,55
	      49,16

	Phân theo đơn vị cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	Quận Liên Chiểu
	100,00
	100,00
	80,00
	      97,92

	Quận Thanh Khê
	 
	 
	 
	 

	Quận Hải Châu
	 
	 
	 
	 

	Quận Sơn Trà
	 
	 
	 
	 

	Quận Ngũ Hành Sơn
	90,91
	100,00
	86,67
	         100

	Quận Cẩm Lệ
	100,00
	83,33
	83,33
	         100

	Huyện Hòa Vang
	100,00
	100,59
	102,99
	      41,79

	Huyện Hoàng Sa
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2020

Theo Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố có hơn 200 trại sản xuất giống thuỷ sản được tập trung ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố, trong đó có các quận như: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hòa Vang,… Các doanh nghiệp sản xuất giống của thành phố Đà Nẵng đảm bảo yêu cầu về đánh giá chất lượng sản phẩm thủy sản theo 3 chỉ tiêu, đó là chỉ tiêu cảm quan (trạng thái tự nhiên, mùi vị, màu sắc của sản phẩm); chỉ tiêu hóa học (qui định hàm lượng Nitơ dưới dạng Amôniắc, độ pH trong một gam sản phẩm); chỉ tiêu vi sinh (qui định loại, lượng khuẩn có trong sản phẩm như khuẩn hóa khí, khuẩn hiếm khí, khuẩn Ecôli, Coliforime...). 

3.1.2.3. Chế biến thuỷ sản 

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đến 31/12/2021, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 24 doanh nghiệp hoạt động trong ngành chế biến thuỷ sản, với công suất chế biến khoảng 60.000 tấn/ năm.  Trong đó có 02 doanh nghiệp lớn là Công ty Cổ Phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (thuộc Top 20 doanh nghiệp thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản miền Trung (Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam). Xét theo tiêu chí để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 02 doanh nghiệp này không xếp vào loại hình DNNVV. Như vậy, số DNNVV hoạt động trong ngành chế biến thuỷ sản hiện nay là 22 DN, chiếm 92% tổng số doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đang hoạt động tại thành phố. 

Sản lượng khai thác hải sản của thành phố không đáp ứng đủ nhu cầu chế biến của các doanh nghiệp trên địa bàn, đa số các doanh nghiệp đều thu mua nguyên liệu từ các tỉnh khác.

Việc hoàn thành đầu tư xây dựng âu thuyền, cảng cá Thọ Quang và Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng vào năm 2004 đã tạo điều kiện sắp xếp, bố trí các hoạt động nghề cá, phát triển lĩnh vực chế biến thủy sản theo hướng giá trị gia tăng, đồng bộ dịch vụ hậu cần thủy sản. Từ năm 2015 đến nay, các cở sở chế biến thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng tăng nhanh so với các tỉnh trong khu vực, tuy diện tích nuôi trồng và kim ngạch xuất khẩu không bằng một số tỉnh nhưng lại đứng hạng thứ nhất về số lượng cơ sở chế biến. Tình hình này xuất phát từ lý do thành phố Đà Nẵng là đầu mối giao thương của khu vực miền trung, là nơi thu hút mạnh vốn đấu tư nước ngoài.

Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng năm 2021 đạt 4.413 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong toàn giai đoạn 2017 - 2021 là 17,11%.

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương Đà Nẵng năm 2021, sản lượng thuỷ sản trong những năm qua liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 12,7%/năm. Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản chỉ đạt 14.635 tấn, tăng 1,26% so với năm 2019. Năm 2021 với tổng sản lượng thủy sản 20.124 tấn tăng 1,37% so với năm 2020; trong đó, khai thác 19.000 tấn, nuôi trồng 1.124 tấn. Nhìn chung xu hướng tăng sản lượng thủy hải sản của Đà Nẵng trong thời gian qua phù hợp với xu hướng chung của thành phố đang phát triển so với các thành phố khác trong khu vực. Có thể nói mức tăng trưởng bình quân hàng năm của Đà Nẵng đạt 12,7% trong thời gian qua là đáng khích lệ. 

3.1.2.4. Xuất khẩu thủy sản của thành phố Đà Nẵng

Mặt hàng thuỷ sản là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng (năm 2021 nhóm hàng này chiếm tỷ trọng 28,89% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố) là mũi nhọn chủ lực đóng một vai trò quan trọng của nguồn thu ngoại tệ rất lớn và tạo công ăn việc làm cho ngưòi lao động đồng thời góp phần thay đổi trang thiết bị công nghệ cho ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2017-2021, tăng trường kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Đà Nẵng liên tục tăng trưởng ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Đà Nẵng đã tăng từ 85 triệu USD năm 2017 lên 93,1 triệu USD năm 2020 và đạt 99,9 triệu USD năm 2021. 
Bảng 3.3. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản thành phố Đà Nẵng                                    giai đoạn 2017 - 2021
Đơn vị tính: 1000 USD

	Chỉ tiêu
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Tổng kim ngạch XKTP
	235.326
	249.030
	260.824
	309.824
	346.009

	Kim ngạch XKTS
	85.000
	87.389
	88.639
	93.100
	99.943

	XKTS/KNXK thành phố
	36,12
	35,09
	33,98
	30,01
	28,89


Nguồn: Số liệu thống kê của Vasep năm 2021.

Xét về tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Đà Nẵng thì có phần giảm, cụ thể từ mức chiếm 36,1% năm 2017 xuống còn 30,0% năm 2020 và còn 28,9% năm 2021. 
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Đà Nẵng tương đối nhỏ, chỉ chiếm 2,3%, trong khi đó kim ngạch xuất khẩu của Khánh Hòa chiếm 4,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Bảng 3.4. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của thành phố Đà Nẵng,                              tỉnh Khánh Hòa và cả nước 

Đơn vị: Triệu đồng

	Tỉnh
	Trị giá XK trực tiếp
	Trị giá XK ủy thác
	Trị giá ủy thác XK
	Trị giá NK trực tiếp
	Trị giá NK ủy thác
	Trị giá ủy thác NK

	Toàn quốc
	5,661,668
	92,365
	226,007
	1,522,932
	3,738
	6,339

	DN nhà nước
	44,217
	-
	2,242
	-
	-
	-

	DN ngoài nhà nước
	5,090,983
	92,365
	222,521
	847,808
	3,738
	6,339

	DN FDI
	526,468
	-
	1,244
	675,124
	-
	-

	Đà Nẵng
	131,183
	483
	15,800
	63,647
	-
	-

	DN nhà nước
	1,025
	-
	-
	-
	-
	-

	DN ngoài nhà nước
	122,465
	483
	14,556
	61,116
	-
	-

	DN FDI
	7,693
	-
	1,244
	2,531
	-
	-

	Khánh Hòa
	267,917
	32,951
	95,339
	654,683
	2,704
	5,993

	DN nhà nước
	5,579
	-
	-
	-
	-
	-

	DN ngoài nhà nước
	233,392
	32,951
	95,339
	139,578
	2,704
	5,993

	DN FDI
	28,946
	-
	-
	515,105
	-
	-


Nguồn: Số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê năm 2021
* Xét về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thủy sản 

- Sản phẩm tôm: Trong cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, tôm ngày càng trở thành sản phẩm chủ lực trong xuất khẩu thủy sản của các DNNVV của Đà Nẵng. Do nhu cầu ngày càng tăng nhưng sản lượng đánh bắt ngày càng ít đi, chính vì vậy tôm nuôi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tổng lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng. Năm 2020 sản lượng sản phẩm tôm xuất khẩu chiếm tỷ trọng 46,38% sản lượng, đạt 54 triệu USD giá trị xuất khẩu thuỷ sản. Đến năm 2021, giá tôm giảm mạnh nhưng sản lượng tôm xuất khẩu trong năm vẫn tăng, đạt 4.600 tấn với giá trị 72 triệu USD, chiếm tỷ trọng 50,61% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

- Sản phẩm cá: Cá đông lạnh tuy có tăng về sản lượng nhưng tỷ trọng giá trị xuất khẩu trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu có chiều hướng giảm dần từ 18,7% năm 2020 xuống còn 14,24% năm 2021.

- Các sản phẩm nhuyễn thể: Sản phẩm có thị trường tiêu thụ lớn, đặc biệt là thị trường EU, mặt hàng này có nhiều tiềm năng phát triển nhưng nguồn nguyên liệu hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, nên mức tăng trưởng không cao.
- Sản phẩm hàng khô: Mặt hàng khô là thế mạnh của thành phố Đà Nẵng như: Cá Bò khô tẩm gia vị các loại, ruốc khô, mực khô, mực xà... chiếm tỷ trọng ngày càng nâng cao trong tỷ trọng xuất khẩu thuỷ sản. Cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Đà Nẵng ngày càng cải thiện đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường (vừa tươi sống, an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn liền và tiện lợi) phù hợp với thị trường thế giới nhất là hai thị trường EU và Mỹ.

Nhìn chung, DNNVV nào quan tâm đầu tư đúng mức về trang thiết bị và đi đúng qui trình từ khâu thu mua nguyên liệu, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là qui trình HACCP, tiến dần đến ISO 9000, đều có sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng nhanh, thị trường được mở rộng và thị phần được nâng lên. Cụ thể như Công Ty Thuỷ sản Thương Mại Thuận Phước, Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản số 10, Công Ty chế biến xuất khẩu thuỷ sản Thọ Quang thuộc Seaprodex Đà Nẵng.

* Xét về cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản 

Thị trường xuất khẩu thuỷ sản Đà Nẵng không ngừng được mở rộng, và nay đã có mặt trên 20 quốc gia. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu đã góp phần giảm sự lệ thuộc vào các thị trường truyền thống và hạn chế việc rủi ro do sự biến động thị trường, cũng như sức ép từ chính sách giá bảo hộ một số nước.

Thị trường xuất khẩu thuỷ sản Đà Nẵng đã chuyển biến theo hướng tích cực, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh ngày càng được nâng cao, đã xâm nhập vào được các thị trường khó tính như: EU, Mỹ. Trước đay, thuỷ sản Đà Nẵng chủ yếu xuất sang Nhật (đây là thị trường truyền thống của Việt Nam nói chung và của Đà Nẵng nói riêng) chiếm 49,5% tổng giá trị xuất khẩu trong năm 2017 và đến năm 2021 giảm xuống còn 42,4% bên cạnh đó thị trường Mỹ: sản lượng cũng như giá trị xuất khẩu tăng từ 19,4 % năm 2017 lên 22,2 % năm 2021.

- Thị trường EU: Là thị trường lớn có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản đa dạng có chất lượng và tiêu chí đầu tiên phải đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm cao, chất lượng được kiểm tra nghiêm ngặt, nhất là dư lượng kháng sinh. Là thị trường khó tính luôn yêu cầu công nghệ chế biến rất cao, mức tiêu thụ bình quân đầu người vào những năm cao nhất là 80kg/người /năm. Bình quân nhập khẩu mỗi năm là 2.745.000 tấn sản phẩm thuỷ sản các loại. Hiện nay là một thị trường lớn của các nhà xuất khẩu Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Tính đến 2017 đã có 6/ 10 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Thành phố đã được thanh tra thú y EU cấp giấy phép vào thị trường này. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản qua các năm tăng về giá trị từ 2,451 triệu USD năm 2014 lên đến 6,025 triệu USD năm 2021.

- Thị trường Hoa Kỳ: Đây là thị trường lớn nhất thế giới về tiêu thụ thuỷ sản. Là thị trường đầy tiềm năng, với sức mua lớn, giá cả tương đối cao và ổn định so với các thị trường khác, có xu hướng tăng dần so với mặt hàng tôm sú cở lớn (16-20 pound trở lên). Hàng thuỷ sản vào thị trường Mỹ so với thị trường Nhật giá cao hơn và tăng nhanh. Năm 2017 chiếm 16,2% tổng giá trị thuỷ sản xuất khẩu (4.784 triệu USD) đến năm 2021 đạt được 22,2% về tỷ trọng tương ứng với 10,007 triệu USD về giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Thành phố vào thị trường này.

- Thị trường Nhật Bản: Đây là thị trường truyền thống của Thành phố Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực năm 1997, mức tiêu thụ hàng thuỷ sản trên đầu người Nhật có sự giảm sút, người dân có hướng chuyển sang tiêu thụ sản phẩm có giá trị thấp hơn nhưng phải đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Nhà nước tăng thuế nhập khẩu với các quốc gia xuất khẩu hàng thuỷ sản vào Nhật. So với năm 1998 thì năm 1999 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Nhật có tăng nhưng thấp và giảm dần vào những năm sau, đến năm 2017 giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tuy có cao về số lượng nhưng về tỷ trọng lại bị giảm xuống còn 50,1% và năm 2021 giảm 42,4%. Những sản phẩm tiêu thụ chính mà Đà Nẵng xuất khẩu vào thị trường Nhật gồm: Tôm đông lạnh các loại, hàng tươi sống, hàng khô các loại và cá ngừ đại dương.

- Thị trường Hàn Quốc: Những sản phẩm hải sản khô các loại như cá bò khô, mực khô, cá cơm mờm, ruốc khô... được người tiêu dùng Hàn Quốc rất thích. Hàng năm Đà Nẵng xuất vào thị trường này giá trị từ 2 - 3 triệu USD.

- Thị trường Trung Quốc: Tuy thị trường lớn và dễ tính nhưng hàng thuỷ sản nước ta vào thị trường này còn rất ít, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Các loại sản phẩm chủ yếu Mực khô đen (Mực Xà) và các loại nguyên liệu tươi sống dưới dạng ướp đá. Riêng thị trường Tây Nam Trung Quốc xa biển và mức thu nhập còn thấp, dân số đông, đây cũng là thị trường đầy tiềm năng mà chúng ta chưa khai thác triệt để, sản phẩm thị trường này tiêu thụ là các mặt hàng khô và các loại cá nỗi nhỏ ở Miền Trung trong đó có Đà Nẵng.

- Thị trường các nước Đông Nam Á: Thị trường này chủ yếu nhập sản phẩm tươi sống sơ chế hoặc nguyên liệu thô, giá trị trên một đơn vị sản phẩm rất thấp, thị trường này thu hút khá lớn nguồn nguyên liệu có chất lượng sản phẩm không khắt khe, phù hợp với vùng nguyên liệu miền Trung và của Đà Nẵng. Thị trường này mua nguyên liệu thô và chế biến cùng cạnh tranh xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Hiện nay giá trị xuất khẩu vào thị trường này chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 1% giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Thành phố.

- Các thị trường khác: Các thị trường mà các doanh nghiệp đang chuẩn bị để hướng tới trong tương lai như: Trung Đông, Nga, Đông Âu, và châu Phi... Các sản Phẩm cá nổi như cá trích, cá nục, cá khô, và một số loài cá đóng hộp rất thuận lợi vào thị trường châu Phi đầy tiềm năng với nhu cầu rất lớn hàng năm khoảng 800.000 tấn, nhưng là thị trường thuỷ sản ít tiền.

3.1.2.5. Dịch vụ hậu cần nghề cá của Đà Nẵng
Đà Nẵng không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng dịch vụ nghề cá phục vụ cho thành phố mà còn phục vụ các tỉnh khu vực miền Trung. Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, khu công nghiệp dịch vụ hậu cần, chợ đầu mối thủy sản,... đã phục vụ tốt công tác dịch vụ hậu cần nghề cá. 

Sản lượng hàng hải sản qua cảng cá Thọ Quang giai đoạn 2011 - 2015 đạt 570 nghìn tấn, bình quân 114 nghìn tấn/ năm, trong đó sản lượng hải sản qua cảng chiếm trên 60%. 

Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, với diện tích 6.800 m2 sản lượng thủy sản qua chợ trên 150.000 tấn/ năm. Đây là một trong những Chợ là nguồn cung cấp chính lượng thủy hải sản cho Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, ngoài ra nguồn cung hải sản còn đến từ Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong đó các doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy sản nội địa và xuất khẩu vào các thị trường EU, Mỹ, Nhật... có giá trị xuất khẩu gần 200 triệu USD/ năm.
Lân cận Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng còn có khu vực dịch vụ hậu cần gồm: khu chợ tạp hóa (5.860 m2), khu đóng sửa tàu thuyền (74.000m2) có khả năng đóng tàu trên 1000 CV/ chiếc, và 20 doanh nghiệp sản xuất nước đá cung ứng 200.000 tấn nước đá; 04 cây xăng dầu, 18 tàu cung cấp dầu và Khu âu thuyền trú bão Thọ Quang (58 ha). Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp cảng cá Thọ Quang thành cảng cá loại 1 gắn với quy hoạch Trung tâm nghề cá và quy hoạch Đà Nẵng trở thành trung tâm nghề cá của khu vực gắn với ngư trường biển Đông và Hoàng Sa.
Năng lực sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay không những đáp ứng đủ cho nuôi trồng thủy sản Đà Nẵng đến 2030, mà còn cung ứng một phần nhu cầu thức ăn cho nghề nuôi trồng thủy sản các tỉnh khác trong cả nước. Thành phó Đà Nẵng là trung tâm cung cấp thức ăn cho khu vực miền Trung và cả nước, đủ sức cạnh tranh với các loại thức ăn nhập ngoại. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp của thành phố đã tiến hành đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, đảm bảo sản xuất sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ. Năm 2021, tổng công suất ngành sản xuất thức ăn công nghiệp cho nuôi trồng của thành phố Đà Nẵng phục vụ nuôi trồng thủy sản đạt 50.000 tấn/ năm. 

3.2. Thực trạng NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021
Trong phạm vi của luận án, nghiên cứu sinh tập trung phân tích các yếu tố chính cấu thành NLCT chung của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là:
 (1) Nguồn lực tài chính: Chỉ tiêu đánh giá cơ cấu nguồn vốn. Tỷ lệ nợ = Tổng nợ phải trả/ Tổng vốn (%); Tỷ lệ này càng thấp chứng tỏ DN càng ít phụ thuộc vào nguồn vay từ bên ngoài. Tỷ lệ này cần duy trì ở mức trung bình của ngành là hợp lý.

(2). Nguồn lực con người: Nguồn lực về con người được thể hiện qua số lượng và chất lượng lao động của DN như trình độ học vấn, trình độ tay nghề, sức khỏe, văn hóa lao động… DN có được tiềm lực về con người như có được đội ngũ lao động trung thành, trình độ chuyên môn cao… từ đó năng suất lao động cao, cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trên thương trường.

(3) Thương hiệu, nhãn hiệu: Thương hiệu doanh nghiệp được tạo nên bởi nhiều yếu tố như uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, hình ảnh nhà lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp… Vì vậy mà có rất ít doanh nghiệp trên thương trường có được lợi thế cạnh tranh từ thương hiệu sản phẩm hay thương hiệu DN. DN nào có được lợi thế này đã giành được năng lực cạnh tranh cao vượt trội hơn các đối thủ khác.

(4) Trình độ tổ chức quản lý điều hành của doanh nghiệp: Tiêu chí đánh giá thông qua khả năng xây dựng đường lối chiến lược, chính sách, kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá mọi hoạt động của các phòng, ban để đưa hoạt động của tổ chức do mình quản lý đạt hiệu quả cao nhất,…

(5) Hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing: Tiêu chí đánh giá thông qua khả năng thu thập, phân tích thông tin thị trường chính xác, phản ánh đúng tình hình thực tế thị trường làm cơ sở cho doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định sát với thực tế, mang lại hiệu quả cao, hạn chế được lãng phí nhân, vật lực của doanh nghiệp.

Khả năng thoả mãn các nhu cầu và mong muốn của khách hàng, đảm bảo được cung cấp sản phẩm với chất lượng theo yêu cầu, giá cả phù hợp giúp DN giành thắng lợi trong cạnh tranh và đạt được lợi nhuận cao trong dài hạn.

(6) Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ: Mức độ hiện đại của công nghệ; Tỷ lệ chi đầu tư cho thiết bị, công nghệ, cho nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ mới/ tổng vốn đầu tư hàng năm của doanh nghiệp;…

3.2.1. Thực trạng nguồn lực tài chính của các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng

Với chủ trương của thành phố Đà Nẵng là đẩy mạnh, phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, tập trung phát triển hậu cần nghề cá nên thành phố đã đầu tư xây dựng khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang, với qui mô 60 ha, đáp ứng cho 20 doanh nghiệp qui mô lớn, đến nay có 11/15 doanh nghiệp chế biến đã đầu tư và vào hoạt động tại khu công nghiệp này.

Theo số liệu từ Sở Công Thương thành phố, mức đầu tư vào ngành thủy sản đã tăng đáng kể trong 3 giai đoạn từ năm 2006 đến 2021: giai đoạn 1 (2006-2010), mức đầu tư bình quân năm là 170.640 triệu đồng, giai đoạn 2 (2011-2016) đạt 565.868 triệu đồng và giai đoạn 3 lên tới 1.370.900 triệu đồng, tăng gấp hơn 8 lần so với giai đoạn đầu. 

Xem xét cả giai đoạn 2017 - 2021, vốn trong nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, chiếm đến 83,56% trong tổng vốn đầu tư (tổng vốn đầu tư cả 3 giai đoạn là 7.795.200 triệu đồng). Tỷ trọng vốn ngân sách đầu tư cho thủy sản cả 3 giai đoạn chỉ được 12,49%, khoảng 974.000 triệu đồng. Vốn tín dụng ưu đãi cũng chỉ đạt trên 30%, trong đó vốn trung và dài hạn ít, còn phần lớn là vốn ngắn hạn với lãi suất cao nên không khuyến khích người vay. Rất ít doanh nghiệp vay vốn để đầu tư đổi mới công nghệ; sản phẩm có giá trị gia tăng mới chỉ chiếm 6 - 7% kim ngạch xuất khẩu. 

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, các ngành thuỷ sản thành phố đã khai thác khá mạnh các nguồn lực bên ngoài. Với những chính sách thích hợp, từ năm 2011 đến nay nguồn lực bên ngoài đầu tư cho ngành tăng nhanh. Giai đoạn 2011-2016, nguồn vốn này đạt bình quân 95.398 triệu đồng/năm, sang giai đoạn 2017-2021 tăng lên 188.614,3 triệu đồng/ năm, tăng 97,7%/ năm so với bình quân thời kỳ 2011-2016. 

Với nguồn tài trợ và đầu tư trên, chủ yếu là nguồn ODA, các nước và các tổ chức quốc tế đã tập trung giúp Đà Nẵng xây dựng quy hoạch phát triển ngành; nghiên cứu nguồn lợi biển; phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá; tăng cường năng lực chế biến thủy sản và nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường thể chế cho ngành thủy sản. Tuy nhiên, do chưa có quy hoạch phát triển ngành cụ thể, thiếu số liệu điều tra khảo sát và thiếu các dự án khả thi, nên nguồn vay từ ODA và FDI mới chỉ đạt khoảng 6,2% và 8%, mặc dù có không ít các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến tiềm năng thủy sản của Việt Nam. Cho đến nay, chỉ còn khoảng 42 dự án FDI với số vốn hơn 144 triệu USD và 10 dự án ODA (150 triệu USD) đã được cấp phép còn tiếp tục hoạt động. 

Về đầu tư theo lĩnh vực, trong cả 3 thời kỳ đã có sự đầu tư đáng kể vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản. Tuy nhiên, sự đầu tư này còn rất nhỏ bởi nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, phải có sự huy động vốn nhiều hơn nữa thì sự đầu tư này mới có hiệu quả cao. 

Bảng 3.5. Vốn đầu tư của DN thủy sản cả nước, Đà Nẵng và Khánh Hòa                      năm 2015, 2021

Đơn vị: Triệu đồng
	Năm 2015

	
	Đầu tư XDCB hoàn thành trong năm
	Tăng TSCĐ khác
	Giá trị hao mòn lũy kế đầu năm
	Giá trị hao mòn lũy kế cuối năm
	Chi phí XDCB dở dang đầu năm
	Chi phí XDCB dở dang cuối năm

	Toàn quốc
	1,157,240 
	360,867 
	14,440,624 
	16,491,680 
	3,355,824 
	3,976,991 

	DN nhà nước
	2,624 
	-   
	327,868 
	342,961 
	2,964 
	3,252 

	DN ngoài nhà nước
	1,140,334 
	350,862 
	12,502,392 
	14,365,548 
	3,044,799 
	3,915,394 

	DN FDI
	14,282 
	10,005 
	1,610,364 
	1,783,171 
	308,061 
	58,345 

	Đà Nẵng
	8,163 
	2,814 
	475,009 
	520,156 
	21,114 
	49,405 

	DN nhà nước
	- 
	- 
	15,864 
	3,092 
	- 
	- 

	DN ngoài nhà nước
	8,163 
	-   
	296,692 
	338,243 
	21,114 
	49,405 

	DN FDI
	-   
	2,814 
	162,453 
	178,821 
	-   
	-   

	Khánh Hòa
	94,140 
	-   
	575,854 
	654,328 
	767,352 
	959,287 

	DN nhà nước
	1,386 
	-   
	27,403 
	21,442 
	180 
	180 

	DN ngoài nhà nước
	91,585 
	-   
	464,300 
	538,999 
	761,835 
	957,635 

	DN FDI
	1,169 
	-   
	84,151 
	93,887 
	5,337 
	1,472 

	Năm 2021

	
	Tổng vốn đầu tư
	Đầu tư xây dựng cơ bản
	Đầu tư xây dựng và lắp đặt
	Mua máy móc thiết bị
	Đầu tư XDCB khác

	Toàn quốc
	4,789,516 
	2,331,001 
	1,683,401 
	530,614 
	116,986 

	DN nhà nước
	831 
	-   
	-   
	-   
	-   

	DN ngoài nhà nước
	4,152,124 
	1,892,750 
	1,314,952 
	463,725 
	114,073 

	DN FDI
	636,561 
	438,251 
	368,449 
	66,889 
	2,913 

	Đà Nẵng
	58,927 
	-   
	-   
	-   
	-   

	DN nhà nước
	 -   
	-   
	-   
	 -   
	-   

	DN ngoài nhà nước
	58,704 
	-   
	-   
	-   
	-   

	DN FDI
	223 
	 -   
	 -   
	-   
	-   

	Khánh Hòa
	176,850 
	64,048 
	49,460 
	14,588 
	-   

	DN nhà nước
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	DN ngoài nhà nước
	161,366 
	55,309 
	48,564 
	6,745 
	-   

	DN FDI
	15,485 
	8,739 
	896 
	7,843 
	-   


Nguồn: Điều tra doanh nghiệp năm 2015 và 2021 của Tổng cục Thống kê
3.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nguồn nhân lực trong bất cứ một ngành sản xuất hay kinh doanh nào luôn là nhân tố quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngành thủy sản không là một ngoại lệ. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng chính là điều kiện then chốt cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng, đặc biệt hơn, thủy sản được đánh giá là ngành mà Đà Nẵng có lợi thế do tận dụng được nguồn nhân công giá rẻ và có tay nghề. 

Theo Cục thống kê thành phố Đà Nẵng, hiện nay, thành phố có khoảng 20.000 lao động nghề cá (gồm nuôi trồng, khai thác và chế biến thuỷ sản), tập trung đông nhất trong khu vực chế biến thủy sản, hầu hết các lao động này là người địa phương, trình độ phổ thông, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có số lao động dao động lớn, khoảng hơn 1.500 đến 2.500 có 02 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thủy sản thương mại Thuận Phước và Công ty Cổ phần Thủy sản xuất nhập khẩu Miền Trung; Doanh nghiệp có số lao động từ 300 - 500 là 03 (Công ty TNHH Bắc Đẩu, Công ty TNHH Hải Thanh, Công ty TNHH Đại Thuận), còn lại là doanh nghiệp có dưới 300 lao động. 

Về chất lượng nguồn lao động, theo tỷ lệ định chuẩn của ngành Thủy sản, tỷ lệ lao động gián tiếp trên tổng số lao động yêu cầu khoảng 10%. Trong khi đó theo số liệu thống kê cho thấy lao động có trình độ cao đẳng trở lên trong các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng mới chỉ có tỷ lệ dao động từ 0,5% đến 1%, nghĩa là còn thấp xa so với tiêu chuẩn chung. Điều đó cảnh báo trình độ của cán bộ quản lý của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng còn nhiều bất cập. 

Do nhu cầu lao động trong ngành Thủy sản tăng rất nhanh, khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tạo không đủ, nên xảy ra tình trạng tranh giành lao động khá gay gắt. Các doanh nghiệp không muốn tự đào tạo lao động vì sợ lao động bỏ việc, chuyển sang doanh nghiệp khác có lương cao hơn. Do đó, lao động trong các DNNVV ngành thuỷ sản Đà Nẵng luôn có sự biến động lớn. Tỷ lệ biến động lao động cao nhất thuộc các doanh nghiệp tư nhân, sau đó đến doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Nguyên nhân có thể là do loại hình doanh nghiệp tư nhân thường có những chính sách cạnh tranh nhau bằng giá nhân công để cắt giảm hoặc bổ xung lao động.

Lao động trong các DNNVV ngành thủy sản ở Đà Nẵng trung bình từ năm 2017 đến nay mỗi DNNVV có số lao động dưới 300 người. Bên cạnh đó, nguồn lao động ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng không tập trung dẫn đến khó khăn trong việc đào tạo tay nghề công nhân lao động.

Bảng 3.6. Lao động của các DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và cả nước năm 2015, 2021

	Năm 2015

	
	Tổng lao động đầu năm
	Tổng lao động cuối năm
	Số LĐ đóng BHXH cuối năm

	Toàn quốc
	193,301
	195,346
	77,554

	DN nhà nước
	2,433
	2,385
	985

	DN ngoài nhà nước
	174,506
	175,405
	67,269

	DN FDI
	16,362
	17,556
	9,300

	Đà Nẵng
	5,165
	5,303
	2,876

	DN nhà nước
	262
	228
	138

	DN ngoài nhà nước
	4,392
	4,486
	2,375

	DN FDI
	511
	589
	363

	Khánh Hòa
	9,653
	10,368
	3,962

	DN nhà nước
	389
	390
	180

	DN ngoài nhà nước
	7,307
	7,963
	3,130

	DN FDI
	1,957
	2,015
	652

	Năm 2021

	
	Lao động đầu năm
	Lao động cuối năm
	Lao động đóng BHXH cuối năm

	Toàn quốc
	167,231
	168,019
	95,701

	DN nhà nước
	782
	581
	518

	DN ngoài nhà nước
	154,331
	154,407
	85,029

	DN FDI
	12,118
	13,031
	10,154

	Đà Nẵng
	4,384
	4,964
	4,545

	DN nhà nước
	-
	-
	-

	DN ngoài nhà nước
	3,879
	4,483
	4,102

	DN FDI
	505
	481
	443

	Khánh Hòa
	9,432
	9,789
	7,545

	DN nhà nước
	-
	-
	-

	DN ngoài nhà nước
	7,551
	7,762
	5,570

	DN FDI
	1,881
	2,027
	1,975


Nguồn: Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê các năm 2015 và 2021
3.2.3. Thực trạng hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9-2010 định hướng phát triển thủy sản Việt Nam thành một ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu uy tín, có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế. Thành phố Đà Nẵng đã ban hành các nghị quyết và cụ thể hóa thành các chương trình hành động nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng cho một số sản phẩm thủy sản chủ lực của thành phố phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mẫu mã và quy cách sản phẩm thủy sản của các nước nhập khẩu. Đây là cơ sở quan trọng cho ngành thủy sản, doanh nghiệp thủy sản của thành phố Đà Nẵng xây dựng và phát triển thương hiệu thủy sản của Đà Nẵng trong suốt thời gian qua và tiếp tục trong thời gian tới. Cụ thể:
Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung có tên giao dịch: SEADANANG luôn tuân thủ nguyên tắc hoạt động là gắn thương mại với sản xuất, gắn kinh tế với chính trị xã hội, không ngừng tạo thế và lực cho mình mà nội dung cơ bản là tạo vốn, tạo cơ sở vật chất, tạo uy tín; phải xây dựng một đội ngũ quản lý, cán bộ nghiệp vụ kỹ thuật và công nhân lành nghề tận tâm, tận lực vì sự phát triển của công ty; linh hoạt thích nghi để hội tụ bạn hàng,... Với doanh thu hàng năm hơn 1.600 tỷ đồng, Seaprodex Danang là một trong những đơn vị mạnh của khối doanh nghiệp chế biến, kinh doanh, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Với sự nổ lực không ngừng, Seadanang đã được ghi nhận thành tích hoạt động qua các Huân chương lao động của Nhà nước trao tặng (Hạng ba -năm 1992, Hạng nhì -năm 1998, Hạng nhất -năm 2003), và đặc biệt là danh hiệu Anh Hùng Lao Động trong thời kỳ đổi mới (năm 2000); được vinh danh là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 13 năm liền do Bộ Công Thương xét chọn (2004-2016). Bên cạnh đó, Công ty được công nhận là doanh nghiệp có mối quan hệ lao động tốt thông qua các Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng về thành tích “Xuất sắc - tiêu biểu trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động”, “Xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” được “Tôn vinh Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” và “Doanh nghiệp tiêu biểu” do Liên đoàn Lao động Thành Phố Đà Nẵng trao tặng, và nhiều danh hiệu quan trọng khác.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển Seaprodex Danang chọn hiện là thành viên Câu lạc bộ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và rất nhiều danh hiệu quan trọng khác.

3.2.4. Thực trạng trình độ tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Với mục tiêu tăng cường năng lực cạnh tranh cho các DNNVV ngành thủy sản, công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện cả từ công tác quản lý nhà nước của thành phố cũng như tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Cụ thể:

Thứ nhất, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thủy sản của Đà Nẵng đã được kiện toàn, tổ chức, sắp xếp phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan, yêu cầu và nhu cầu quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố liên tục chỉ đạo việc tăng cường hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý khu bảo tồn biển, xây dựng và thực thi quy chế phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ về bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản của thành phố.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành thủy sản của Đà Nẵng đã được triển khai thực hiện. Ứng dụng vào các hoạt động quản lý nhà nước ngành thủy sản của Đà Nẵng để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

Nguồn nhân lực quản lý nhà nước về thủy sản của thành phố đáp ứng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; 100% công chức quy hoạch lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng và tương đương được cử đi đào tạo lý luận chính trị, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Công tác luân chuyển, biệt phái công chức quản lý được tăng cường để đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện thực tiễn.

Thành phố đã xây dựng danh mục vị trí việc làm, biên chế, số người làm việc dựa trên các quy định của pháp luật, điều kiện đặc thù về ngành thủy sản của Đà Nẵng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đảm bảo cung cấp kiến thức toàn diện về quản lý nhà nước và kiến thức chuyên ngành thuỷ sản.

Thành phố cũng đã xây dựng, nâng cấp, mở rộng, tích hợp phần mềm, hệ cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành thủy sản gắn với việc tổ chức quản lý, truy cập khai thác, sử dụng phần mềm, hệ cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành thủy sản thống nhất với Trung ương và thành phố.

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (Fishery Quality and Safety Information System - FQSIS) và tham gia tập huấn áp dụng phần mềm hệ thống FQSIS tại địa phương,...

+ Đôn đốc, hướng dẫn các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn đăng ký tài khoản trên hệ thống FQSIS; tổng hợp đăng ký tập huấn cho các DNNVV. Bố trí các cán bộ chuyên trách tại các bộ phận có liên quan.

+ Cử cán bộ đầu mối của thành phố tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ của doanh nghiệp về thẩm định, chứng nhận điều kiện ATTP; các chương trình giám sát;…

Thứ hai, các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã tăng cường đầu tư, ứng dụng các mô hình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV một cách linh hoạt, hiện đại và hiệu quả. Các DNNVV ngành thủy sản cũng đã chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, tìm hiểu các chức năng, dịch vụ cung cấp có liên quan đến nhu cầu tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

3.2.5. Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Để phát triển bền vững trên thị trường quốc tế, các DNNVV ngành thủy  sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵn trong thời gian qua đã chú trọng vào việc nâng cao hoạt động nghiên cứu, dự báo thị trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ trên thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu. 
Tuy nhiên, đối với hoạt động xuất khẩu, các rào cản kỹ thuật từ các quốc gia nhập khẩu ngày càng nhiều hơn và khắt khe hơn đã đẩy các DNNVV ngành  thủy sản của Đà Nẵng vào tình thế khó khăn hơn trong cạnh tranh. Để đạt được kết quả tốt trong hoạt động xuất khẩu đòi hỏi DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng cần phải có chiến lược thông minh và lâu dài hơn, tìm kiếm được thị trường ổn định và phù hợp hơn. Ở các thị trường quốc tế, nơi cạnh tranh ngày càng tăng, yêu cầu cho sự thành công của DNNVV nằm ở việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và giải pháp hành động có liên quan đến việc tăng cường năng lực cạnh tranh cho sản phẩm và DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng. Để vượt qua các rào cản từ bên ngoài, DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng cần trang bị cho mình các nguồn lực bên trong đủ mạnh nhằm giúp DN thích ứng tốt với các thay đổi từ môi trường, đồng thời ứng phó với các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. 

Kết quả khảo sát các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng cho thấy, nhân tố khả năng xây dựng thương hiệu có tác động mạnh nhất đến năng lực cạnh tranh của DN. Điều này phù hợp với thực tế hoạt động tiêu thụ trên thị trường nội địa và xuất khẩu thủy sản khi mà các DNNVV cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt hơn thì yếu tố niềm tin vào thương hiệu của từng doanh nghiệp phải được chú trọng để phân biệt DN này với DN khác trong bối cảnh điều kiện sản xuất nuôi trồng tương tự nhau như hiện nay. Hơn nữa, các DN này chủ yếu chế biến và xuất khẩu là tôm, cá và mực đông lạnh sang các thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… với các yêu cầu từ thị trường ngày càng khắt khe mà đặc biệt là về nguồn nguyên liệu đầu vào. 

Do vậy, DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng nào xây dựng được niềm tin về sự ổn định của chất lượng sản phẩm thể hiện bằng thương hiệu của mình thì hiệu suất xuất khẩu của DN đó càng cao. Điều này được chứng minh thông qua việc DNNVV nào xây được dựng thương hiệu vững chắc thì DN đó sẽ phản ứng hiệu quả hơn đối với những biến động của thị trường và có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao.

Môi trường cạnh tranh trên thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu thủy sản thay đổi rất nhanh và liên tục theo tình hình thực tế trong nước và thế giới cho nên kinh nghiệm ở đây không đi liền với số năm thành lập của DN mà phải đồng hành với kinh nghiệm cạnh tranh và việc am hiểu sâu sắc về hoạt động sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu thủy sản. 

Kết quả khảo sát thực tiễn các DNNVV ngành thủy sản cho thấy, có mối quan hệ nhân quả giữa năng lực cạnh tranh của DN và kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu thủy sản, trong đó năng lực cạnh tranh của DNNVV được nâng lên sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu của DN tăng lên. Lẽ đương nhiên khi các DN xuất khẩu thủy hải sản trang bị cho mình năng lực cạnh tranh càng vượt trội hơn so với đối thủ thì khả năng cung cấp đa dạng và kiểm soát tốt thị trường cũng như phản ứng kịp thời và nhanh chóng với các thay đổi từ thị trường thì sẽ dẫn đến một kết quả tất yếu là nâng cao được kết quả hoạt động xuất khẩu. 

Các nhân tố như năng lực quản lý và chiến lược marketing có tác động rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3.2.6. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

a) Trong đánh bắt hải sản

Trong thời gian qua, trình độ công nghệ khai thác hải sản tiếp tục có sự thay đổi. Bên cạnh việc cải tiến các nghề lưới kéo, rê, vây trong nước, việc tiếp tục du nhập và cải tiến các nghề đã được du nhập cho phù hợp với điều kiện Việt Nam nói chung đã được thực hiện như: Câu cá rạn (mú, hồng) từ Hồng Kông; câu vàng cá ngừ đại dương từ Nhật Bản; chụp mực kết hợp ánh sáng từ Thái Lan; lưới kéo đáy có độ mở cao từ Trung Quốc, lưới vây cơ giới khai thác cá ngừ, sử dụng ánh sáng điện và máy dò cá trong nghề lưới vây, lưới kéo đôi biển sâu... Sự du nhập và cải tiến các nghề khai thác đã làm thay đổi cơ cấu nghề,  làm thay đổi cơ cấu sản phẩm và giúp ngư dân tiếp cận các sản phẩm có chất lượng, có giá bán cao (cá mú sống, cá ngừ đại dương…) tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

b) Trình độ công nghệ trong nuôi trồng thủy sản

Nghề nuôi trồng thủy sản đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế quốc dân. Trong quá trình phát triển đó, khoa học công nghệ (KHCN) đã có ý nghĩa quyết định, tạo tiền đề cho mức tăng trưởng liên tục trong các năm qua cũng như được dự báo cho những năm tiếp theo.

Những thành tựu về khoa học và công nghệ (KH&CN) trong nghề nuôi trồng thủy sản có thể kể đến như công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nâng cao chất lượng giống, xây dựng công nghệ nuôi, phát triển các giải pháp phòng trừ dịch bệnh, các hướng nghiên cứu góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản đa đối tượng, đa hình thức ở các vực nước khác nhau.

Việc áp dụng KH&CN vào nuôi trồng thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ, các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh thủy sản. Từ một nền sản xuất tự cung tự cấp, quy mô nhỏ lẻ, còn ít đối tượng nuôi, KH&CN đã giúp ngành nuôi trồng thủy sản tạo ra khối lượng hàng hoá lớn đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đa dạng về chủng loại và đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu và trong nước.

c) Trình độ công nghệ trong chế biến thủy sản

Hiện nay các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ chế biến và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nên các doanh nghiệp trong thành phố đã chủ động áp dụng và xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như: ISO, HACCP, SA.800… cùng các tiêu chuẩn khác về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như BRC, IFS, ICC.

Hệ thống thiết bị đông lạnh được tuyển chọn kỹ từ các hãng thiết bị lạnh nổi tiếng trên thế giới như MYCOM (Nhật Bản), JAKSTONE (UK), GUNTEV (Đức), EVAPCO (Bỉ). Giàn ngưng tụ, máy phân cỡ, máy đá vảy GENELAGE của Pháp, máy lạng da, máy nén, băng chuyền IQF, kho lạnh POLISTAMP (Italia)... là những thiết bị lạnh được sản xuất theo công nghệ  tiên tiến trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản.

Đa số sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản thành phố Đà Nẵng là dạng Block (dạng thô) chất lượng chưa đồng bộ, chưa đảm bảo mức độ an toàn vệ sinh cần thiết mà các thị trường có yêu cầu cao đòi hỏi. Riêng chỉ có một số doanh nghiệp lớn đáp ứng đủ yêu cầu tiêu chuẩn HACCP như Công ty thuỷ sản thương mại Thuận Phước, Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Thọ Quang, Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản số 10 (Công ty XNK thuỷ sản Miền Trung) đã đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại như tủ đông gió, tủ đông tiếp xúc (đặc biệt Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản số 10 đã trang bị đông IQF), những trang thiết bị hiện đại mà các đơn vị trên đầu tư như máy sấy, máy hút chân không, máy chế biến sản phẩm đóng gói ăn liền như: Tôm luộc bóc nõn hút chân không, Sashimi, sushi ăn sống... Nhờ vậy mà tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng trong sản phẩm được nâng dần và chiếm tỷ lệ trên 65% giá trị sản lượng xuất khẩu thuỷ sản của Thành phố trong những năm gần đây.

Về công nghệ bảo quản sau thu hoạch, Theo VASEP, hiện nay công nghệ bảo quản sau thu hoạch trong chế biên thủy sản chủ yếu là công nghệ bao gói sản phẩm trong điều kiện thường và bao gói chân không. Nay công nghệ bao gói thay đổi môi trường không khí (MAP - Modified Atmosphere Packaging) bên trong bao gói đang được sử dụng phổ biến trên thế giới để tăng khả năng duy trì chất lượng sản phẩm. Các nghiên cứu về công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch trong thời gian qua đã giải quyết được một phần những yêu cầu cấp thiết của sản xuất, ở mức độ nào đó góp phần giảm thất thoát sau thu hoạch, tạo ra nguồn nguyên liệu có chất lượng và vệ sinh ATTP tốt hơn cho chế biến xuất khẩu, tạo ra một số sản phẩm có khả năng ứng dụng vào sản xuất... Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo quản và chế biến thủy sản (CBTS) vẫn còn nhiều hạn chế, số công trình nghiên cứu còn ít, manh mún, tản mạn, chưa gắn kết với doanh nghiệp chế biến, chưa giải quyết được những vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp, nhiều đề tài nghiên cứu xong không được áp dụng vào sản xuất hoặc nhiều đề tài về công nghệ bảo quản sau thu hoạch còn chậm hướng dẫn cho ngư dân, nông dân.

3.3. Thực trạng chính sách nâng cao NLCT cho các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

3.3.1. Chính sách phát triển DNNVV
3.3.1.1. Chính sách của trung ương
Trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. 

Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tư nhân đã có sự phát triển nhanh chóng và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, nhất là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội.

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã không ngừng triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện khung pháp lý nhằm đổi mới, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Trong năm 2014, Chính phủ trình và Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư và Luật DN (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (năm 2017); Luật Cạnh tranh (năm 2018)… Việc triển khai một số luật quan trọng này nhằm tạo sự thay đổi tích cực môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Phá sản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thuế thu nhập DN và hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tác động tích cực tới cộng đồng DN.

Hằng năm, Chính phủ đã ban hành kịp thời các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn mà các DNNVV đặt ra, như Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6 tháng 6 năm 2017 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2017 về cắt giảm mức phí, chi phí cho DN; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3 tháng 6 năm 2017 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia... Việc triển khai thực hiện các nghị quyết này đã làm đơn giản hóa và giảm bớt điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho mọi thành phần kinh tế, trợ giúp phát triển DNNVV. Nhiều chính sách được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới đã hướng đến mục tiêu mở rộng các quyền và nghĩa vụ của các đối tượng kinh tế tư nhân liên quan đến đất đai, tạo môi trường thuận lợi để DN, nhà đầu tư mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4 tháng 2 năm 2016 phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Điều đó đã tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng phục vụ của Chính phủ, chính quyền các cấp đối với người dân và DN, xóa bỏ mọi rào cản, đảm bảo quyền tự do bình đẳng kinh doanh của cá nhân và DN.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực pháp lý, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV, tại Kỳ họp thứ 3 Khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV (năm 2017). Luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018, với hàng loạt chính sách hỗ trợ cơ bản dành cho các DNNVV, như: hỗ trợ tiếp cận tín dụng, thông tin, phát triển nguồn nhân lực, tư vấn, công nghệ... đã tạo bước tiến quan trọng trong công tác hoàn thiện chính sách hỗ trợ tích cực cho DNNVV phát triển mạnh mẽ hơn. Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV. Theo Nghị định này, Quỹ Phát triển DNNVV thực hiện việc cho vay, hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro; quản lý tài chính…

Nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV và phong trào khởi nghiệp, Chính phủ ban hành các Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2018 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Cùng với đó là cụ thể hóa các quy định, chính sách về hỗ trợ DNNVV, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngày càng được hoàn thiện. Cụ thể là, Chính phủ đẩy mạnh vận hành, khai thác và phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam với quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ DN áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Khuyến khích hoạt động liên kết ngành, tham gia chuỗi giá trị của các DN trong nước với chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.

Chính phủ triển khai việc rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật về hải quan để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm việc sửa đổi các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát hải quan. Trong năm 2018, đa số bộ, ngành đã xây dựng các nghị định về điều kiện kinh doanh, trong đó một số điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, thiếu rõ ràng đã được cắt bỏ. Đồng thời, chú trọng tới việc cắt giảm chi phí khởi sự kinh doanh và gia nhập thị trường của DNNVV. Để hỗ trợ các DNNVV khai thác được các cơ hội trong hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ DNNVV.

Các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; tăng cường đối thoại, lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

3.3.1.2.  Chính sách của thành phố Đà Nẵng
Nhằm phát triển mạnh mẽ và bền vững doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Đà nẵng đã và đang triển khai nhiều chính sách khác nhau để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó các Sở, Ban, Ngành của Đà Nẵng đang triển khai 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thông qua như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, chính sách phát triển công nghệ thông tin...

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành một số các chương trình, chính sách hỗ trợ như: 

-  Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 về ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025 với một số mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của DNNVV; giúp DNNVV sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của DNNVV; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV; nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư cho phát triển, giải quyết việc làm; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Nội dung nội dung hỗ trợ chính là: Hoạt động cung cấp thông tin; Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; Hoạt động tư vấn pháp luật.

- Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quy định Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố. Theo đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 100% vốn trong nước, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ. Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp nêu trên, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, nghĩa vụ đối với người lao động và phải đáp ứng một trong các điều kiện theo quy đinh.

- Ngày 26-10,UBND thành phố đã phê duyệt Quyết định số 3395/QĐ-UBND ban hành "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030", theo đó tập trung đánh giá tình hình thu hút đầu tư; phân tích thế mạnh và cơ hội cũng như tồn tại và thách thức của thành phố. Đồng thời nghiên cứu quan điểm, mục tiêu, định hướng của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đối với thành phố để làm cơ sở đề ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, kế hoạch, giải pháp thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nhìn chung, môi trường chính sách nhằm phát triển cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là tốt. Khung khổ pháp lý và phạm vi hỗ trợ DNNVV là toàn diện và đẩy đủ.

3.3.2. Chính sách phát triển ngành thủy sản 

Có thể nói, môi trường chính sách là cực kỳ quan trọng cho bất cứ sự phát triển của ngành nào. Môi trường chính sách cho ngành thủy sản Việt Nam nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng hiện nay là điều kiện vô cùng thuận lợi để các DNNVV tận dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

3.3.2.1. Chính sách phát triển ngành thủy sản nói chung: Ngành thủy sản được coi là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Chính vì vậy, một trong những quan điểm của Chính phủ trong phát triển thủy sản là làm nó trở thành một ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu, uy tín, có khả năng cạnh tranh cao trong việc hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và thế giới. Để phát triển ngành thuỷ sản, nhà nước đã ban hành nhiều chinh sách, có thể kể đến như sau: 

- Chính sách đầu tư. Chính sách đầu tư cho ngành thuỷ sản thể hiện tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Theo đó, ngân sách Trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại 1, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng (bao gồm cầu cảng; kè bờ, kè chắn sóng, chắn cát; nạo vét luồng ra vào cảng, vùng nước neo đậu tàu; công trình neo buộc tàu; hệ thống xử lý nước thải; nhà phân loại; nhà điều hành; sân và đường nội bộ; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống phao tiêu, báo hiệu, đèn tín hiệu; hệ thống thông tin liên lạc chuyên dùng) và đầu tư xây dựng 5 Trung tâm nghề cá lớn (cảng cá động lực). Ngân sách Trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý đối với các hạng mục hạ tầng đầu mối vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; vùng sản xuất giống tập trung bao gồm: Hệ thống cấp thoát nước (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, hệ thống điện, công trình xử lý nước thải chung; nâng cấp cơ sở hạ tầng các Trung tâm giống thủy sản quốc gia, Trung tâm giống thủy sản cấp vùng; Trung tâm quan trắc cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản, Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản cấp Trung ương và cấp vùng.

Với chính sách đó, thời gian qua ngân sách Nhà nước bước đầu đã ưu tiên bố trí vốn đầu tư các chương trình hỗ trợ có mục tiêu thuộc lĩnh vực thủy sản, gồm: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; đầu tư phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản; chương trình phát triển giống thủy sản

- Chính sách ưu đãi về thuế. Bên cạnh chính sách đầu tư, nhà nước còn ban hành chính sách ưu đãi về thuế nhằm đẩy mạnh phát triển ngành thuỷ sản. Cụ thể tại Điều 6, Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, lĩnh vực thuỷ sản được ưu đãi như sau:  Được miễn thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên khai thác; Miễn lệ phí trước bạ đối với tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản; Miễn thuế môn bài đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Không chịu thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp: Sản phẩm thủy sản của tổ chức, cá nhân nuôi trồng, khai thác bán ra; Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp khai thác hải sản; Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chủ tàu khai thác hải sản của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên; Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp khai thác hải sản; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản, thu nhập từ dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ; thu nhập từ đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản; Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Bên cạnh chính sách về đầu tư, ưu đãi thuế, nhà nước cũng đã ban hành chính sách tín dụng, đó là những quy định về cho vay vốn tín dụng đối với các dự án phát triển nuôi trồng thuỷ sản, bảo về nguồn lợi thuỷ sản, hoàn chỉnh các trại giống, các cơ sở sản xuất cá thịt, sản xuất các loại thuỷ sản xuất khẩu, xây dựng cơ sở chế biến thức ăn cho cá, sản xuất các công cụ chuyên dùng cho nghề nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Các dự án vay vốn phải đảm bảo có hiệu quả kinh té. Chủ tàu được vày vốn ngân hàng thương mại tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi xuất 7%/ năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 6%/ năm (đóng tàu vỏ thép). Ngoài ra những chính sách về bảo hiểm, chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ chị phí vận chuyển,… cũng đã được quy định cụ thể nhằm khuyến khích phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam

3.3.2.2 Chính sách phát triển ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng
Nhằm cụ thể hoá quan điểm, định hướng của Chính phủ về phát triển thuỷ sản, trong thời gian qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã ban ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm phát triển ngành thuỷ sản như hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề khai thác, hiện đại hoá công tác quản lý nghề cá trên biển, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến thuỷ sản,… 

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 7068/QĐ-UBND hỗ trợ đóng mới tàu khai thác thủy sản, sau đó sửa đổi, bổ sung và thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sau hơn bảy năm thực hiện, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thành phố đã hỗ trợ hơn 112,4 tỷ đồng cho 111 chủ tàu đóng mới 141 tàu cá. Số lượng tàu cá thực hiện đóng mới tăng dần qua từng năm, chủ yếu ở bảy họ nghề: Câu, lưới kéo, lưới rê, vây, lưới chụp, hậu cần... Đặc biệt, số lượng tàu dài từ 12m trở lên đã chiếm 73,8% (916/1.241 chiếc). Hiện nay, thông tin của tất cả tàu cá của thành phố Đà Nẵng đã cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản đã giải quyết các khó khăn của ngư dân về nhu cầu đóng mới, nâng cấp tàu cá, trang thiết bị khai thác, bảo quản sản phẩm. Tạo điều kiện phát triển đội tàu mới khai thác xa bờ, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, bảo đảm thông tin liên lạc; tạo thuận lợi cho ngư dân phát triển kinh tế biển kết hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên biển. Cơ cấu nghề, cơ cấu tàu thuyền chuyển đổi theo hướng vươn khơi và hiện đại hóa nghề cá.

Tiếp đến Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2025. Kết quả là từ năm 2019 đến nay, UBND thành phố đã hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng cho 489 lượt tàu cá của 429 chủ tàu. Theo đó, hỗ trợ 40% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu; hỗ trợ 100% kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên; hỗ trợ 50% kinh phí trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm và khai thác. Đà Nẵng có 526 tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Với mục tiêu phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố, tạo thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, ngày 3-6-2022, UBND thành phố phê duyệt Quyết định số 1500/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3 - 4%/năm; tổng sản lượng thủy sản toàn thành phố đạt 38.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm 3 - 5%, sản lượng khai thác thủy sản chiếm 95 - 97%; giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 250 triệu USD. Tầm nhìn đến năm 2045, thủy sản là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến; là trung tâm dịch vụ nghề cá của khu vực gắn với ngư trường Hoàng Sa; giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành kinh tế biển, tạo các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần bảo đảm an ninh dinh dưỡng, thực phẩm; bảo đảm an sinh xã hội, làng cá xanh, sạch, đẹp, văn minh; lao động thủy sản có mức thu nhập ngang bằng mức bình quân chung cả nước; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Để thực hiện các mục tiêu trên, nhiệm vụ đặt ra là kiện toàn tổ chức của hệ thống quản lý Nhà nước chuyên ngành thủy sản tại địa phương theo quy định của pháp luật; rà soát, củng cố bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ; sắp xếp lại hoạt động của Kiểm ngư giai đoạn 2022 - 2030. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư do thành phố quản lý, chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện các chương trình, đề án, dự án... nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Chiến lược đề ra. Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án phát triển ngành thủy sản. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ để phục vụ phát triển thủy sản như: nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý ngành và đào tạo nguồn nhân lực; phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; áp dụng sản xuất thủy sản tiết kiệm nước, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng; sản xuất giống; quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thực hiện bảo hộ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sinh thái và thâm canh, ứng dụng công nghệ cao phù hợp với quy hoạch thành phố. Chuyển từ khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang hiện đại, tiên tiên ứng dụng công nghệ cao; điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền theo hướng đẩy mạnh khai thác xa bờ, hạn chế khai thác ven bờ, vùng lộng; gắn khai thác thủy sản với bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ an ninh chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đồng thời, phát công nghiệp chế biến thủy sản quy mô hàng hóa lớn, đóng vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hoàn thiện hạ tầng dịch vụ nghề cá theo hướng hình thành Trung tâm nghề cá lớn của cả nước theo Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16-8-2013 của Thủ tương Chính phủ. Đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Có thể nói, thời gian qua, chính sách phát triển ngành thuỷ của Chính phủ và của Đà Nẵng đã góp phần nâng cao năng lực sản suất của các DNNVV ngành thuỷ sản từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này.

3.4. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của các DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2021
3.4.1. Những kết quả đạt được

Tứ nhất, về đầu tư, thu hút các nguồn lực tài chính của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thự tế cho thấy, trong giai đoạn 2017 - 2021, mức đầu tư vào ngành thủy sản của Đà Nẵng đã tăng đáng kể. Trong đó, vốn đầu tư trong nước vào phát triển ngành thủy sản của Đà Nẵng vẫn giữ vai trò chủ đạo đối với phát triển ngành thủy sản của địa phương. 

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, Đà Nẵng đã xây dựng, triển khai thu hút, khai thác khá mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài. Với những chính sách thích hợp, từ năm 2017 đến nay, nguồn lực bên ngoài đầu tư cho ngành thủy sản của Đà Nẵng đã có những bước tăng trưởng khá tăng nhanh. 

Với nguồn tài trợ và đầu tư từ nguồn ODA, các nước và các tổ chức quốc tế đã tập trung giúp Đà Nẵng xây dựng quy hoạch phát triển ngành thủy sản; nghiên cứu nguồn lợi biển; phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá; tăng cường năng lực chế biến thủy sản và nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường thể chế cho ngành thủy sản. Tuy nhiên, nguồn vay từ ODA và FDI chỉ chiếm tywr trọng nhỏ trong tổng vốn đầu của ngành thủy sản của Đà Nẵng, mặc dù có không ít các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến tiềm năng phát triển thủy sản của Đà Nẵng.

Về đầu tư lĩnh vực, trong giai đoạn 2017 - 2021 đã có sự đầu tư đáng kể vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản. Tuy nhiên, sự đầu tư này còn rất nhỏ bởi nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, phải có sự huy động vốn nhiều hơn nữa thì sự đầu tư này mới có hiệu quả cao.
Theo số liệu khảo sát cho thấy, trong tổng số DNNVV được khảo sát, hầu hết các DN đều trả lời tỷ trọng vốn ngân sách đầu tư cho ngành các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng vẫn ở mức thấp. Vốn tín dụng ưu đãi cũng chiếm tỷ trọng không cao, trong đó vốn trung và dài hạn còn rất ít, còn phần lớn là vốn ngắn hạn với lãi suất cao nên không khuyến khích các DNNVV vay. Rất ít DNNVV vay vốn để đầu tư đổi mới công nghệ. Trong đó, có 79,3% DNNVV trả lời không vay vốn cho đổi mới công nghệ, số coàn lại 20,7% có câu trả lời là có vay để đầu tư cho đổi mới công nghệ.

Hình 3.1. DNNVV có vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ
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Nguồn: 
Kết quả khảo sát điều tra của NCS năm 2022
Nhìn chung, trong giai đoạn 2017- 2021, cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đà Nẵng, ngành thủy sản trước đã đạt được kết quả tích cực, trước hết là sự gia tăng của đội ngũ tàu thuyền tham gia đánh bắt trên biển, một xu thế mới hiện nay rất đáng mừng là đến nay cơ cấu nghề, cơ cấu tàu thuyền của thành phố đã chuyển đổi theo hướng vươn khơi và hiện đại hóa nghề cá.

Thống kê cho thấy, tổng số tàu thuyền đánh cá trên địa bàn thành phố (tính đến 24/5/2021) là 1.241 chiếc, công suất bình quân 324 cv/tàu, trong đó tàu cá khai thác ven bờ có 325 tàu (26%), tàu cá khai thác vùng lộng có 320 tàu (26%) và tàu cá khai thác vùng khơi có 596 tàu (48%).

So với năm 2016, số tàu cá khai thác vùng khơi tăng 223 tàu, tàu cá khai thác vùng lộng, vùng ven bờ giảm 164 tàu, công suất bình quân tăng 127cv/tàu. Có thể thấy, cơ cấu này đang dịch chuyển phù hợp với xu thế phát triển, đưa nghề cá của thành phố hiện đại, đảm bảo yêu cầu quy hoạch và phát triển đội tàu vươn xa hiện nay và trong tương lai gần.

Cùng với sự phát triển về số lượng và cơ cấu tàu thuyền, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dịch vụ hậu cần nghề cá tại Đà Nẵng đã được đầu tư phát triển khá đồng bộ, khép kín, nhất là tại Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang (bao gồm cảng cá, chợ đầu mối thủy sản, khu neo đậu tránh trú bão, nhà máy chế biến, chợ hậu cần, kho bảo quản lạnh, cửa hàng vật tư, cơ sở sữa chữa trang thiết bị khai thác, cửa hàng xăng dầu và đội tàu cung ứng, xưởng sản xuất nước đá, cơ sở đóng sửa tàu, dịch vụ ăn, nghỉ, giải trí,....).

Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, đáng kể là khu neo đậu tránh trú bão Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang có diện tích mặt nước là 58ha; diện tích trên bờ là 24ha. Sản lượng hải sản qua Cảng cá Thọ Quang trên 100.000 tấn/ năm, đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 25.000 lao động, không chỉ phục vụ đơn thuần về lĩnh vực thủy sản mà còn giải quyết về an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và thể hiện vai trò liên kết, thu hút nguyên liệu các tỉnh khu vực miền Trung.

Cùng với đầu tư phát triển nâng cấp hệ thống hạ tầng nghề cá trên địa bàn, thành phố cũng đã thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao năng lực khai thác xa bờ. 

Xuất phát từ các chính sách trên, từ năm 2016 đến nay, tại Đà Nẵng đã có 117 tàu cá hoạt động vùng khơi được đóng mới, trong đó 110 tàu cá được đóng mới theo Quyết định số 47/2014/QĐUBND và 07 tàu cá (05 tàu vỏ thép và 02 tàu vỏ gỗ) đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; thực hiện xả bản 130 phương tiện khai thác ở vùng biển ven bờ theo chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 4991/QĐ-UBND; đã hỗ trợ lắp đặt 565 thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá khai thác ở vùng khơi, hỗ trợ 40% kinh phí bảo hiểm thân tàu cho 257 lượt tàu, hỗ trợ 50% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản cho 02 tàu cá theo Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND.

Thứ hai, về đầu tư đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ nguồn lực con người của các DNNVV ngành thủy sản của thành phố Đà Nẵng. Thự tế cho thấy, trong giai đoạn 2017 - 2021, các DNNVV ngành thủy sản đã tăng cường đầu tư vào đào tạo, đào tạo lại và nâng cao trình độ cho nguồn lực con người của các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng. 
Xét trên chỉ tiêu năng suất lao động thì các doanh nghiệp nuôi trồng cao hơn so với doanh nghiệp giống và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu; xét trên chỉ tiêu năng suất vốn thì giá trị gia tăng được tạo ra của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản của Đà Nẵng cao hơn so với doanh giống và đứng thứ ba là doanh nghiệp nuôi trồng.

Theo kết quả khảo sát các DNNVV ngành thủy sản, cũng như các chuyên gia và các nhà quản lý có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy, trong tổng số DNNVV được khảo sát, hầu hết các DN đều trả lời trong giai đoạn 2017 - 2022 có đầu tư trong việc đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực của DN. Cụ thể, có 89,6% DNNVV trả lời có, chỉ có 10,4% có câu trả lời là không.

Thứ ba, xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đặc thù của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì phần lớn họ quản lý theo kinh nghiệm và theo hình thức DNNVV gia đình nên bản thân cũng chưa chú trọng thay đổi nhiều trong công tác quản lý hay xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực. Cũng bởi cách thức hoạt động của nhiều DNNVV xuất khẩu thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu theo kinh nghiệm và dựa trên các mối quan hệ đối tác xây dựng lâu dài từ trước nên việc hình thành các chiến lược marketing xuất khẩu như các hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức thiết kế, sản xuất và cung ứng ra thị trường chưa được quan tâm áp dụng. Đa phần các DNNVV ngành thủy sản sẽ sản xuất theo đặt hàng từ đối tác sẵn có. Kết quả này cũng dễ dàng nhận thấy đó là các sản phẩm mà các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xuất khẩu thời gian qua chủ yếu là sản phẩm thô mà không phải các sản phẩm giá trị gia tăng. 

Thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại ngành thủy sản của Đà Nẵng mới chủ yếu tập trung quảng bá hình ảnh sản phẩm, DN tại các thị trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ, Nga, Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Á. Đồng thời, tổ chức sự kiện thuỷ sản để tạo cơ hội cho doanh nghiệp kinh doanh thủy sản của Đà Nẵng gặp doanh nghiệp thủy sản cả trong và nước ngoài vẫn còn hạn chế.

Công tác quảng bá hình ảnh đẹp về Đà Nẵng cũng như các sản phẩm thủy sản của Đà Nẵng vẫn chưa hiệu quả, chưa đến được người tiêu dùng ở cả thị trường trong nước cũng như các thị trường xuất khẩu chính là Mỹ và EU.

Thời gian qua, mới tập trung vào xuất khẩu mà các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng vẫn chưa chú trọng đến phát triển thị trường trong nước.

Nguyên nhân của yếu kém này cho thấy, công tác tổ chức và cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại của Đà Nẵng cũng như các DNNVV ngành thủy sản vẫn chưa có hệ thống, thiếu chiến lược cụ thể. Đồng thời, Đà Nẵng còn thiếu cán bộ chuyên nghiệp, hiểu biết về thị trường, sản phẩm, lại thiếu kinh nghiệm quản lý xúc tiến thương mại.

Theo số liệu khảo sát các DNNVV ngành thủy sản, cũng như các chuyên gia và các nhà quản lý có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy, trong tổng số DNNVV được khảo sát, hầu hết các DN đều trả lời trong giai đoạn 2017 - 2022 có đầu tư trong việc đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực của DN. Cụ thể, có 89,6% DNNVV trả lời có, chỉ có 10,4% có câu trả lời là không.

Hình 3.2. DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đầu tư cho công tác xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu 
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Thứ tư, về trình độ tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong giai đoạn 2017 - 2022, ngành thủy sản Đà Nẵng đã tập trung tái cơ cấu trên các phương diện chủ đạo: Tái cơ cấu ngành gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị ngành thủy sản của địa phương: từ khâu sản xuất, cung cấp nguyên liệu đầu vào đến nuôi trồng, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã quan tâm, đầu tư ứng dụng KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần quan trong vào việc nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm và DN thủy sản và đảm bảo ATTP; Các DNNVV nuôi trồng thủy sản cũng đã chuyển từ phương thức nuôi trồng  truyền thống sang công nghiệp hóa, ứng dụng KHCN tiên tiến và tái cơ cấu theo định hướng và tín hiệu của thị trường, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm đổi mới sáng tạo. Nhờ hoạt động KHCN, ngành thủy sản Đà Nẵng đã từng bước khẳng định được vai trò là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, là chìa khóa thành công đối với sự phát triển của ngành thủy sản của Đà Nẵng thời gian qua.
Nhìn chung, việc tổ chức, quản lý điều hành sản xuất - kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày càng bài bản, khoa học hơn. Các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư đúng mức về thiết bị và đi dúng qui trình từ khâu thu mua nguyên liệu, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là qui trình HACCP, tiến dần đến ISO 9000, đều có sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng nhanh, thị trường được mở rộng và thị phần được nâng lên. Cụ thể như Công Ty Thuỷ sản Thương Mại Thuận Phước, Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản số 10, Công Ty chế biến xuất khẩu thuỷ sản Thọ Quang thuộc Seaprodex Đà Nẵng.

Thứ năm, hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing của ngành thủy sản Đà Nẵng thời gian qua cho thấy sự đóng góp rất lớn của các nhân tố: khả năng xây dựng thương hiệu, đặc điểm và năng lực của DNNVV ngành thủy sản, năng lực cạnh tranh và yếu tố quan hệ của các DNNVV của ngành thủy sản Đà Nẵng. Cụ thể:
- Các DNNVV thủy sản của Đà Nẵng đã tập trung đầu tư cho xây dựng và phát triển thương hiệu và áp dụng các qui trình hiện đại vào trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu cho sản phẩm và DN thủy sản thông qua xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, trong đó chú trọng đặc biệt đến việc duy trì chất lượng sản phẩm đúng cam kết với nhà nhập khẩu để nuôi dưỡng giá trị thương hiệu trong dài hạn. 

- Các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng đã ngày càng tích lũy thêm kinh nghiệm trong phân phối, tiêu thụ trên thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua hình thức xuất khẩu trực tiếp thay vì việc lựa chọn xuất khẩu gián tiếp hay ủy thác như hiện nay. Việc xuất khẩu trực tiếp sẽ tạo cơ hội cho DN hình thành và xây dựng được cho mình một thương hiệu có giá trị, qua đó góp phần vào thực hiện việc xây dựng thương hiệu hiệu quả. 

- Các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng đã chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh bắt đầu bằng việc đầu tư nâng cao thiết kế sản phẩm mới với chi phí cạnh tranh so với đối thủ và đảm bảo các đơn hàng với số lượng lớn cũng như đảm bảo thời gian giao hàng đúng yêu cầu của khách hàng. DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng cũng chú trọng trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược marketing thương mại, loại bỏ tư tưởng làm theo thói quen, theo kinh nghiệm, theo cái mình có mà phải dựa trên nhu cầu thị trường. 

- Các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng đã chú trọng vào các yếu tố quan hệ. Việc xây dựng và củng cố các mối quan hệ nên được tập trung đầu tiên vào khách hàng thông qua việc vận dụng các công cụ của quản trị quan hệ khách hàng (CRM) hiệu quả. Luôn chú trọng vào việc tìm kiếm để thiết lập, duy trì và mở rộng quan hệ với khách hàng. DN cần xây dựng mối quan hệ với nhà cung ứng để thiết lập một chuỗi cung ứng đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Chất lượng cung ứng sẽ giúp DN duy trì được giá trị thương hiệu của mình. 

Theo số liệu khảo sát các DNNVV ngành thủy sản, cũng như các chuyên gia và các nhà quản lý có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy, trong tổng số DNNVV được khảo sát, hầu hết các DN đều trả lời có quan tâm đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường và marketing, xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường tiêu thụ của DN. Cụ thể, có 96,9% DNNVV trả lời có, chỉ có 3,1% có câu trả lời là không.

Hình 3.3. DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường và marketing, xúc tiến thương mại 
Nguồn: Kết quả khảo sát điều tra của NCS năm 2022
Thứ sáu, về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng KHCN trong các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian qua, các DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng đã tích cực đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh thủy sản. Theo đó, nhờ áp dụng những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản đã giúp ngành thủy sản nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tạo thêm sức cạnh tranh và uy tín của sản phẩm thủy sản của Đà Nẵng không chỉ tại thị trường trong nước mà còn trên các thị trường xuất khẩu.

Với mục tiêu phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố, tạo thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, ngày 03/6/2022, UBND thành phố phê duyệt Quyết định số 1500/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các quyết định nêu trên. Đà Nẵng là số ít địa phương trong cả nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Từ 2016 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ cho 28 lượt doanh nghiệp, giải ngân kinh phí hỗ trợ là 4,431 triệu đồng.

Với những nỗ lực đầu tư về cơ sở vật chất - kỹ thuật, ứng dụng KHCN, đi đôi với đó là thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản Đà Nẵng, các DNNVV thủy sản của Đà Nẵng đã đã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất trong các lĩnh vực như: Nuôi trồng, sản xuất giống, khai thác, chế biến thủy sản… Thời gian qua, ngành thủy sản đã ứng dụng thành công khoa học, công nghệ vào phục vụ sản xuất giống thủy sản, nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ trong bảo quản các sản phẩm khai thác, công nghệ giúp tăng hiệu quả sử dụng ánh sáng điện trên các tàu cá,…Và chuyển giao nhiều công nghệ hiện đại vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm thủy sản hàng đầu cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu trên thế giới. Những mặt hàng có giá trị và uy tín cao như tôm, cá ngừ,…
Trong thành tích chung về phát triển ngành thủy sản của Đà Nẵng trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỉ của KHCN, giúp duy trì năng lực nuôi trồng, chế biến, cung cấp đa dạng các sản phẩm thủy sản không chỉ cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu cho thế giới. Theo đó, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ngành vực thủy sản của Đà Nẵng đã phát huy tốt. Nguồn lực KHCN của thành phố và doanh nghiệp cũng đã được huy động và sử dụng một cách có hiệu quả. Cụ thể: Công nghệ sản xuất giống các đối tượng nuôi chủ lực đã được cải thiện, ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường. Số lượng, chất lượng con giống cá, tôm, nhuyễn thể,… cơ bản đã được nâng lên, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu,… Công nghệ nuôi tiên tiến thế giới như nuôi tuần hoàn, nuôi nước chảy, nuôi trong nhà, kỹ thuật biofloc… được ứng dụng rộng rãi trong các DNNVV. Đặc biệt, công nghệ biofloc được ứng dụng rộng rãi để nuôi tôm nước lợ mang lại hiệu quả kinh tế cao và phòng chống được một số bệnh trên tôm nuôi, giảm ô nhiễm môi trường,...

Công nghệ giám sát, quản lý môi trường vùng nuôi và phòng trị dịch bệnh trên thủy sản nuôi đã được cải thiện. Thông qua việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, chi phí sản xuất đã giảm đáng kể, đặc biệt là chi phí thức ăn và hóa chất. Hơn nữa, công nghệ nuôi sạch, không sử dụng kháng sinh, chất cấm đã được ứng dụng phổ biến tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn cho người dùng.

Ngoài ra, việc đầu tư đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghê chế biến ở trình độ cao đã có bước phát triển vượt bậc. Theo đó, trình độ công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản đông lạnh trong các DN thủy sản của Đà Nẵng được đánh giá là tiên tiến so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Việc nghiên cứu và áp dụng khoa học trong chế biến bảo quản thủy sản đã tạo ra nhiều mặt hàng mới làm thay đổi cơ cấu sản phẩm thủy sản từ những mặt hàng thủy sản sơ chế, đến nay sản phẩm thủy sản của các DNNVV của Đà Nẵng khá phong phú, đa dạng, giá trị gia tăng ngày càng cao, đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng cũng đã ứng dụng công nghệ về xử lý, sơ chế, bảo quản thủy sản trên tàu cá, các công nghệ làm lạnh trên biển để bảo quản hải sản, đặc biệt các dụng cụ chứa đựng, bảo quản thủy sản trên tàu được đầu tư nâng cấp đáng kể, đã góp phần làm giảm tổn thất sau thu hoạch trong khai thác thủy sản, tạo ra nguồn nguyên liệu có chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn cho chế biến xuất khẩu. Công nghệ bảo quản và vận chuyển sống đối với một số loài hải sản như cá, nhuyễn thể, giáp xác… đã nâng cao giá trị cho nguyên liệu thủy hải sản, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn và xuất khẩu. 

Việc hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên cũng được chính quyền thành phố quan tâm hỗ trợ cho các chủ tàu cá, qua đó đã tạo điều kiện cho ngư dân chủ động giám sát được hoạt động của tàu cá, kịp thời phối hợp xử lý các tình huống tàu cá vi phạm vùng biển, phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp cho cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá, ngư trường, vùng biển khai thác nhằm xác định đúng đối tượng chi tiền hỗ trợ dầu cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg cũng như giúp cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác cứu nạn, cứu hộ khi tàu gặp nạn; đồng thời góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

Việc nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và áp dụng thành công các công nghệ thu gom, xử lý, sản xuất, chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế phụ phẩm thủy sản cũng được đầu tư, nghiên cứu… 

3.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.4.2.1. Những tồn tại, hạn chế
Có thể nói, năng lực cạnh tranh của các DNVVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2017 - 2021 đạt được những kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều quan tâm đầu tư cho ngành thủy sản, song hiện nay năng lực cạnh tranh của các DNVVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đang đối mặt nhiều khó khan, thách thức. Cụ thể:

Thứ nhất, về thu hút đầu tư, nguồn lực tài chính của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhìn chung, quy mô sản xuất của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là quy mô rất nhỏ. Các DNNVV ngành thuỷ sản của thành phố còn thiếu tính liên kết nên rất khó cho việc quy hoạch chiến lược phát triển chung cho toàn ngành thuỷ sản của Đà Nẵng. Điều này cũng hạn năng lực cạnh tranh của ngành thuỷ sản của thành phố nó chung và của DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng nói riêng. 

Việc kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đà Nẵng với ngành chế biến thủy sản còn rất hạn chế, điều này chứng tỏ ngành chế biến thủy sản Đà Nẵng chưa thực sự hấp dẫn và chưa đủ mạnh để tạo ra giá trị gia tăng cao và lâu dài cho các doanh nghiệp trong ngành.

Một số chính sách đầu tư chưa tạo ra sự liên kết vững chắc theo chuỗi giá trị ngành thủy sản của Đà Nẵng. Người nuôi trồng - ngân hàng cho vay vốn - doanh nghiệp chế biến xuất khẩu - doanh nghiệp cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản - nhà khoa học. Một tư liệu lao động như máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, thu hoạch, nhà lưới nhà bạt, ao nuôi trồng thuỷ sản,… trên đất nông nghiệp có giá trị lớn nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận, quyền sở hữu kịp thời, chưa có định mức về quy chuẩn cụ thể,… Vì thế, việc sử dụng các tài sản này để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng còn nhiều khó khăn vướng mắc.

Chính sách bảo hiểm cho ngành nuôi trồng thuỷ sản nói chung và của Đà Nẵng nói riêng chưa phát triển, chưa tạo nền tảng an toàn cho việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với ngành thuỷ sản. Việc tiêu thụ đầu ra cho DNNVV ngành thuỷ sản của Đà Nẵng không ổn định nên nhiều tổ chức tín dụng vẫn dè dặt trong việc cho vay đối với khu vực kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.

Chính sách tín dụng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu vốn, thiếu cơ chế, chính sách cụ thể; các sản phẩm tín dụng cung ứng cho lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản của phần lớn các ngân hàng thương mại còn đơn điệu, phân tán,… chủ yếu cho vay lưu vụ, cho vay thu mua nông sản, lương thực tạm trữ.

Đầu tư tín dụng đối với ngành nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, thị trường tiêu thụ bấp bênh; thiếu các công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro; nguồn lực để xử lý rủi ro cho ngành nuôi trồng thuỷ sản còn thấp.

Trong thực tế các DNNVV và người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn khó tiếp cận nguồn vốn vay của các ngân hàng, thêm vào đó thủ tục vay rất phức tạp, mặt khác lãi suất cho vay cao, làm cho doanh nghiệp dễ bị thua lỗ,...

Từ những khó khăn trong đầu tư nêu trên, số lượng tàu cá khai thác hải sản xa bờ tại Đà Nẵng đang tăng mạnh nhưng sản lượng đánh bắt hiện chưa tương xứng, chất lượng thủy sản chưa cao, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp thủy sản của Đà Nẵng còn thấp, dẫn đến giá bán sản phẩm vẫn còn thấp. Ngoài ra, gây khó khăn cho việc xây dựng hoàn chỉnh chuỗi liên kết từ khai thác, thu mua và cung cấp dịch vụ hậu cần ngay trên biển,...

Thứ hai, về đầu tư cho đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thủy sản của Đà Nẵng. Lực lượng lao động trên biển ngày càng khan hiếm, phần lớn lao động chưa được qua đào tạo đang là thách thức, áp lực trong phát triển ngành thủy sản.

Bài toán phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng chưa được giải quyết một cách đồng bộ. Những năm gần đây tình trạng biến động lao động, thiếu những lao động lành nghề, có trình độ và khả năng thích ứng với công nghệ mới gây ra một thách thức không nhỏ trong điều kiện cạnh tranh hiện nay và đe dọa lợi thế cạnh tranh của về nhân công giá rẻ của Viêt Nam nói chung.

Nhìn chung, nguồn nhân lực của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như:

- Lực lượng lao động trong ngành thủy sản của thành phố Đà Nẵng khá đông đảo, tuy nhiên trình độ học vấn cũng như chất lượng còn nhiều hạn chế. Kinh tế biển được xác định là mũi nhọn tăng trưởng của Thành phố, nhưng lực lượng lao động đi biển lại không được đào tạo, chủ yếu theo truyền thống “cha truyền con nối”. Hiện nay, nguồn lao động khai thác hải sản của Đà Nẵng chỉ đáp ứng khoảng 50 - 60% nhu cầu, số còn lại đến từ các địa phương khác. Tính đến năm 2022, tổng số lao động khai thác thủy sản trên địa bàn Thành phố ước khoảng 6.815 lao động/1.222 tàu cá;
- Nguồn nhân lực ngành thủy sản của các DN vẫn còn bị phân tán do đa số các doanh nghiệp thuỷ sản thành phố Đà Nẵng có quy mô vừa và nhỏ, vì vậy công tác đào tạo lao động là khá khó khăn;

- Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành nguyên nhân là do yếu kém trong công tác đào tạo, yếu kém trong việc quy hoạch đào tạo;

- Do tình trạng thiếu hụt lao động nên các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hút lao động bằng giá nhân công gây ra tình trạng biến động lao động toàn ngành. Những người trẻ không mặn mà với công việc đánh bắt hải sản, vì nghề đi biển thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, thu nhập lại không ổn định, trong khi những ngành nghề khác có điều kiện tốt hơn, dễ lựa chọn hơn.

Thứ ba, về xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu của các sản phẩm và doanh nghiệp thủy sản của Đà Nẵng. Việc xây dựng thương hiệu cho DNNVV ngành thuỷ sản ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn do các doanh nghiệp chưa thật sự thấy được những lợi ích mang lại nếu xây dựng được thương hiệu tập thể. Vẫn có doanh nghiệp còn lo ngại thương hiệu tập thể sẽ lấn át thương hiệu riêng, khi đó thương hiệu doanh nghiệp không còn gì là nổi bật nên việc đẩy mạnh hoạt động này còn chưa thực sự rộng rãi. 

Các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng chưa thực sự chú trọng đến khâu thiết kế, xây dựng và phát triển thương hiệu cho riêng DN, mà vẫn chủ yếu là sản xuất, sơ chế với giá trị gia tăng thấp. 
Có những DNNVV thủy sản chỉ nghĩ đến những lợi ích trước mắt mà sẵn sàng chào bán sản phẩm với giá rẻ, chất lượng thấp nhằm cạnh tranh về giá mà chưa nghĩ đến việc liên kết với nhau để xây dựng một thương hiệu tập thể gắn với chất lượng sản phẩm tốt, giá cả phải chăng. 

Các doanh nghiệp cũng chưa chú trọng nhiều đến khâu nghiên cứu thị trường tiêu thụ và xuất khẩu, marketing sản phẩm, phần lớn là làm ăn với những đối tác quen thuộc. Qua đó, quy mô và năng lực sản xuất - kinh doanh vẫn còn chậm tiến triển.

Công tác xác lập tên thương hiệu và triển khai đăng ký tại các thị trường nhập khẩu còn chưa được quan tâm. 

Nhìn chung, ngành thủy sản của Đà Nẵng vẫn chưa xây dựng được một thương hiệu tập thể xứng tầm cần có một chiến lược lâu dài và phù hợp với tình hình phát triển thực tế tại địa phương và Việt Nam. 
Thứ tư, về trình độ tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do trình độ tổ chức quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn hạn chế nên khả năng chủ động nguồn nguyên liệu kém do nguồn nguyên liệu trong nước vẫn bấp bênh, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu vào. Tính liên kết giữa các DNNVV ngành thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng chưa cao. Tại thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp kinh doanh độc lập cạnh tranh ngay trên địa bàn với nhau trên thị trường nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thực tế cho thấy rằng, vì cạnh tranh trên thị trường nguyên liệu mà các đơn vị tự đẩy giá mua nguyên liệu lên một cách bất hợp lý. 

Thứ năm, hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực tế, mạng lưới XTTM ngành thủy sản Đà Nẵng thời gian qua mới chỉ phát triển theo bề rộng mà chưa theo chiều sâu. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa chính quyền thành phố Đà Nẵng, các DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng với hệ thống các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài còn hạn chế.

Việt Nam đã thiết lập môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động thông tin truyền thông, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho việc phủ sóng và phát triển thông tin viễn thông, triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động XTTM nhà nước đối với sản phẩm thủy sản. Nhà nước cần thực hiện hỗ trợ về kinh tế, kỹ thuật, xây dựng năng lực, tạo điều kiện cho việc hình thành và phát triển các đơn vị dịch vụ thông tin một cách chuyên nghiệp.

Thứ sáu, về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng KHCN của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật vào lĩnh vực khai thác thuỷ sản nhất là ứng dụng vào công tác bảo quản sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch của các DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng đã từng bước cải thiện nhưng còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Tác phong, tập quán của ngư dân chậm thay đổi, không theo kịp với quá trình hiện đại hoá của hoạt động khai thác thủy sản.

Hiện nay, nhà nước đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi trồng thuỷ sản và các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các doanh nghiệp chế biến sản phẩm xuất khẩu, bên cạnh đó áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản nhằm đưa năng suất chất lượng hiệu quả lên cao. Tuy nhiên, DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số các tồn tại như mô hình nuôi trồng đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm cho ra sản phẩm thuỷ sản sạch lại chưa cho năng suất như mong muốn vì vậy chưa áp dụng rộng rãi; Có rất ít vùng nuôi trồng lớn, tập trung đa phần các cơ sở nuôi trồng có quy mô nhỏ, nuôi trồng tự phát, người nuôi trồng chưa được tập huấn đầy đủ, chưa áp dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản; Công tác bảo quản sau thu hoạch chưa đúng cách, không đảm bảo tiêu chuẩn. Điều này, đã ảnh hưởng lớn đến nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thủy sản, cũng như nâng cao giá trị gia tăng của các DNNVV trong chuỗi cung ứng xuất khẩu thuỷ sản.

Hình 3.4. Những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng













3.4.2.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Khó khăn trong việc cụ thể hóa chủ trường, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với phát triển ngành thủy sản của thành phố Đà Nẵng, như:

+ Các hạng mục đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão chưa đồng bộ (chưa quy định đối với các hạng mục, như: hệ thống xử lý nước thải; nhà phân loại; nhà điều hành; sân và đường nội bộ; hệ thống đèn chiếu sáng); ngân sách nhà nước đầu tư cho cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, khu nuôi trồng thủy sản tập trung còn hạn chế.

+ Thời gian gần đây đội tàu cá phát triển mạnh về số lượng; kích thước và công suất tàu lớn hơn, trong khi cơ sở hạ tầng nghề cá (cảng cá, khu neo đậu) chưa kịp thời đáp ứng được; nguồn vốn cho duy tu bảo dưỡng thấp nên hầu hết các công trình cơ sở hạ tầng nghề cá bị xuống cấp, quá tải.

+ Việc thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá chưa đạt được theo mục tiêu của Nghị định, ngân sách của địa phương bố trí để thực hiện chính sách này còn hạn chế.

+ Việc cân đối, bố trí kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành thủy sản chưa được như quy định cụ thể, do đó đã ảnh hưởng tiến độ và khả năng đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đặc biệt là nơi neo đậu đối với các tàu cá có kích thước lớn, tàu vỏ thép.

+ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP quy định địa phương phải có vốn đối ứng nhưng đa số các địa phương không bố trí được nguồn ngân sách này dẫn đến đầu tư không đồng bộ, nhiều cảng cá không có mái che và hệ thống xử lý nước thải; chưa đầu tư việc nạo vét luồng lạch, đặt phao tiêu, biển báo cho tàu ra vào.

- Ngảnh thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng chưa đạt yêu cầu về mặt công nghệ nuôi giống dẫn đến chất lượng con giống thấp làm cho tỷ lệ sống thấp và chất lượng sản phẩm không cao, không đạt tiêu chuẩn, hiệu quả thấp, đã làm ảnh hưởng việc nâng cao NLCT của sản phẩn thuỷ sản của các DN thuỷ sản của thành phố nói chung.

- Vi phạm trong việc sử dụng thuốc, hóa chất bị cấm trong nuôi trồng thủy sản. Nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu của Đà Nẵng bị trả lại do nhiễm hóa chất còn tồn dư trong sản phẩm, phần nhiều là dư lượng kháng sinh,… ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của sản phẩm thuỷ sản thành phố Đà Nẵng, giảm NLCT của sản phẩm. 

- Người nuôi trồng thủy sản không chủ động được trong sản xuất mỗi khi có biến động lớn về giá thức ăn làm cho chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao và ảnh hưởng đến NLCT chung của doanh nghiệp.

- Cơ cấu sản phẩm thủy sản nói chung và thuỷ sản xuất khẩu nói riêng của Đà Nẵng đơn diệu, hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào một số sản phẩm chế biến có hàm lượng giá trị gia tăng không cao (chủ yếu là sản phẩm đông lạnh và sơ chế), chủng loại sản phẩm lại ít có sự đổi mới, làm cho sức ép cạnh tranh đối với các sản phẩm xuất khẩu ngày càng tăng cao.

- Các sản phẩm thủy sản xuất khẩu qua nhiều khâu trung gian nên giá xuất khẩu rất thấp. Và còn phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố giá cả khi cạnh tranh, một xu hướng được đánh giá là không có lợi cho các nước xuất khẩu. Việc các sản phẩm thủy sản ngày càng chịu nhiều áp lực giảm giá trên các thị trường sẽ dẫn đến nguy cơ làm giảm thu nhập, giảm giá trị gia tăng, giảm hiệu quả kinh doanh của các DN trong ngành.

- Công tác dự báo thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng vẫn còn rất hạn chế: Do không chủ động được thị trường, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, không thể xây dựng được chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

- Thiếu sự liên kết trong chuỗi cung ứng thủy sản, chưa phối hợp chặt chẽ giữa các DN giống, DN nuôi trồng thủy sản với các DN chế biến xuất khẩu thủy sản, khiến sự liên kết giữa các DN trong cùng hiệp hội ngành nghề chưa đủ tầm ảnh hưởng để hình thành nên môi trường cạnh tranh lành mạnh cho việc cung ứng sản phẩm không ổn định, kém chất lượng, bị gián đoạn, năng suất sản phẩm giảm đã làm ảnh hưởng lớn đến GTGT của các doanh nghiệp trong chuỗi.

- Việc kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành thủy sản Đà Nẵng còn rất hạn chế, điều này chứng tỏ ngành chế biến thủy sản Đà Nẵng chưa thực sự hấp dẫn và chưa đủ mạnh để tạo ra giá trị gia tăng cao và lâu dài cho các DN trong ngành, đặc biệt là các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố.

- Bất cập trong văn hóa kinh doanh hiện đại và tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các DN chế biến thuỷ sản của thành phố; Thiếu sự quan tâm đầy đủ và đầu tư đúng mức cho hoạt động quảng bá, xúc tiến xuất khẩu và mở rộng thị trường; Bất cập trong khâu quản lý kiểm soát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc chưa được xây dựng hoàn chỉnh.

3.4.3. Những vấn đề đặt ra đối với tăng cường NLCT cho các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng  nhiệm kỳ 2020-2025 cùng các chính sách, quy hoạch có liên quan của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực tập trung phát triển ngành thủy sản chuyển từ khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang hiện đại, tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao. Đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng nghề cá tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang để tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá, trở thành trung tâm dịch vụ nghề cá của khu vực.

Thúc đẩy các hoạt động khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển đổi nghề cho ngư dân. Hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã; khuyến khích phát triển các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong khái thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường,...

Để đạt được các mục tiêu trên, vấn đề đặt ra đối với việc tăng cường NLCT cho các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới là:

Thứ nhất, cần tiếp tục có những giải pháp nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng con giống của các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng.

Thứ hai, tiến hành tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ theo hướng liên kết giữa các khâu của quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi cung ứng đạt hiệu quả cao, tổ chức ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người nuôi trồng. Trên cơ sở đó, các DN chế biến thủy sản cần tăng cường năng lực kiểm soát và phát hiện dư lượng kháng sinh, hóa chất trong nguyên liệu, áp dụng các hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thứ ba, tăng cường đầu tư mạnh hơn vào công nghệ nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, đồng thời thành phố Đà Nẵng cần phải có những biện pháp khuyến khích đầu tư vào công nghệ nuôi trồng, đi đôi với kiểm tra sát sao việc tuân thủ những quy định của Nhà nước cũng như quốc tế trong nuôi trồng thủy sản. 

Thứ tư, tăng cường đầu tư KHCN nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm, nâng cao NLCT cho sản phẩm của DNNVV thủy sản của Đà Nẵng.

Thứ năm, tăng cường công tác tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm hạn chế khâu trung gian trong hệ thống phân phối cả trong tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Phát triển chiến lược marketing sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản,...

Thứ sáu, tiếp tục đầu tư cho hoạt đông nghiên cứu, nâng cấp trang thiết bị, đầu tư cho KHCN nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển dịch tái cơ cấu sản phẩm chế biến, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo sự khác biệt cho sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của DNNVV của Đà Nẵng.
Thứ bảy, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và DNNVV ngành thủy sản Đà Nẵng để vượt qua các rào cản thương mại quốc tế. Nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại.

Thứ tám, xây dựng quảng bá thương hiệu thuỷ sản của DN Đà Nẵng, hình thành và phát triển thành thương hiệu thuỷ sản quốc gia. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển thương hiệu hàng thủy sản xuất khẩu trong các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu và người nuôi trồng.

Thứ chín, hoàn thiện công tác quy hoạch nuôi trồng, sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu thủy sản của Đà Nẵng.
Cuối cùng, cần có giải pháp khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp chế biến thủy sản nhằm nâng cao năng lực cung ứng thức ăn nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản. Đẩy mạnh việc hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ; Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho công nghiệp phụ trợ phát triển.

CHƯƠNG 4:
ĐINH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NLCT CỦA CÁC DNNVV NGÀNH THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 ĐẾN NĂM 2030

4.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
4.1.1. Bối cảnh quốc tế

Bối cảnh quốc tế tiếp tục thay đổi thời gian tới đem đến cả cơ hội và thách thức đối với DNNVV thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dẫn đến những thay đổi quan trọng trong định hướng và giải pháp nâng cao NLCT cho DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới.   

Thứ nhất, phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, trong đó có ngành thủy sản đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững (SDGs) có ảnh hưởng lớn đến phương thức tăng trưởng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên thế giới. Chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sẽ là xu thế rõ nét hơn trong thời kỳ tới và về lâu dài. Những vấn đề an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gia tăng, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới, nhất là nguồn nước sông Mê Kông, đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có cho phát triển bền vững nói chung, phát triển ngành thủy sản nói riêng. Tuy nhiên, về lâu dài điều này tạo những cơ hội lớn dễ dàng hơn cho kết nối chuỗi giá trị ngành thủy sản trong nước và quốc tế khiến cho phát triển ngành thủy sản của Đà Nẵng trở nên năng động, hiệu quả hơn nhờ nắm bắt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng phát triển, cũng như những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước về sản phẩm thủy sản xanh, sạch, thân thiện môi trường,…
Thứ hai, biến đổi khí hậu có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thuỷ sản, có thể có nhiều ảnh hưởng đến các hệ sinh thái biển, ven biển và nước ngọt (bao gồm dòng chảy và chất lượng nước), tất cả đều quan trọng đối với sản xuất thủy sản thông qua các hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. Nó có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của các hệ sinh thái quan trọng như rừng ngập mặn, các loài cỏ biển, các cửa sông và các đầm phá ven biển vốn rất quan trọng đối với các giai đoạn sống của nhiều loài thủy sản. Bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về sinh cảnh sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sự an toàn nuôi trồng thủy sản. Ở các vùng ôn đới, năng suất nuôi trồng thủy sản có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự nóng lên của các đại dương do biến đổi khí hậu gây ra. Con người cần phải giải quyết nhiều vấn đề và chuẩn bị cho các tác động có thể xảy ra trên toàn cầu đối với các hệ sinh thái thủy sinh, khai thác và nuôi trồng thủy sản thế giới bằng cách thay đổi các mô hình khí hậu. Theo Báo cáo đánh giá của FAO về những tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề cá và nuôi trồng thủy sản nhấn mạnh rằng sự quản lý yếu kém tài nguyên thiên nhiên vẫn còn là những trở ngại quan trọng đối với sự bền vững của nghề cá và nuôi trồng thủy sản, và các hậu quả tiêu cực của các hoạt động của con người như đánh bắt quá mức, ô nhiễm và các vấn đề khác đang ngày càng trầm trọng bởi biến đổi khí hậu. Nó cũng chỉ ra sự cần thiết phải hiểu rõ hơn về các rủi ro kinh tế, xã hội và quản trị, quản lý rủi ro thiên tai cụ thể và các tổn thương, để cải thiện các lựa chọn thích ứng cho các hệ thống sản xuất thủy sản và nuôi trồng thuỷ sản theo chuỗi giá trị và theo các chế độ quản trị. Do nhu cầu thủy sản tăng và khai thác thủy sản đạt đến giới hạn, nên tăng trưởng nuôi trồng thủy sản cần tiếp tục ở tốc độ cao. Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản đã bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra, bao gồm các sự kiện như lũ lụt ven biển, hạn hán, sự ấm lên của đại dương và axit hóa, thay đổi mô hình lượng mưa, độ mặn của đại dương, mực nước biển dâng, bão dông và các sự kiện khác. Hạn hán là một trong những trở ngại môi trường chính đối với nuôi trồng thuỷ sản vì các loài thủy sản không thể phát triển mà không có nước. Hạn hán thường dẫn đến thời kỳ nuôi thủy sản ngắn và sự sống của các loài thủy sản bị đe dọa do hạn hán trầm trọng. Do sự nóng lên toàn cầu, nhiệt độ nước tăng dẫn đến sự thay đổi hệ sinh thái ao nuôi thủy sản. Các loài thủy sản rất nhạy cảm với các điều kiện sinh thái và những thay đổi trong các hệ sinh thái ao nuôi có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sống sót, tăng trưởng và sản lượng các loài thủy sản nuôi. Biến đổi khí hậu trong tương lai sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng đối với sản xuất thủy sản toàn cầu.

Thứ ba, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế nói chung và ngành thủy sản nói riêng cả trong nước và quốc tế và hiện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Công nghệ số sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ thủy sản; thúc đẩy quá trình cấu trúc lại chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CMCN4.0 đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu, ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh đối với ngành thủy sản của mỗi quốc gia cũng như từng địa phương. CMCN4.0 và kinh tế số mang đến nhiều cơ hội và thuận lợi cho thực hiện tái cấu trúc ngành thủy sản và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm của ngành thủy sản từ chiều rộng sang chiều sâu. Đặc biệt thúc đẩy doanh nghiệp chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, kết nối, hợp tác và đầu tư công nghệ hiện đại, ứng dụng kinh tế số trong phát triển sản xuất, kinh doanh, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, tạo giá trị mới cho sản phẩm, doanh nghiệp thủy sản. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, cũng đặt ra thách thức rất lớn với việc tăng trưởng sản xuất kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng do đang phụ thuộc quá nhiều vào lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực giá rẻ dồi dào, lao động giản đơn - vốn đang bị cạnh tranh lớn bởi máy móc và tự động hóa, trong khi các khâu chuẩn bị về nhân lực, hạ tầng cơ sở... chưa thật sự sẵn sàng và đầy đủ.

Thứ tư, sự thay đổi về chuỗi cung ứng giá trị thủy sản trong nước, khu vực/toàn cầu đã làm thay đổi cấu trúc và cơ cấu của ngành thủy sản thế giới, Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Các chuỗi cung ứng thủy sản trong nước và toàn cầu sẽ được cấu trúc lại theo hướng những mô hình kinh doanh mới. Điều này, một mặt tạo cơ hội lớn cho các DNNVV của Đà Nẵng có thể kết nối được với các doanh nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia, nhưng mặt khác đòi chúng ta phải điều chỉnh lại các chính sách một cách nhanh chóng và chủ động hơn để phù hợp với xu hướng mới. Đồng thời phải xây dựng các chính sách để hỗ trợ các DNNVV ngành thủy sản trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ năm, những biến cố rủi ro về mặt chính trị, kinh tế - xã hội, tự nhiên, môi trường ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường. Xu hướng trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, xung đột thương mại, xung đột quân sự và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu. Các nhân tố này đã, đang và sẽ tiếp tục làm thay đổi cấu trúc các chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu, gia tăng sự dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư nước ngoài, phân bố lại các khu vực sản xuất và luồng thương mại thủy sản giữa các quốc gia. Các nước, nhất là Mỹ và phương Tây tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại, bảo hộ mậu dịch, bảo hộ sản xuất thủy sản trong nước, dựng lên nhiều rào cản phi thuế, gia tăng đòi hỏi về yêu cầu chất lượng, an toàn sức khỏe con người và động thực vật, bảo vệ môi trường... gây cản trở hơn đối với hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, trong đó có hàng thủy sản. Trước mắt, đặt ra nhiều thách thức khó khăn cho xuất khẩu thủy sản có lợi thế so sánh, nhưng về lâu dài có thể tác động tích cực tới xây dựng và phát triển năng lực thiết kế, tạo mẫu và phát triển sản phẩm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng thủy sản xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng cho hàng thủy sản xuất khẩu.    

4.1.2. Bối cảnh trong nước

Thứ nhất, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đặc biệt là những thành tựu phát triển kinh tế trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều, vị thế chính trị của Việt Nam trong khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện. Chính phủ với quyết tâm xây dựng Nhà nước “kiến tạo phát triển”, thay đổi cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chuyển từ các biện pháp mệnh lệnh, hành chính sang các biện pháp kỹ thuật, cùng với những chính sách khuyến khích phát triển giúp mở rộng không gian tăng trưởng, đã mang lại những tác động tích cực thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, góp phần tăng cường hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các DNNVV ngành thủy sản. Tình hình chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể, tăng độ mở nền kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khu vực tư nhân đóng góp ngày càng lớn và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Những thành tựu trong phát triển kinh tế thời kỳ qua là tiền đề quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội nói chung, phát triển ngành thủy sản của Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng trong những năm tới, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của ngành/ DN và sản phẩm thủy sản của Đà Nẵng và Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ hai, trong thời kỳ tới, phát triển kinh tế, thương mại cả nước nói chung và thủy sản nói riêng trong bối cảnh Covid và hậu Covid đứng trước những cơ hội mới để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức cao và bền vững, trên cơ sở tích cực và chủ động tham gia ký kết và thực thi các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới nhằm mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, đa dạng hóa mặt hàng thủy sản xuất khẩu, thu hút đầu tư và công nghệ của các nước công nghiệp phát triển vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để phát triển ngành thủy sản của cả nước và Đà Nẵng nhằm đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản mà đề ra, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản dựa trên đổi mới tư duy, chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học - công nghệ. 
Thứ ba, thành quả hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực trong phát ngành thủy sản của Việt Nam nói chung và của Đà Nẵng nói riêng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ duy trì và mở rộng hơn nữa thị trường cho xuất khẩu các mặt hàng thủy sản và các quan hệ quốc về lĩnh vực thủy sản, phát triển hệ thống phân phối, logistics, thương mại điện tử, số hóa trong ngành thủy sản của Việt Nam; sẽ tiếp tục tạo động lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu ngành thủy sản, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của DN và sản phẩm ngành thủy sản; đồng thời, giúp đa dạng hóa và tăng cường thu hút đầu tư chất lượng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành thủy sản.

Trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, các FTA tương tự như CPTPP và EVFTA được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội, động lực mới phát triển ngành thủy sản của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng thông qua việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hoàn thiện thể chế, chính sách cho phát triển ngành thủy sản. CPTPP và EVFTA có lĩnh vực cam kết tương đối rộng, không chỉ nằm trong lĩnh vực trao đổi, xuất nhập khẩu mà còn liên quan đến cách thức sản xuất hàng hóa công nghiệp, dự báo sẽ có những đóng góp lớn trong tăng xuất khẩu cho hàng hóa nói chung và mặt hàng thủy sản nói riêng vào các thị trường của đối tác, tăng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành thủy sản nhằm khai thác cam kết về tỷ lệ xuất xứ, cải thiện chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị ngành thủy sản trong nước và toàn cầu.
4.1.3. Phân tích SWOT về năng lực cạnh tranh của DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng 

Dưới đây, tác giả xây dựng mô hình SWOT để khái quát lại những điểm mạnh, điểm yếu (nhân tố bên trong) hình thành nên năng lực cạnh tranh của DNNVV ngành thuỷ sản thành  phố Đà Nẵng. Đồng thời mô hình cũng xác định những cơ hội và thách thức (thuộc nhân tố bên ngoài) tác động đến năng lực cạnh tranh của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng. Qua đánh giá lại nhân tố bên trong và bên ngoài, mô hình SWOT cho phép sắp xếp một cách khoa học, có hệ thống những giải pháp nhằm phát huy tối đa năng lực cạnh tranh của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng. Đó là cơ sở để xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng.

Bảng 3.7: Ma trận SWOT đánh giá năng lực cạnh tranh các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng

	                           Nhân tố bên ngoài

Nhân tố bên trong 
	Các cơ hội (Opportunities - O)
O1: Hàng rào thuế và phi thuế đang dần được dỡ bỏ. 

O2: Nhu cầu về hàng thuỷ sản cao, nhiều thị trường tiềm năng đang có nhu cầu nhập khẩu lớn.

O3: Công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong ngành thuỷ sản ngày càng phát triển tiến bộ. 

O4: Là ngành được ưu tiên phát triển hàng đầu, Chính phủ và chính quyền Đà Nẵng khuyến khích phát triển.

O5​: Đà Nẵng là thành phố đang trong giai đoạn phát triển, có lợi thế về vị trị địa lý, có tiềm năng thu hút đầu tư.
	Các thách thức  (Threats - T)

T1: Cạnh tranh gay gắt trong điều kiện tự do hóa thương mại khi các rào cản thương mại bị xóa bỏ; ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ mới.

T2: Trình độ lao động và công nghệ của thế giới phát triển mạnh mẽ, ngành thuỷ sản Đà Nẵng có nguy cơ bị tụt hậu về công nghệ và mất lợi thế về nhân công giá rẻ.

T3: Giá nguyên liệu thế giới đang có chiều hướng tăng và bất ổn.

T4: Hàng rào phi thuế ngày càng tinh vi, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng khắt khe.

	Các thế mạnh (Strengths - S)

S1: Quy mô sản xuất lớn (số lượng DN lớn).

S2: Nguồn lao động dồi dào, chi phí nhân. công thấp, có khả năng cạnh tranh bằng giá

S3: Cơ cấu hàng xuất khẩu ngày càng phong phú. 

S4: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng năm cao, tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao.

S5​: Sử dụng công nghệ ngày càng hiện đại.
	Tận dụng cơ hội để phát huy điểm mạnh:

- S1, S2, S5/O1 , O2, O3  phát huy tối đa nội lực để thâm nhập vào những thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng.

- S5/O3, O4 sử dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

-  S1, S2, S5,S3, S4/ O4 Mở rộng quy mô của ngành, quy hoạch tổng thể phát triển ngành làm tăng năng lực cạnh tranh.
	Tận dụng điểm mạnh để hạn chế thách thức:
- S1, S2, S3, S5/ T1, T2 tăng cường quy mô sản xuất theo hướng hiện đại, tận dụng lợi thế nguồn nhân lực để tăng năng lực cạnh tranh nhờ giá.

- S4 / T3 chủ động nguồn nguyên liệu để ít phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

- S1 S2 S3 S5/ T4 Nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn tiến bộ trong sản xuất.

	Các điểm yếu (Weakneses – W)

W1:  Tính liên kết trong ngành còn yếu, quy mô ở mỗi doanh nghiệp là nhỏ.

W2: Chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, CNPT yếu kém.

W3: Trình độ lao động thấp, thiếu hụt lao động trong ngành, khâu đào tạo nguồn nhân lực không đáp ứng được nhu cầu của ngành.

W4: Hạn chế trong khâu xúc tiến thương mại. Nghiên cứu thị trường, phát triển thương hiệu.

W5: Mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng.
	Khắc phục yếu kém, tận dụng cơ hội
- O1, O2/ W1, W2, W3: Nâng cao năng lực sản xuất, để đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường khác nhau.

- O1, O2/ W4, W5 đa dạng hóa sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại để đáp ứng, xâm nhập vào thị trường tiêu thụ. 


	Giảm các điểm yếu, ngăn chặn thách thức
W1, W3/ T1,T2: Nâng cao trình độ nguồn nhân lực, công nghệ, tăng tính liên kết giữa các doanh nghiệp, chủ động nguồn nguyên liệu. 

W4/ T1, T2: Nghiên cứu thị trường tiềm năng làm giảm áp lực cạnh tranh trên thị trường truyền thống.


4.2. Quan điểm và định hướng nâng cao NLCT của DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời kỳ đến năm 2030
4.2.1. Quan điểm nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nâng cao NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần dựa trên các quan điểm sau:
- Nâng cao NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng là để hướng tới xây dựng ngành thuỷ sản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, có quy mô và lợi nhuận lớn, có NLCT cao trên thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế.

- Nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố phải đặt trong mối quan hệ với NLCT của DNNVV các ngành kinh tế khác của thành phố Đà Năng để đảm bảo sự phát triển hài hoà của lực lượng DN trên địa bàn.
- Nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng gắn liền với việc phát huy tối đa lợi thế về tự nhiên và xã hội thành phố; gắn với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đảm bảo môi trường tự nhiên; an toàn thực phầm và an sinh xã hội.
- Nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của thành phố, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh cho kinh tế Đà Nẵng.

4.2.2. Định hướng nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Trên cơ sở nghiên cứu tổng quát về NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu sinh đưa ra một số định hướng cơ bản nhằm xây dựng giải pháp nâng cao NLCT cho các DN này như sau:

Thứ nhất, nâng cao NLCT của DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng là quá trình mang tính tổng thể để tạo ra sự chuyển biến tích cực và vững chắc các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của DNNVV hoạt động trong ngành thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng. Lợi thế cạnh tranh của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng được tạo dựng dựa trên các yếu tố khác nhau như: Năng lực sản xuất kinh doanh của DN, thị trường tiêu thụ sản phẩm môi trường chính sách phát triển ngành thuỷ sản, phát triển DNNVV,… Chính vì vậy để nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản của Đà Nẵng, điều quan trọng phải thực hiện là củng cố và tăng cường mỗi nhân tố ảnh hưởng đông thời phải tính đến sự liên kết của các nhân tố đó để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng.

Thứ hai, nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng là nhằm phát triển lực lượng DN ngành thuỷ sản của thành phố, vì vậy cần tập trung khuyến khích và phát huy sự chủ động của chính các DNNVV hoạt động trong ngành thuỷ sản trong việc tự nâng cao NLCT của mình. Việc nâng NLCT của mỗi DN thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng là góp phần củng cố NLCT chung của cộng đồng DN hoạt động trong ngành thuỷ sản của thành phố. Do quy mô các DNNVV thuỷ sản trên địa bàn còn nhỏ lẻ, manh mún nên việc tự bản thân các doanh nghiệp nhận thức được sự cần thiết phải nâng cao NLCT, qua đó nâng cao NLCT chung của ngành là điều hết sác quan trọng. 

Thứ ba, nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là để nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị hàng thuỷ sản xuất khẩu. Giá trị gia tăng của các doanh nghiệp tại từng khâu trong chuỗi cung ứng hàng thuỷ sản  xuất khẩu trên địa  bàn thành phố Đà Nẵng còn thấp, làm  ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Chính vậy, việc nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là vấn đề cần sớm được giải quyết ở từng công đoạn trong chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng thủy sản. Vấn đề đặt ra là cần phải giải bài toán nâng cao được giá trị gia tăng trong trong chuỗi suất khẩu thuỷ sản cho các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để nâng cao NLCT. Thực tế cho thấy, thời gia qua, chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản của các DN chế biến, xuất khẩu thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tình trạng đứt gãy manh mún, hơn thế có thời điểm các DN chi lựa chọn “khúc ngon”, chưa lựa chọn chiến lược tổng thể. Do vậy, việc nâng cao NLCT cho DNNVV thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng quan trọng nhất là nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm thuỷ sản trên thị trường thế giới phải được thực hiện trên cơ sở xây dựng các mối quan hệ trực tiếp, bền vững giữa các tác nhân trong chuỗi như đánh bắt, nuôi trồng với các DN chế biến xuất khẩu và các chức năng trung gian. 
Thứ tư, nâng cao NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần gắn với cuộc cánh mạng công nghiệp lần thức tư. Việc gắn kết này nhằm tạo điều kiện để các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng tăng cường ứng dụng các công nghệ cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất kinh doanh (như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vận (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), chuyển đổi số…).

4.3. Giải pháp nhằm nâng cao NLCT của DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
4.3.1. Nhóm giải pháp đối với DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4.3.1.1 Giải pháp nhằm phát triển nguồn nguyên liệu cho sản xuất, chế biến thủy sản
Các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cần tận dụng những ưu đãi của Chính phủ cũng như thành phố trong việc đầu tư vào các dự án sản xuất nguyên phụ liệu. Các DN cần khai thác bằng các dự án và các chương trình mà ngành thuỷ sản thành phố còn nhiều hạn chế để tự chủ một phần nguồn nguyên liệu xơ phục vụ sản xuất. Một số giải pháp các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng cần thực hiện, đó là: 

1) Nâng cao năng lực cung ứng và đảm bảo chất lượng con giống của các doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản của thành phố nhằm cung ứng nguyên liệu chất lượng cao cho các doanh nghiệp chế biến.

- Hình thành các khu sản xuất giống nuôi trồng thuỷ sản tập trung, trong đó ứng dụng công nghệ cao nhằm lưu giữ nguồn gen, cải thiện gen di truyền nghiên cứu tạo ra những con giống thủy sản đạt năng suất và chất lượng cao, những giống thủy sản sạch bệnh chuyển giao cho sản xuất để đáp ứng nhu cầu con giống phục vụ cho hoạt động nuôi trồng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả và bền vững. Mặt khác, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực nghiên cứu, phấn đấu từng bước làm chủ công nghệ sản xuất giống để hình thành tập đoàn giống thủy sản đa dạng, có giá trị kinh tế cao, phục vụ phát triển nuôi trồng ở các vùng sinh thái nước ngọt trên địa bàn thành phố. Cần nghiên cứu phát triển giống và quy trình sản xuất giống thủy sản sạch bệnh. Nâng cấp các trung tâm giống nhằm nghiên cứu chọn tạo giống mới có chất lượng cao, kháng bệnh. 

- Tăng cường nghiên cứu khoa học, nhập khẩu công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, sản xuất giống sạch bệnh; hoàn thiện công nghệ nuôi giống theo tiêu chuẩn quốc tế. Nghiên cứu tập trung chọn tạo để có được đàn bố mẹ có chất lượng cao, sạch bệnh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống (đàn bố mẹ, sinh sản…) đảm bảo con giống có chất lượng cao, được kiểm soát tốt, đủ số lượng, kịp mùa vụ.

1) Tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý, kiểm tra giám sát điều kiện vùng nuôi trồng, môi trường dịch bệnh, chất lượng thức ăn, chất bổ sung thức ăn, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường, hóa chất và thuốc thú y... ở tất cả các khâu, từ sản xuất đến sử dụng; từng bước thực hiện truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng, giữ vững uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

3) Nâng cao kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản và phát triển bền vững trong nguyên liệu sản xuất chế biến thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định điều kiện sản xuất, các quy định về điều kiện quản lý vùng nuôi, quy trình quy phạm, được đánh số và cấp phép nuôi theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap quy định.

4) Tham gia sâu vào chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - xuất khẩu, gắn kết doanh nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm, các doanh nghiệp chế biến cần hỗ trợ người nuôi trồng tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật (như giống, canh tác...), tạo sự liên kết chặt chẽ trong toàn chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

- Thực hiện gắn kết các doanh nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu, để đầu tư xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, áp dụng các biện pháp đồng bộ về giống, kỹ thuật thâm canh, đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGap, GlobalGap), quản lý tốt vật tư, nguyên liệu đầu vào… để tăng năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tiến hành tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ theo hướng liên kết giữa các khâu của quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi cung ứng đạt hiệu quả cao, tổ chức ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người nuôi trồng. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp chế biến thủy sản cần tăng cường năng lực kiểm soát và phát hiện dư lượng kháng sinh, hóa chất trong nguyên liệu, áp dụng các hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Để quản lý tốt hơn vấn đề này, các doanh nghiệp cần đưa ra quy định về mã số vùng nuôi, trên cơ sở đó các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thực hiện việc ghi xuất xứ cho sản phẩm trên bao bì và thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp.

- Các doanh nghiếp chế biến phối hợp với các cơ sở nuôi trồng thủy sản nhằm trang bị những công nghệ mới trong việc bảo quản nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch, bảo quản trong quá trình vận chuyển để tránh được những lây nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, trong quá trình thu hoạch và cung ứng nguyên liệu thủy sản.

- Các doanh nghiệp chế biến cần chủ động đầu tư trực tiếp vào các vùng nuôi trồng nguyên liệu của doanh nghiệp. Giải pháp này sẽ giúp cho bản thân doanh nghiệp chế biến chủ động hơn trong việc cung cấp một nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm thủy sản, đồng thời quản lý được việc truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.

5) Tăng cường đầu tư vào giai đoạn sau thu hoạch, tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chế biến cần nắm rõ phương pháp thu hoạch và bảo quản thuỷ sản, nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản tiên tiến để đảm bảo thuỷ sản từ vùng nuôi trồng đến doanh nghiệp chế biến đạt chất lượng tươi sống, đáp ứng đủ tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó cần xây dựng hệ thống vận tải hoạt động có hiệu quả rút ngắn được khoảng cách giữa chặng thu hoạch và chế biến, vận chuyển nguyên liệu cá tươi sống là việc rất quan trọng để đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng của sản phẩm.

- Đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ cho việc bảo quản thuỷ sản điển hình cho việc bảo quản cá da trơn sau thu hoạch, nhằm đảm bảo chất lượng cá tươi sống để cung cấp nguyên liệu tốt đạt chất lượng cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.

- Thực hiện tốt việc đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị hiện đại; gắn kết nhà máy chế biến với các vùng nguyên liệu và trung tâm công nghiệp chế biến ở từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và đầu tư kho lạnh thương mại để đảm bảo chất lượng thủy sản.
4.3.1.2. Nhóm giải pháp nhằm giảm giá thành các sản phẩm thuỷ sản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh

Để giảm nâng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thuỷ sản qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cần thực hiện các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm giá thành khâu chế biến như:

- Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, giảm tỷ trọng sản phẩm cá da trơn phi lê đông lạnh, tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu, làm sẵn, ăn liền bằng cách đầu tư trang thiết bị và công nghệ sản xuất mới.

- Chế biến được toàn bộ sản phẩm thuỷ sản để tạo ra các sản phẩm khác nhau, nâng cao được giá trị, giảm giá thành sản phẩm chính, góp phần bảo vệ môi trường, bằng cách: Nghiên cứu sản phẩm mới và đầu tư thiết bị, công nghệ chế biến phụ phẩm loại ra từ khâu chế biến phi lê đông lạnh cá da trơn để tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng như surimi cá, dầu cá tinh luyện, bột cá, chà bông, bánh phồng, collagen và gelatin…

- Giảm giá thành trong khâu chế biến bằng cách; Giảm giá thành trong khâu thu mua, chế biến và bảo quản thủy sản.

- Xây dựng quy trình sản xuất chuẩn đối với từng loại sản phẩm, tổ chức thực hiện tốt quy trình để đảm bảo chất lượng, giảm tỷ lệ tiêu hao vật tư, nguyên liệu và quản lý tốt an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

- Xây dựng mối liên kết theo chiều dọc của chuỗi cung ứng mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu.

- Các DNNVV trong ngành thuỷ sản cần tham gia sâu vào chuỗi liên kết xuất khẩu thuỷ tạo ra sản phẩm thuỷ sản đạt chất lượng, hỗ trợ công tác truy xuất nguồn gốc, gia tăng giá xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho các tác nhân trong chuỗi, phân chia hài hoà giữa lợi ích và rủi ro cho các tác nhân của chuỗi, đồng thời giúp cho ngành thuỷ sản phát triển bền vững. Gắn kết sự bền vững trong chuỗi liên kết và hình thành chuỗi cung ứng nhanh hay chậm tùy thuộc phần lớn vào sự chia sẻ lợi nhuận và chia sẻ rủi ro của doanh nghiệp chế biến xuất khẩu sản phẩm đối với các tác nhân trong chuỗi cung ứng xuất khẩu thủy sản.

- Cần có quy chế thành lập các hiệp hội nghề nghiệp, liên kết các nhà sản xuất theo ngành hàng (liên kết dọc) để có thể thu hút các doanh nghiệp cùng ngành nghề của thành phố Đà Nẵng nhằm hoạch định ra kế hoạch sản xuất, tổ chức hợp tác liên kết trong sản xuất, trao đổi thông tin, định ra các đối sách, giá bán hàng hóa. Tổ chức tốt mối liên kết này sẽ tạo ra sức mạnh to lớn cho những cá nhân trong tổ chức, tránh được việc ép cấp, ép giá trong các khâu trong chuỗi cung ứng thủy sản cũng như có được tiếng nói chung trong việc xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

- Cần rà soát, hạn chế sự gia tăng công suất chế biến ồ ạt, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển các phương thức sản xuất mới có tính hiệu quả và bền vững để tăng sản lượng.

- Minh bạch trong việc cung cấp các thông tin thị trường và yêu cầu chất lượng sản phẩm của khách hàng cho người sản xuất nuôi trồng thủy sản để tổ chức sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng, góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng thủy sản phát triển ổn định.

- Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cần giữ vai trò là “đầu tàu” và thậm chí  đóng vai trò là yếu tố quyết định đến sự liên kết chuỗi sản xuất đối với mỗi sản phẩm, nhất là sản phẩm xuất khẩu.

- Các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố cần thực hiện hạn chế các khâu trung gian trong phân phố và xuất khẩu hàng hoá của mình nhằm tiết kiệm kinh phí, giảm giá thành sản phẩm. 

4.3.1.3. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tái cơ cấu sản phẩm thuỷ sản  

- Tuân thủ các quy định chuẩn mực về an toàn vệ sinh thực phẩm của các quốc gia và vùng lãnh thổ có liên quan tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này. Các quy định sẽ thay đổi theo hướng nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo sức khỏe người sản xuất tiêu dùng, sức khỏe động vật nuôi và bảo vệ tốt hơn môi trường tự nhiên.

- Áp dụng các tiêu chuẩn thương mại VietGAP, GlobalGap để đạt chứng nhận về sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng khi xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường quốc tế để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm cá da trơn xuất khẩu.

- Thúc đẩy việc cải thiện chất lượng con giống thuỷ sản theo tiêu chuẩn chất lượng, sử dụng chương trình "liên kết sản xuất giống 3 cấp" trong nuôi trồng thuỷ sản, để tạo ra giống có chất lượng có tính di truyền chọn lọc có khả năng tăng trưởng nhanh, kháng bệnh tốt, chất lượng thịt cao,… phục vụ cho nuôi thương phẩm là điều cấp thiết hiện nay, để phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và phát triển thuỷ sản bền vững.

- Tăng cường giám sát vùng nuôi, quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh và hóa chất cấm, sản xuất sản phẩm sạch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Doanh nghiệp nuôi trồng nên sử dụng các loại thuốc nằm trong danh mục cho phép để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xuất khẩu và ảnh hưởng đến rào cản nhập khẩu sản phẩm thủy sản của các nước trên thế giới.

- Tham gia chuỗi liên kết thuỷ sản xuất khẩu để tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng nguyên liệu thuỷ sản cũng như chất lượng sản phẩm chế biến, hỗ trợ công tác truy xuất nguồn gốc.

- Không ngừng đầu tư đổi mới, nâng cấp công nghệ hiện có và khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ cao từ các nước phát triển, bí quyết công nghệ, hợp tác với các chuyên gia về ẩm thực để sản xuất ra các sản phẩm chế biến đạt các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bổ dưỡng cho sức khỏe.

- Đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng các sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị gia tăng cao phải căn cứ vào nhu cầu cụ thể của từng thị trường nhập khẩu, từng phân khúc thị trường mà doanh nghiệp hướng đến, từ đó lựa chọn công nghệ trọn gói phù hợp, tránh đầu tư chắp vá hoặc tràn lan gây lãng phí lớn.

- Nỗ lực trong thiết kế và sáng tạo thêm nhiều công dụng mới cho bao bì của sản phẩm chế biến sẵn có giá trị gia tăng cao.

4.3.1.4. Nhóm giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng

- Nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp cần học tập những kinh nghiệm từ các doanh nghiệp của các nước trên thế giới, tìm hiểu thông tin thị trường, đào tạo tạo nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm, tổ chức tham gia sự kiện xúc tiến thương mại, phát triển mạng lưới văn phòng đại diện ở nước ngoài để thường xuyên cập nhật thông tin về nhu cầu, sự biến động của thị trường.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong xúc tiến thương mại xuất khẩu thủy sản để mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng thủy sản của doanh nghiệp mình, cần phát triển hệ thống xúc tiến thương mại tại khu vực thị trường lớn và có tiềm năng. Tăng cường hoạt động cung cấp thông tin về diễn biến, dự báo, nhu cầu của thị trường. Tăng cường hoạt động kết nối hợp tác, làm ăn giữa các doanh nghiệp thủy sản trong nước và nước ngoài.

- Nâng cao hơn nữa vai trò và chức năng của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nên đẩy mạnh việc tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại để xây dựng hình ảnh ngành thủy sản Việt Nam nói chung và thuỷ sản Đà Nẵng nói riêng. Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật HACCP, ISO 14000, ISO 9001, và các tiêu chuẩn khác mà các thị trường nhập khẩu chính yêu cầu. VASEP cũng nên xúc tiến xây dựng và quảng bá một số thương hiệu mạnh trên một số thị trường xuất khẩu lớn cũng như thị trường nhỏ nhưng giàu tiềm năng phát triển…

- Để hàng thủy sản xâm nhập vào các thị trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Chất lượng sản phẩm, giá thành, đặc biệt là thương hiệu sản phẩm, năng lực marketing xuất khẩu… Do đó, các DNNVV thuỷ sản thành phố Đà Nẵng cần nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ để giảm giá thành và chất lượng sản phẩm. Tập trung vào khâu thiết kế mẫu mã sản phẩm, tự xây dựng thương hiệu cho mình… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn cho khâu quảng bá thương hiệu, tích cực tham gia các cuộc hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

- Tổ chức tốt các hoạt động thông tin về thị trường, về đầu tư, về sản xuất, về nhập khẩu của ngành thủy sản trên các trang website và các bản tin hàng tháng. Thành lập các trung tâm giao dịch tư vấn hỗ trợ dịch vụ, trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, trung tâm thương mại, nhằm giới thiệu sản phẩm, trực tiếp với người tiêu dùng và qua đó tìm các biện pháp để thâm nhập thị trường.

- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành của cả nước để hình thành mạng lưới tiêu thụ trên thị trường nội địa thông qua các đại lý, siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc. Sau đó, mở rộng đại lý chi nhánh bán hàng ở thị trường nước ngoài. Để thực hiện được điều này cần sự hỗ trợ lớn của VASEP và một số tập đoàn thủy sản lớn.

- Các DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng giữ thị phần trên thị trường truyền thống, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm thị trường mới.

Hàng thủy sản của Đà Nẵng hiện nay xuất khẩu sang ba thị trường truyền thống là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Những thị trường này luôn sẵn có nhiều cơ hội để chúng ta bán được nhiều hàng hóa, tuy nhiên cũng ẩn chứa nhiều rủi ro như áp lực cạnh tranh, các rào cản kỹ thuật… Do vậy, chúng ta cần nghiên cứu kỹ đặc trưng và nhu cầu của từng thị trường nhằm tận dụng tối đa cơ hội, giảm thiểu rủi ro.

Ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu sang những thị trường truyền thống trên, các DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng cần chủ trương thực hiện đa dạng hóa thị trường, như đẩy mạnh xuất khẩu sang những thị trường Arập Xêút, Singapore, Ucraina, Campuchia, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ... Tuy đó là những thị trường mới lạ nhưng đầy tiềm năng cho DNNVV ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng chiếm lĩnh thị trường. Mặt khác, đó cũng là một biện pháp chiếm lĩnh mảng thị trường và mở rộng nhanh quy mô xuất khẩu, giảm thiểu các nguy cơ về chống bán phá giá và áp lực cạnh tranh…

4.3.1.5. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng. Tổ chức các chương trình, hoạt động kết nối cung - cầu về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo theo từng lĩnh vực. Nhân rộng mô hình hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài khi tuyển dụng lao động cho các dự án đầu tư.

- Phát triển mô hình liên kết bền vững giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp thủy sản. Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo là mô hình vừa có tính lý tưởng vừa có tính thực tiễn cao. Hai bên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ xung cho nhau, hình thành lên quan hệ cung - cầu về nhân lực một cách hoàn thiện. Như vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp Thủy sản và các cơ sở đào tạo lao động cho ngành thủy sản. Thành lập hệ thống công ty cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thủy sản là một giải pháp hợp lý. Nếu xây dựng được hệ thống công ty cung ứng lao động thì sẽ giải quyết được bài toán về tính mùa vụ trong ngành Thủy sản. Công ty cung ứng lao động sẽ tạo ra sự linh hoạt trong sử dụng lao động, hỗ trợ được cho các doanh nghiệp trong lúc nhu cầu lao động tăng cao, giảm bớt mức độ nhàn rỗi của lao động khi doanh nghiệp có ít đơn hàng. Như vậy, mới đảm bảo mức độ ổn định cao về tiền lương của người lao động, khiến họ an tâm và gắn bó với nghề.

Các doanh nghiệp thủy sản cần phối hợp với nhau trong đào tạo và sử dụng các cơ sở đào tạo làm đầu mối liên kết. Các doanh nghiệp đó sẽ đánh giá và lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp rồi đi đến ký kết hợp đồng đào tạo. Nhờ đó mà tăng qui mô các lớp đào tạo và giảm chi phí đào tạo.

- Củng cố và mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành thủy sản. Duy trì thường xuyên các lớp đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp, công nhân thông qua hệ thống các trường chuyên nghiệp của ngành Thủy sản nhằm cung cấp đủ nguồn nhân lực cho ngành. Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam là đầu mối để phối hợp và liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước triển khai Chương trình đạo tạo nguồn nhân lực cho ngành.

Tăng cường hơn nữa việc liên kết với nước ngoài trong đào tạo các cán bộ ngành. Tập trung mạnh cho đào tạo cán bộ quản lý và cán bộ trong các bộ phận xúc tiến bán hàng và đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

4.3.1.6 Giải pháp về thu hút vốn đầu tư 
Tăng cường rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, kết quả triển khai các quyết định đầu tư xây dựng hệ thống cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, so sánh đối chiếu với quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035, xác định những điểm chưa phù hợp, bất hợp lý, mâu thuẫn trong đầu tư cơ sở hạ tầng, trong sử dụng nguồn vốn đầu tư để có các giải pháp khắc phục, đáp ứng kịp thời với sự đổi mới cơ cấu đội tàu, vỏ tàu đang thay đổi nhanh theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Tăng cường triển khai thực hiện các chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào hệ thống cảng cá, bến cá, thúc đẩy nhanh việc thực hiện cơ chế đầu tư theo các hình thức PPP, PPC, PPI, xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư, giảm gánh nặng vốn đầu tư từ ngân sách của thành phố.

Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, thất thoát, gây lãng phí trên cơ sở phân bổ các chương trình lớn thành các chương trình nhỏ hay các tổ hợp chương trình hợp lý dựa trên tính chất và đặc điểm của mỗi chương trình cụ thể.

Tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển thủy sản theo hướng ưu tiên nâng cao năng lực, hệ thống cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, nhằm tạo ra những đột phá mới về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung; quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết làm cơ sở xác định địa điểm các dự án cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ thông tin đón dòng vốn dịch chuyển.

Rà soát điều chỉnh, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng cơ chế khuyến khích để tăng sự liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hợp tác, chuyển giao công nghệ và đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho người lao động tham gia vào các dự án đầu tư. Thực hiện điều chỉnh ngành, nghề thu hút đầu tư theo hướng ưu tiên các dự án đầu tư bảo đảm hệ sinh thái, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư hiện nay trên thế giới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường trật tự kỷ cương quản lý hành chính trong thu hút đầu tư và trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư trong nước và quốc tế. Tiếp tục rà soát, rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, kiểm tra việc thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư trong nước và quốc tế.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trong thu hút đầu tư. Cần khắc phục tình trạng các nhà đầu tư năng lực tài chính thấp vẫn đầu tư giữ đất rồi chuyển nhượng đầu tư, khắc phục tình trạng chuyển giá, đầu tư chui, đầu tư núp bóng. Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tình trạng lỗ giả, lãi thật. Phòng ngừa, giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả các tranh chấp giữa các bên có liên quan đến đầu tư nước ngoài.

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư. Đà Nẵng cần đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời tăng cường tiếp xúc cấp cao với các tập đoàn, các doanh nghiệp ở các nước có nền kinh tế phát triển, các hiệp hội doanh nghiệp, các ngân hàng lớn của các quốc gia khu vực châu Âu, châu Á, Nam Mỹ... đang có chính sách chuyển dịch dòng vốn đầu tư đến các quốc gia có tính hấp dẫn và an toàn hậu Covid 19.
Đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua các phương tiện truyền thông, các diễn đàn đầu tư, hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế; kết hợp xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch trong các sự kiện nhằm tận dụng tối đa nguồn lực đồng thời nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào ngành thủy sản của thành phố Đà Nẵng.

4.3.1.7. Giải pháp tăng cường đầu tư khoa học công nghệ

Tăng cường đầu tư, hoàn thiên công nghệ sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm thủy sản.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cá hộp không thanh trùng, sản xuất một số thực phẩm chức năng từ thủy sản, sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ nhuyễn thể bằng công nghệ sinh học,..

Hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm đặc sản từ thủy sản bằng chế phẩm vi sinh vật,... 
Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản nhằm bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản. Phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về quan điểm coi “môi trường là điều kiện, nền tảng, là yếu tố tiên quyết cho phát triển bền vững ngành thủy sản. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích các DNNVV thủy sản, hộ sản xuất/kinh doanh thủy sản thực hiện các tiêu chuẩn, cam kết tự nguyện về môi trường; ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội về môi trường của các doanh nghiệp sản xuất thủy sản, cộng đồng ngư dân. 
Phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản, trong xử lý chất thải từ các hoạt động thủy sản. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong các hoạt động thủy sản theo hướng công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường giảm thiểu chất thải theo kinh tế tuần hoàn; Xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong xử lý chất thải từ các hoạt động thủy sản; xã hội hóa, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực môi trường. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường thủy sản của Đà Nẵng được kết nối liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thủy sản; cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên, kịp thời. Từng bước chuyển đổi số cơ sở dữ liệu môi trường thủy sản; Ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ thông tin, viễn thám, AI, truy xuất nguồn gốc... trong theo dõi, kiểm tra giám sát quy trình sản xuất, kinh doanh, xử lý môi trường.

Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải; mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản. Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, làng nghề chế biến thủy sản... đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ cho các khu bảo tồn biển nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững.

4.3.2. Giải pháp đối với nhà nước

4.3.2.1. Cải cách về thủ tục hành chính

Xây dựng và thực hiện chương trình hiện đại hoá và cải cách thủ tục hải quan, lộ trình rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất - nhập khẩu để giảm thời gian tiến hành các thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất - nhập khẩu. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính đi đôi với việc tăng cường hợp tác phối hợp giải quyết vụ việc liên quan giữa các Bộ, ngành, giữa các cơ quan quản lý với VASEP nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ngành thương mại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, phát triển xuất khẩu.

4.3.2.2. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ về vốn đầu tư

Chính phủ và Nhà nước cần cải thiện môi trường đầu tư trong ngành thủy sản, khuyến khích và thu hút được mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia vào sản xuất và xuất khẩu hàng thủy sản. Cần khuyến khích xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành thủy sản có đủ điều kiện hạ tầng cung cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu về môi trường và lao động có khả năng đào tạo. Chính phủ nên lập các dự án, đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành thủy sản sau đó kêu gọi các nhà đầu tư từ trong nước và nước ngoài. 

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các hình thức hỗ trợ trực tiếp cho xuất khẩu như thưởng xuất khẩu, thưởng thành tích xuất khẩu... bị bãi bỏ. Cần sử dụng nguồn vốn này một cách khôn khéo… Chính phủ nên hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho công tác nghiên cứu trong các trường đào tạo và viện nghiên cứu chuyên ngành thủy sản, hỗ trợ kinh phí cho cơ sở đào tạo nguồn nhân lực theo nguyên tắc phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Nhà nước nên cho doanh nghiệp thủy sản được vay vốn tín dụng nhà nước, vốn ODA và vốn của quỹ môi trường để thực hiện các dự án xử lý môi trường.

4.3.2.3. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu

Thành lập Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu và Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Hình thức bảo hiểm xuất khẩu chưa được áp dụng tại Việt Nam (các nước phát triển đang áp dụng phổ biến hình thức này như Đức, Áo, Italia, Nhật Bản…). Trong khi thực tiễn kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nhiều rủi ro. Do vậy, áp dụng biện pháp bảo hiểm xuất khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu là cần thiết và phù hợp với các quy định của WTO. 

Điều tiết sự thay đổi tỷ giá hợp lý sao cho khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hướng tới khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu phục vụ cho việc tăng trưởng kinh tế và vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức hợp lý. 

4.3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ thông tin và phát triển thị trường

Thứ nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ XTTM đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu. Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ nghiên cứu thị trường, thu thập và xử lý thông tin. Thiết lập mạng lưới thông tin về thương mại hàng thủy sản quốc gia hiệu quả và đảm bảo phủ sóng rộng khắp;cần có cơ chế quản lý và khuyến khích sự hoạt động tích cực của cổng thông tin thị trường nước ngoài, để cổng thông tin này thực sự là nguồn cung cấp thông tin quen thuộc và hữu ích cho doanh nghiệp,…

Thứ hai, phát triển thương hiệu đối với sản phẩm thủy sản của các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng. Thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc phân đoạn thị trường của tiêu thụ thủy sản. Sản phẩm mang thương hiệu khác nhau sẽ đưa ra những thông điệp khác nhau dựa trên những dấu hiệu nhất định nhằm đáp ứng những nhu cầu của người tiêu dùng và thu hút sự chú ý của những tập hợp khách hàng khác nhau. Khi đối tượng khách hàng đa dạng và sản phẩm ngày càng phong phú thì chức năng phân biệt càng trở nên quan trọng. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu cần có sự chú ý đến đặc điểm của từng thị trường, từng phân khúc thị trường đối với sản phẩm thủy sản. Nâng cao nhận thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Đà Nẵng cũng như các tổ chức XTTM về giá trị của thương hiệu.

Thứ ba,  cần chú trọng tới chất lượng của sản phẩm thủy sản. Trong giai đoạn hiện nay, XTTM cần được hiểu theo nghĩa rộng, hoạt động XTTM nhà nước không chỉ tập trung ở khâu tiêu thụ mà còn cần chú ý tới nâng cao năng lực sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản trên của các DNNVV của Đà Nẵng trên thị trường. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cần xúc tiến nguồn cung thủy sản hiệu quả, qua đó sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của chương trình thương hiệu đối với sản phẩm thủy sản của các DNNVV của thành phố Đà Nẵng.

4.3.2.5. Tổ chức sản xuất, chú trọng chế biến, bảo quản để linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch bệnh đối với ngành thủy sản của Đà Nẵng
Rà soát kỹ lưỡng tổ chức sản xuất thủy sản, quy mô, sản lượng đối với các đối tượng nuôi trồng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Các nhà máy chế biến thủy sản cần tăng cường công suất tập trung phân khúc hàng khô, sơ chế, sản phẩm cấp đông,… để chuẩn bị tốt nhất phương án hậu dịch Covid-19 cho thị trường Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ.

4.3.2.6. Hỗ trợ chính sách thuế, tín dụng cho khu vực sản xuất, chế biến bảo quản và xuất khẩu thủy sản
Khu vực sản xuất, chế biến bảo quản thủy sản xuất khẩu cần đặc biệt quan tâm trong thời điểm trước mắt và trung hạn, đòi hỏi chi phí rất lớn, tính rủi ro cao trong hoàn cảnh cụ thể, kéo dài gấp 2-3 lần khoảng thời gian cần thiết cùng với việc nguy cơ phá vỡ một loạt các hợp đồng (kể cả các hợp đồng đã ký kết thực hiện). Do vậy, cần triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các gói tín dụng đặc thù, trong đó có thiết kế chính sách hỗ trợ riêng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, thực hiện cơ cấu lại nợ (khoanh nợ, dãn nợ, miễn giảm lãi vay), tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho ngư dân, doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, triển khai chính sách ưu đãi lãi vay đối với các doanh nghiệp logistics, chế biến bảo quản thủy sản để kịp thời hỗ trợ các dịch vụ hậu cần, lưu thông, kho lạnh, bảo quản hàng thủy sản.
4.3.2.7. Tập trung giải quyết khó khăn, thuận lợi hóa thông quan, phát triển hạ tầng logistic

Tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ thủy sản; Rà soát tổng thể năng lực lưu kho, bảo quản của hệ thống kho lạnh, container phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản; có chính sách giá điện ưu đãi áp dụng cho vận hành kho lạnh; hỗ trợ phí, cước vận chuyển đường hàng không và đường biển đối với các thị trường trọng điểm (Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Đông) để tăng năng lực cạnh tranh và giảm chi phí giá thành cho doanh nghiệp.

4.3.2.8. Thúc đẩy toàn diện tiêu thụ thủy sản trong nước
Đa dạng các biện pháp phân phối thủy sản, kích cầu tiêu dùng trong nước; Hỗ trợ phân phối sản phẩm thủy sản trên thị trường online trực tuyến, đẩy mạnh hỗ trợ dịch vụ nhận hàng mua, bán sản phẩm và lưu thông sản phẩm với chi phí tối thiểu.

4.3.2.9. Các giải pháp khác

- Phát triển nguồn nhân lực cho ngành thuỷ sản:

+ Quy hoạch và dự báo về số lượng nguồn nhân lực gia tăng cùng với tốc độ tăng trưởng của ngành. Xây dựng quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhân lực và việc làm, giữa cơ sở đào tạo với cơ sở sử dụng nhân lực nhằm ổn định cung cầu trên thị trường lao động trong ngành thủy sản. 

+ Củng cố và mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành thủy sản, xây dựng hệ thống trường đại học chuyên ngành thủy sản, đồng thời xây dựng cơ sở vất chất cho việc triển khai các lớp đào tạo. Có chính sách thích hợp để thu hút học sinh vào nghiên cứu những cơ sở đào tạo này, đồng thời cũng bảo đảm đầu ra cho những sinh viên ra trường. Định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm.

- Giải pháp phát triển công nghệ ngành thủy sản:

+ Khuyến khích thành lập mới các viện nghiên cứu thủy sản; Nâng cao năng lực tư vấn, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, khả năng thiết kế và sáng tác mẫu của các viện nghiên cứu; Khuyến khích việc nghiên cứu những công nghệ mới, con giống mới để tạo sự khác biệt trong ngành thủy sản. 

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành thủy sản trong nghiên cứu và triển khai công nghệ hiện đại, đổi mới và chuyển giao công nghệ. Khuyến khích các doanh nghiệp thủy sản áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. 

+ Cần thiết phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật riêng của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Sau đó, thành lập các trung tâm giám định, tư vấn về chất lượng sản phẩm để vượt qua các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu.

4.3.3. Giải pháp đối với hiệp hội

Thời gian quan, nhất là trong đại dịch Covid-19, các hiệp hội liên quan đến DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nằng như Hiệp hội DNNVV thành phố Đà Nẵng, VASEP đã phát huy tốt vai trò của mình, hỗ trợ hội viên cùng vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển. 

Năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19, mưa bão, lũ lụt nhưng các thành viên của Hiệp hội DNNVV thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh, thực hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, VASEP cũng đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản nói chung, trong đó có các DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng.
Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của các DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Năng trong thời gian tới, các hiệp hội liên quan cần thực hiện tốt những công việc sau:

- Các hiệp hội, nhất là Hiệp hội DNNVV thành phố Đà Nẵng cần tăng cường sự liên kết, hỗ trợ các DNNVV hoạt động trong ngành thủy sản trên địa bàn thành phố để giúp hội viên phát huy được thế mạnh của mình, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Phát huy vai trò trong tập hợp các đề xuất của các hội, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của các DNNVV ngành thủy sản trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng.

- Xây dựng, xác định các phương hướng liên kết, liên doanh và hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở tự nguyện của các DNNVV thành thủy sản, từ đó phát huy sở trường, thế mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các DNNVV ngành thủy sản của thành phố trên thương trường. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội DNNVV ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng và VASEP nhằm nâng cao vị thế của DNNVV ngành thủy sản thủy sản thành phố Đà Nẵng.

- VASEP và Hiệp hội DNNVV ngành thủy sản cần nỗ lực hơn nữa trong hoạt động hỗ trợ các DNNVV trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo về công tác quản trị doanh nghiệp, marketing, kỹ năng đàm phán,…
KẾT LUẬN

Vấn đề nâng cao NLCT cho các DNNVV hoạt động trong ngành thuỷ sản ở thành phố Đà Nẵng là vấn đề khá mới mẻ do đặc thù của ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng cũng như của các DNNVV. Với nỗ lực tìm đáp án cho bài toán nâng cao NLCT của DNNVV ngành thuỷ trên địa bàn sản thành phố Đà Nẵng, luận án tiến sĩ kinh tế với đề tài “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thuỷ sản thành phố Đà Năng đã đạt được một số kết quả chính sau: 


- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và bổ sung lý thuyết về nâng cao NLCT cho DNNVV ngành thuỷ sản. Cụ thể, bằng việc kế thừa các kết quả nghiên cứu có trước, luận án đưa ra một số khái niệm có liên quan như: DNNVV, cạnh tranh, NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản,…

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về NLCT, luận án đã xây dựng khung phân tích và lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp để phân tích, đánh giá NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 


- Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu xác định, luận án đã đánh giá thực trạng NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, rút ra những thành công, tồn tại hạn chế và đặc biệt hơn là tìm ra nhữn nguyên nhân chính làm hạn chế NLCT của các DN này. 

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng NLCT của các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận án đưa ra những quan điểm, định hướng và đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm nâng NLCT cho các DNNVV ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Các giải pháp này phù hợp với định hướng phát triển DNNVV nói chung, DNNVV ngành thuỷ sản của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài này, nghiên cứu sinh mong muốn đóng góp trí tuệ của mình vào việc phát triển đội ngũ DN ngành thuỷ sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên do giới hạn về thời gian, điều kiện, cũng như khả năng nghiên cứu, nghiên cứu sinh mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô, các nhà khoa học để luận án được hoàn thiện hơn. 
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PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP
A- THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp:……………………………………………….…………………
Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ chứng nhận đầu tư:...........................
Do ..................................................................cấp Ngày cấp....................................
Người trả lời khảo sát:.............................................................................................
Chức danh:..............................................................................................................
Điện thoại: ......................................Email:..............................................................
1. Xin Ông/bà cho biết về loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay? (Đánh dấu (X) vào các ô thích hợp)

	 Loại hình doanh nghiệp   
	Về lĩnh vực sản xuất/kinh doanh (Có thể đánh dấu (X) vào nhiều ô)

	Doanh nghiệp Nhà nước
	(
	Sản xuất 
	(

	Doanh nghiệp tư nhân
	(
	Nuôi trồng
	(

	DN có vốn đầu tư nước ngoài
	(
	Đánh bắt
	(

	Công ty cổ phần
	(
	Thương mại - dịch vụ 
	(

	Loại hình khác……………
	(
	Tổng hợp
	(


B- THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

2. Ông/Bà cho biết tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp?
	
	2017
	2020
	2021
	2022

	1. Giá trị sản xuất
	
	
	
	

	- Nuôi trồng
	
	
	
	

	- Đánh bắt
	
	
	
	

	- Chế biến
	
	
	
	

	2. Tình hình tiêu thụ
	
	
	
	

	Tiêu thụ trực tiếp
	
	
	
	

	+ Số lượng
	
	
	
	

	+ Giá rị
	
	
	
	

	Xuất khẩu (Kim ngạch 1.000 USD)
	
	
	
	

	+ Số lượng
	
	
	
	

	+ Giá trị
	
	
	
	

	+ Tăng trường (%)
	
	
	
	


3. Doanh nghiệp của Ông/Bà chủ yếu xuất khẩu sang khu vực thị trường nào? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	Thị trường
	Đánh dấu

	Thị trường châu ÂU 
	(

	Thị trường châu Á
	(

	Thị trường châu Mỹ
	(

	Thị trường châu Phi
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)………………………………….………
	


4. Doanh nghiệp của Ông/Bà chủ yếu xuất khẩu những nhóm mặt hàng thủy sản nào? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	Nhóm hàng
	Đánh dấu

	Cá 
	(

	Tôm
	(

	Các sản phẩm thủy sản khác
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)……………………
	


5. Xin Ông/Bà cho biết hình thức xuất khẩu chủ yếu của doanh nghiệp là gì? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	
	Đánh dấu

	Xuất khẩu trực tiếp
	(

	Xuất khẩu gián tiếp
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)…………………………………………
	(


6. Đánh giá của Ông/Bà thế nào về hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua?

( Thuận lợi       



( Khó khăn

7. Những yếu tố nào khiến cho việc hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp đạt được kết quả như vậy? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)
- Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện (
- Chính sách đúng đắn, phù hợp của nhà nước (
- Lợi thế so sánh trong sản xuất - kinh doanh thủy sản của địa phương (
- Tác động từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam (
- Sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương (
- Ý kiến khác:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ông/Bà đánh giá thế nào về những hạn chế, tồn tại trong hoạt động sản xuất - kinh doanh thủy sản của doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2022? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)

- Chuyển dịch cơ cấu thị trường còn chậm (
- Phụ thuộc vào một số thị trường lớn (
- Chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường (
- Tăng trưởng chưa bền vững (
- Tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, dựa trên lợi thế so sánh tĩnh (
- Cơ cấu các sản phẩm thủy sản chưa có sự chuyển dịch tích cực  (
- Giá trị gia tăng còn thấp (
- Ý kiến khác.........................................................................................................
……………………………………………………………………………………
9. Yếu tố nào khiến cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp gặp những tồn tại, hạn chế nêu trên? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)
- Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa thực sự đầy đủ, chồng chéo, hiệu quả thực thi thấp (
- Chính sách thúc đẩy xuất khẩu chưa tốt (
- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp thủy sản Đà Nẵng còn yếu (
- Chưa tận dụng được những cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (
- Trình độ công nghệ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp còn thấp (
- Các yếu kém và hạn chế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực của ngành thủy sản địa phương còn hạn chế (
- Ý kiến khác:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG/BÀ THẾ NÀO VỀ CÁC CHÍNH SÁCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM VÀ CỦA ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA

10. Theo Ông/Bà các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm của ngành thủy sản của Nhà nước và Đà Nẵng trong thời gian qua có hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp không? (Đánh dấu X vào ô chọn)

( Có         




       ( Không

Nếu có thì mức độ hỗ trợ đối với doanh nghiệp của Ông/Bà như thế nào (Có thể đánh dấu X vào nhiều ô)
	
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Chính sách thúc đẩy sản xuất, chế biến sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tiêu thụ sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thúc đẩy xuất khẩu
	(
	(
	(
	(


11. Theo Ông/bà thì những chính sách nào dưới đây tác động đến hoạt động của doanh nghiệp? (Có thể đánh dấu X vào nhiều chính sách và nhiều ô)
	Chính sách
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Chính sách thu hút đầu tư
	(
	(
	(
	(

	Chính sách xây dựng và phát triển thương hiệu
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển thị trường 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thuế   
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tín dụng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tỷ giá 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(
	(
	(
	(

	Bảo hiểm 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển hạ tầng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thu hút đầu tư
	(
	(
	(
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)………………………
	(
	(
	(
	(


12. Theo Ông/bà thì những công cụ nào là quan trọng đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp? (Có thể đánh dấu X vào nhiều công cụ và nhiều ô)
	Công cụ
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Thông tin, nghiên cứu, dự báo thị trường 
	(
	(
	(
	(

	Xúc tiến thương mại, marketing 
	(
	(
	(
	(

	Đa dạng hóa SP, nâng cao chất lượng sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	Đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ KHCN 
	(
	(
	(
	(

	Đẩy mạnh liên kết và hợp tác doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)…………………………
	(
	(
	(
	(


13. Xin Ông/Bà cho biết những vấn đề nào dưới đây là yếu tố tạo thuận lợi hay gây khó khăn đối với doanh nghiệp? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	
	Thuận lợi
	Khó khăn

	Thủ tục hải quan
	(
	(

	Thủ tục hành chính
	(
	(

	Vận tải
	(
	(

	Thanh toán
	(
	(

	Thông tin về thị trường, ………………………..
	(
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)…………………………
	(
	(


D- ĐỀ XUẤT TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP

14. Theo Ông/Bà, chính sách nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp trong thời gian tới (Đánh dấu (x) vào mỗi lựa chọn)
	Chính sách
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Trung bình
	Không quan trọng

	Chính sách phát triển thị trường 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thuế 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tín dụng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tỷ giá 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(
	(
	(
	(

	Bảo hiểm xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển hạ tầng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(
	(
	(
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)……………
	(
	(
	(
	(


15. Theo Ông/Bà, thời gian tới Nhà nước cần tập trung hỗ trợ nhiều nhất cho chính sách nào dưới đây cho doanh nghiệp (Đánh dấu (x) vào ô chọn) 
	Chính sách
	Đánh dấu

	Chính sách phát triển thị trường 
	(

	Chính sách thuế   
	(

	Chính sách tín dụng 
	(

	Chính sách tỷ giá 
	(

	Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(

	Bảo hiểm xuất khẩu
	(

	Chính sách phát triển hạ tầng 
	(

	Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)……………..
	(


16. Để thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới Ông/Bà có đề xuất/kiến nghị gì đối với Nhà nước hay không?...........................................................................................

Kiến nghị khác của Ông/Bà........................................................................................
	
	
	Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2022
Người trả lời phỏng vấn                               (ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 2
PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA, NHÀ QUẢN LÝ
A- THÔNG TIN CHUNG 

Tên người được phỏng vấn:…………………………………….…………………..
Chức danh:................................................................................................................
Cơ quan công tác:….................................................................................................
Địa chỉ:……………..................................................................................................

Điện thoại: ...........................           Email:................................................................
B- THÔNG TIN NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VỀ NGÀNH THỦY SẢN SẢN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Đánh giá của Ông/Bà thế nào về hoạt động của DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng thời gian qua?

( Thuận lợi       



( Khó khăn

2. Theo Ông/Bà thì những yếu tố nào khiến cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng đạt được kết quả như vậy? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)
- Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện (
- Chính sách đúng đắn, phù hợp của nhà nước (
- Lợi thế so sánh trong sản xuất - kinh doanh thủy sản của địa phương (
- Tác động từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam (
- Sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương (
- Ý kiến khác:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ông/Bà đánh giá thế nào về những khó khăn, tồn tại trong hoạt động của DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng thời gian qua? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)

- Năng lực cạnh tranh của DNNVV ngành thủy sản còn hạ chế (
- Năng lực cạnh trạnh của các sản phẩm thủy sản của Đà nẵng còn yếu (
- Chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu còn chậm (
- Phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu lớn (
- Chưa đáp ứng được yêu cầu của các thị trường (
- Tăng trưởng chưa bền vững (
- Tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, dựa trên lợi thế so sánh tĩnh (
- Cơ cấu các sản phẩm thủy sản chưa có sự chuyển dịch tích cực  (
- Giá trị gia tăng còn thấp (
- Ý kiến khác..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Theo Ông/Bà đâu là yếu tố khiến cho hoạt động của DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng gặp những khó khăn nêu trên? (Đánh dấu X vào những ô thích hợp)
- Thể chế, môi trường kinh doanh của Việt Nam chưa thực sự đầy đủ (
- Cơ chế, chính shính sách của Nhà nước và Đà nẵng chưa tốt (
- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp thủy sản Đà Nẵng còn yếu (
- Chưa tận dụng được những cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (
- Trình độ công nghệ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp còn thấp (
- Các yếu kém và hạn chế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực (
- Ý kiến khác:………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG/BÀ THẾ NÀO VỀ CÁC CHÍNH SÁCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM VÀ CỦA ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA

5. Theo Ông/Bà các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm của ngành thủy sản của Nhà nước trong thời gian qua có hỗ trợ cho hoạt động của DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng không? (Đánh dấu X vào ô chọn)

( Có         




       ( Không

Nếu có thì mức độ hỗ trợ đối với DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng như thế nào (Có thể đánh dấu X vào nhiều ô)
	
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Chính sách thúc đẩy sản xuất, chế biến sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tiêu thụ sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thúc đẩy xuất khẩu
	(
	(
	(
	(


6. Theo Ông/bà thì những chính sách nào dưới đây tác động đến năng lực cạnh tranh của DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng? (Có thể đánh dấu X vào nhiều chính sách và nhiều ô)
	Chính sách
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Chính sách phát triển thị trường 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thuế   
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tín dụng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tỷ giá 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(
	(
	(
	(

	Bảo hiểm 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển hạ tầng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thu hút đầu tư
	(
	(
	(
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)…………………………
	(
	(
	(
	(


7. Theo Ông/bà thì những công cụ nào là quan trọng đối với hoạt động của DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng? (Có thể đánh dấu X vào nhiều công cụ và nhiều ô)
	Công cụ
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Không tốt

	Thông tin, nghiên cứu, dự báo thị trường 
	(
	(
	(
	(

	Xúc tiến thương mại, marketing 
	(
	(
	(
	(

	Đa dạng hóa SP, nâng cao chất lượng sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	Đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ KHCN 
	(
	(
	(
	(

	Đẩy mạnh liên kết và hợp tác doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)………………..
	(
	(
	(
	(


8. Xin Ông/Bà cho biết những vấn đề nào dưới đây là yếu tố tạo thuận lợi hay gây khó khăn đối với DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng? (Đánh dấu X vào ô chọn)

	
	Thuận lợi
	Khó khăn

	Thủ tục hải quan
	(
	(

	Thủ tục hành chính
	(
	(

	Vận tải
	(
	(

	Thanh toán
	(
	(

	Thông tin về thị trường, ………………………….
	(
	(

	Khác (Vui lòng nêu rõ)……………………………
	(
	(


D- ĐỀ XUẤT CỦA ÔNG/BÀ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DNNVV NGÀNH THỦY SẢN CỦA ĐÀ NẴNG THỜI GIAN TỚI
9. Theo Ông/Bà, chính sách nào là quan trọng nhất đối với DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng trong thời gian tới (Đánh dấu (x) vào mỗi lựa chọn)
	Chính sách
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Trung bình
	Không quan trọng

	Chính sách thu hút đầu tư
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển KHCN
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển thị trường 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách thuế 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tín dụng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách tỷ giá 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(
	(
	(
	(

	Bảo hiểm xuất khẩu
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển hạ tầng 
	(
	(
	(
	(

	Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(
	(
	(
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)……………
	(
	(
	(
	(


10. Theo Ông/Bà, thời gian tới Nhà nước và chính quyền Đà Nẵng cần tập trung hỗ trợ nhiều nhất cho chính sách nào dưới đây cho DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng (Đánh dấu (x) vào ô chọn) 
	Chính sách
	Đánh dấu

	Chính sách thu hút đầu tư
	(

	Chính sách phát triển KHCN
	(

	Chính sách phát triển thị trường 
	(

	Chính sách thuế   
	(

	Chính sách tín dụng 
	(

	Chính sách tỷ giá 
	(

	Chính sách xúc xúc tiến thương mại
	(

	Bảo hiểm xuất khẩu
	(

	Chính sách phát triển hạ tầng 
	(

	Chính sách phát triển nguồn nhân lực 
	(

	Khác (vui lòng nêu rõ)……………..
	(


11. Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV ngành thủy sản của Đà Nẵng trong thời gian tới Ông/Bà có đề xuất/kiến nghị gì đối với Nhà nước, chính quyền Đà Nẵng không?..........................................................................................................
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Kiến nghị khác của Ông/Bà........................................................................................
......................................................................................................................................
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Nguồn lực tài chính của DN





Các yếu tố ảnh hưởng đến NLCT 


của DNNVV thủy sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng





Nâng cao NLCT của DNVVV ngành thuỷ sản TP. Đà Nẵng 








DNNVV thủy sản Đà Nẵng  





Lực lượng lao động của DN





Thương hiệu, nhãn hiệu của DN





Trình độ tổ chức quản lý điều hành của DN





Hoạt động nghiên cứu TT và marketing của DN





Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ của DN





Yếu tố lợi thế cạnh tranh quốc gia





Các yếu tố quốc tế





Năng lực sản xuất





Thị trường tiêu thụ và đối thủ cạnh tranh





Môi trường cơ chế chính sách





Nhu cầu thế giới đối với các SP của ngành





Cạnh tranh quốc tế
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Tác nhân





Khó khăn đầu vào





Khó khăn đầu ra





Khó khăn trong XK các sản phẩm thủy sản khai thác





Biến đổi khí hậu, thời tiết





Bệnh trên thủy sản nuôi trồng





Thị trường XK siết chặt





Hiệu suất ương giống kém





Giá thức ăn chăn nuôi tăng





Nhu cầu tiêu               thụ giảm





Chi phí đánh bắt cao





Rủi ro chính trị - Tăng giá xăng dầu





Chi phí logistic cao





Quy định về thẻ vàng





Chi phí chăn nuôi cao





Lạm phát





Lãi suất ngân hàng cao





Thanh toán              chậm





Tăng chi phí tài chính





Tăng tồn kho





Hiệu quả hoạt  động giảm





Khó khăn trong hoạt động sản xuất,                   kinh doanh





Làm giảm khả năng cạnh tranh
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